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[bookmark: _Toc112536874]1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tên trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Tên tiếng Anh: Hungyen Industrial College (HIC)
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương
Địa chỉ của Trường
Cơ sở chính:Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên;
Cơ sở 2: Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Số điện thoại:
Cơ sở chính:0221 3943 550;
Cơ sở 2: 0222 3750 611.
Số Fax
Cơ sở chính:0221 3967 065;
Cơ sở 2: 0222 3740 293.
Email
Cơ sở chính:minhhaicdcnhy@gmail.com
Cơ sở 2: tchc.cdhy@gmail.com.
Website: www.hic.edu.vn
Năm thành lập trường:
+ Năm thành lập đầu tiên: 1965;
+ Năm nâng cấp thành trường cao đẳng: 2008.
Loại hình trường: Công lập   			Tư thục   
[bookmark: _Toc112536875]2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
2.1. Lịch sử phát triển của Trường
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là một trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật công lập, trực thuộc Bộ Công Thương. Trường được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế Công nghiệp.
Tiền thân của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là Trường Quản lý Kinh tế Công nghiệp, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trường trung cấp kinh tế trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng trước kia theo Quyết định số 849/QĐ-TCCBĐT ngày 12/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Ba trường là:
- Trường Trung học Nghiệp vụ tại chức - quận Cầu Giấy, Hà Nội - là cơ sở chính của trường Quản lý kinh tế Công nghiệp, được thành lập từ năm 1967;
- Trường Quản lý kinh tế Hoá chất - huyện Từ Sơn, Bắc Ninh - là Phân hiệu I của trường Quản lý kinh tế Công nghiệp, được thành lập từ năm 1970;
- Trường Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ kinh tế địa chất - huyện Yên Mỹ, Hưng Yên - là Phân hiệu II của trường Quản lý kinh tế Công nghiệp, được thành lập từ năm 1965.
Hiện tại, Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên có 2 cơ sở:
- Cơ sở chính, tại xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên;
[bookmark: _GoBack]- Cơ sở 2, tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.
Như vậy, tính từ năm 1965 cho đến nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã trải qua lịch sử 57 năm xây dựng và phát triển. Trường đã đào tạo trên 40.000 cán bộ trung cấp, công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý, đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành Công Thương, hai tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên và các tỉnh lân cận.
2.2. Thành tích nổi bật
*Thành tích nổi bật của tập thể Trường:
- Cờ thi đua của Bộ Công Thương (năm học 2013-2014);
- Cờ thi đua của UBND tỉnh Hưng Yêu (năm học 2019-2020, 2020-2021);
- Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2010);
- Huân chương độc lập hạng ba (năm 2014);
- Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ (năm học 2012-2013);
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (năm học 2009-2010, 2014-2015);
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm học 2012-2013);
- Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên (năm học 2019-2020)
- Đảng bộ Trường liên tục được công nhận “Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
*Thành tích nổi bật của các cá nhân:
- 03 CBVC được tặng Huân chương Lao động hạng ba;
- 15 CBVC được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- 05 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;
- 05 nhà giáo đạt giải cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.
- Trong giai đoạn 2019-2021 có 13 cán bộ, viên chức được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương; có 16 cán bộ, viên chức được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, có 15 lượt đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
*Kết quả thi đua khen thưởng trong năm học 2019-2020:
- Cá nhân:
+ 24 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở;
+ 05 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ;
+ 07 người được  Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen;
- Các đơn vị trực thuộc:
+ 14/14 đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
+ 12 đơn vị đạt danh hiệu Lao động xuất sắc;
+ 06 đơn vị được  Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen.
- Tập thể Trường: Tập thể Lao động xuất sắc;
*Kết quả thi đua khen thưởng trong năm học 2020-2021:
- Cá nhân:
+ 24 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở;
+ 04 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ;
+ 05 người được  Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen;
- Các đơn vị trực thuộc:
+ 14/14 đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
+ 12 đơn vị đạt danh hiệu Lao động xuất sắc;
+ 05 đơn vị được  Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen.
- Tập thể Trường: Tập thể Lao động xuất sắc;







[bookmark: _Toc112536876]3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 (
HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CƠ SỞ 2
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
Phòng Đào tạo
Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Công tác HS - SV
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản trị - Đời sống
Khoa Tài chính – Kế toán
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Công nghệ may - Thời trang
Khoa Điện
Khoa Khoa học cơ bản
Phòng NCKH &HTQT
Khoa Quản trị kinh doanh
Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm
Khoa 
Lý luận chính trị
)
























Sơ đồ bộ máy tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

3.1. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trường
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, chức vụ

	1. Hội đồng trường
	Nghiêm Viết Hoàng
	1962
	Thạc sĩ
	Chủ tịch HĐT

	2. Ban Giám hiệu
	Nguyễn Khắc Ngọc
	1976
	Thạc sĩ
	Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Anh Tuấn
	1972
	Thạc sĩ
	P.Hiệu trưởng

	
	Tô Thị Thanh Bình
	1971
	Thạc sĩ
	P.Hiệu trưởng

	3. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

	Đảng bộ
	Nguyễn Khắc Ngọc
	1976
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 1
	Lê Thị Mai
	1976
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Tô Thị Thanh Bình
	1971
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Nguyễn Viết Hữu
	1972
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công đoàn
	Đỗ Thị Đảm
	1976
	Thạc sĩ
	Chủ tịch

	Đoàn TN:
	
	
	
	

	- Cơ sở Chính
	Phạm Văn Mùa
	1985
	Thạc sỹ
	Bí thư

	- Cơ sở 2
	Nguyễn Địch Năng
	1982
	Thạc sỹ
	Bí thư

	4. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Đào tạo
	Lê Thị Mai
	1972
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác HSSV
	Nguyễn Minh Hải
	1979
	Tiến sỹ
	Phụ trách phòng

	Phòng TCKT
	Phạm Thị Minh Phương
	1975
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng TCHC
	Đinh Quang Dương
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng NCKH&HTQT
	Nguyễn Minh Hải
	1979
	Tiến sỹ
	Trưởng phòng

	Phòng QTĐS
	Đỗ Như Biển
	1973
	Cử nhân
	Trưởng phòng

	Phòng TS&GTVL
	Phạm Văn Chiến
	1975
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	5. Trưởng các khoa:

	Khoa Điện
	Vũ Mạnh Hà
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa CNMTT
	Hoàng Yến
	1978
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa CNTT
	Tô Thanh Khương
	1978
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa TCKT
	Vũ Thị Toan
	1972
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa QTKD
	Lê Xuân Hùng
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa LLCT
	Nguyễn Văn Bạn
	1983
	Thạc sĩ
	P.Trưởng khoa

	Khoa KHCB
	Đinh Thị Phương Anh
	1978
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa


3.2. Tổng số cán bộ, giáo viên của Trường
Tổng số cán bộ, giáo viên của Trường: 154, trong đó:
- Nam: 69			- Nữ:	85
3.3. Độ ngũ giáo viên của Trường
- Nam: 51				- Nữ:	62
- Cơ hữu: 113			- Thỉnh giảng: 65
[bookmark: _Toc112536877]4. Ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo của Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
4.1. Các ngành, nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của Trường
* Tại Cơ sở chính
	TT
	Tên ngành, nghề đào tạo



	Mã ngành/nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Trình độ đào tạo

	1
	Thiết kế thời trang
	6540206
	30
	Cao đẳng

	
	
	5540206
	60
	Trung cấp

	2
	May thời trang
	6540205
	30
	Cao đẳng

	
	
	5540205
	130
	Trung cấp

	3
	Công nghệ may 
	6540204
	40
	Cao đẳng

	4
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	20
	Cao đẳng

	
	
	5520225
	85
	Trung cấp

	5
	Điện công nghiệp
	6520227
	20
	Cao đẳng

	
	
	5520227
	100
	Trung cấp

	6
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	20
	Cao đẳng

	7
	Hàn
	6520123
	20
	Cao đẳng

	
	
	5520123
	35
	Trung cấp

	8
	Điện dân dụng
	5520226
	65
	Trung cấp

	9
	Điện tử dân dụng
	5520224
	20
	Trung cấp

	10
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205
	20
	Cao đẳng

	
	
	5520205
	80
	Trung cấp

	11
	Điện công nghiệp và dân dụng
	5520223
	95
	Trung cấp

	12
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	6480202
	20
	Cao đẳng

	
	
	5480202
	125
	Trung cấp

	13
	Kế toán 
	6340301
	80
	Cao đẳng

	14
	Kế toán doanh nghiệp
	5340302
	225
	Trung cấp

	15
	Tài chính ngân hàng
	6340202
	25
	Cao đẳng

	16
	Quản trị kinh doanh
	6340404
	25
	Cao đẳng


* Tại Cơ sở 2
	TT
	Tên ngành, nghề đào tạo
	Mã ngành/nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Trình độ đào tạo

	1
	May thời trang
	6540205
	30
	Cao đẳng

	
	
	5540205
	80
	Trung cấp

	2
	Công nghệ may
	6540204
	20
	Cao đẳng

	3
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	20
	Cao đẳng

	
	
	5520225
	20
	Trung cấp

	4
	Điện công nghiệp
	6520227
	30
	Cao đẳng

	
	
	5520227
	30
	Trung cấp

	5
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	30
	Cao đẳng

	6
	Điện dân dụng
	5520226
	30
	Trung cấp

	7
	Điện tử dân dụng
	5520224
	35
	Trung cấp

	8
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	6480202
	10
	Cao đẳng

	
	
	5480202
	40
	Trung cấp

	9
	Kế toán
	6340301
	50
	Cao đẳng

	10
	Kế toán doanh nghiệp
	5340302
	85
	Trung cấp

	11
	Tài chính - Ngân hàng
	6340202
	20
	Cao đẳng

	12
	Quản trị kinh doanh
	6340404
	20
	Cao đẳng



4.2. Quy mô đào tạo

	Trình độ đào tạo
	Năm

	2004 
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	1. Cao đẳng
	153
	129
	161

	1.1. Cao đẳng
	132
	110
	88

	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	0
	0
	0

	Công nghệ may
	19
	15
	16

	Thiết kế thời trang
	0
	0
	0

	May thời trang
	0
	0
	0

	Hàn
	0
	0
	0

	Điện công nghiệp
	24
	16
	48

	Điện tử công nghiệp
	0
	0
	0

	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6
	0
	0

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	73
	59
	10

	Điện tử dân dụng
	0
	0
	0

	Điện dân dụng
	0
	0
	0

	Điện công nghiệp và dân dụng
	0
	0
	0

	Tài chính - Ngân hàng
	0
	0
	0

	Quản trị kinh doanh
	0
	0
	0

	Kế toán
	21
	20
	14

	Kế toán doanh nghiệp
	0
	0
	0

	1.2. Cao đẳng liên thông
	21
	19
	73

	Kê toán
	6
	0
	21

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	0
	12
	12

	May thời trang
	15
	7
	6

	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	
	
	9

	Điện công nghiệp
	
	
	25

	2. Trung cấp
	2241
	3127
	2137

	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 
	142
	266
	267

	Thiết kế thời trang
	187
	198
	94

	May thời trang
	443
	622
	447

	Điện công nghiệp
	491
	558
	232

	Điện tử công nghiệp
	227
	291
	123

	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	242
	322
	132

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	0
	0
	0

	Điện tử dân dụng
	86
	113
	56

	Điện dân dụng
	121
	148
	106

	Điện công nghiệp và dân dụng
	179
	293
	204

	Điện tử công nghiệp và dân dụng
	0
	0
	0

	Tài chính - Ngân hàng
	0
	0
	0

	Quản trị kinh doanh
	0
	0
	0

	Kế toán
	0
	0
	0

	Kế toán doanh nghiệp
	123
	316
	476

	Hàn
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	2394
	3256
	2298


[bookmark: _Toc112536878]5. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
5.1. Diện tích
Tổng diện tích đất 63.100 m2,  trong đó:
- Diện tích xây dựng: 18.411m2
- Diện tích cây xanh, lưu không: 26.130 m2
5.2. Diện tích hạng mục và công trình
	TT
	Hạng mục, công trình
	Tổng diện tích (m2)
	Đã xây dựng (m2)

	
	
	
	

	1
	Khu hiệu bộ
	6.500
	6.500

	2
	Phòng học lý thuyết
	8.992
	8.992

	3
	Xưởng thực hành
	7.095
	7.095

	4
	Khu phục vụ
	
	

	4.1
	Thư viện
	522
	522

	4.2
	Ký túc xá
	10.926
	10.926

	4.3
	Nhà ăn
	1.140
	1.140

	4.4
	Trạm y tế
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	1.224
	1.224

	
	Tổng
	35.259
	35.259


5.2.1. Tổng số máy tính
Tổng số máy tính của trường: 450
- Dùng cho văn phòng: 100
- Dùng cho học sinh sinh viên học tập: 350

5.2.2. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm gần đây
- Năm 2019-2020: 37.800.986.605 đồng
- Năm 2020-2021: 50.325.560.050 đồng
- Năm 2021-2022: 33.858.738.832 đồng
5.2.3. Tổng thu học phí (Chỉ tính hệ chính quy)
- Năm 2019-2020: 1.478.642.662 đồng
- Năm 2020-2021: 1.953.923.000 đồng
- Năm 2021-2022: 1.846.089.500 đồng


[bookmark: _Toc112536879]PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG
[bookmark: _Toc112536880]
1. Đặt vấn đề
Luật GDNN được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014, tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2015. Luật đã thể chế hóa mạnh mẽ chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung, GDNN nói riêng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, giải quyết nhiều bất cập trong thực tiễn, tạo nên một diện mạo mới của hệ thống GDNN ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.
Một nội dung quan trọng của Luật GDNN là vấn đề KĐCL. Theo đó, KĐCLGDNN nhằm mục tiêu bảo đảm và nâng cao chất lượng GDNN; đồng thời xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu GDNN trong từng giai đoạn nhất định của cơ sở GDNN hoặc chương trình GDNN. TĐG chất lượng là một nội dung thuộc KĐCL GDNN.
CLĐT của các cơ sở GDNN luôn là vấn đề được cả xã hội quan tâm với mục tiêu là nâng cao CLĐT phù hợp với nhu cầu nhân lực trực tiếp của nền kinh tế - xã hội. Trong xu thế hội nhập, cạnh tranh hiện nay, nếu chất lượng nguồn nhân lực (trong đó có nguồn nhân lực trực tiếp) không được cải thiện thì nền kinh tế của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn và bất lợi. Việc nâng cao CLĐT là yêu cầu khách quan, cấp thiết đối với mỗi cơ sở GDNN. Muốn vậy, các cơ sở GDNN phải thực hiện KĐCL mà trước tiên phải thực hiện hoạt động TĐG.
TĐG chất lượng giúp mỗi cơ sở GDNN rà soát một cách toàn diện, đầy đủ, khách quan các hoạt động của mình nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng GDNN và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về CLĐT của cơ sở mình. Thực hiện TĐG chất lượng còn góp phần giúp các cơ sở GDNN đảm bảo và luôn hướng tới lợi ích của người học, thị trường lao động; được xã hội biết đến và thừa nhận. Như vậy, thực hiện thành công TĐG là bằng chứng chứng minh các cơ sở GDNN có ý thức và có khả năng thực hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong toàn bộ các hoạt động theo chức năng mà Nhà nước và xã hội giao cho nhà trường.
Nhận thức được sự cần thiết và vai trò của hoạt động TĐG chất lượng, từ năm 2013 đến nay, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã liên tục thực hiện hoạt động TĐG chất lượng theo đúng các quy định hiện hành. Đây được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trường trong mỗi năm học, là hoạt động chủ đạo để hướng tới việc cải tiến liên tục và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường mà trọng tâm là CLĐT.
[bookmark: _Toc112536881]2. Tổng quan chung
[bookmark: _Toc112536882]2.1. Căn cứ tự đánh giá
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn KĐCL cơ sở GDNN đối với trường cao đẳng, trường trung theo Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục GDNN.
[bookmark: _Toc112536883]2.2. Mục đích tự đánh giá
TĐG nhằm duy trì việc rà soát thường xuyên toàn bộ hoạt động của Trường so với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL trường cao đẳng để kịp thời có những giải pháp cải tiến liên tục và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trong Trường, CLĐT của Trường.
[bookmark: _Toc112536884]2.3. Yêu cầu tự đánh giá
Hoạt động TĐG của Trường phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đúng kế hoạch TKĐ của Trường; đảm bảo chính xác, khách quan, khoa học; tăng cường sự hợp tác giữa các đơn vị trong Trường trong quá trình TĐG.
[bookmark: _Toc112536885]2.4. Phương pháp tự đánh giá
Thu thập các thông tin, minh chứng liên quan đến tất cả các mặt hoạt động của Trường; phân tích các thông tin, minh chứng và đối chiếu kết quả với các tiêu chuẩn KĐCL trường cao đẳng để xác định mức độ “Đạt” hay “Không đạt” yêu cầu của mỗi tiêu chuẩn. Từ đó, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL.
[bookmark: _Toc112536886]2.5. Các bước tiến hành đánh giá
Thứ nhất,thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng:
Hội đồng TĐG chất lượng của Trường được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-CĐCNHY ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, bao gồm 31 thành viên; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và có các thành phần theo đúng quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thứ hai, thực hiện tự đánh giá chất lượng:
Đơn vị chủ trì thực hiện TĐG chất lượng Trường là Phòng NCKH&HTQT. Các nội dung TĐG chất lượng của Trường bao gồm:
- Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCLGDNN và các hướng dẫn có liên quan của Tổng cục GDNN; 
- Tổng hợp và viết báo cáo TĐG chất lượng theo quy định.
-Lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc Trường, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng TĐG chất lượng.

Thứ ba, thông qua và phê duyệt báo cáo TĐG chất lượng:
- Hội đồng TĐG chất lượng của Trường tiến hành nghiên cứu, họp thông qua báo cáo TĐG chất lượng. Nội dung báo cáo TĐG chất lượng của Trường năm 2022 được 100% thành viên Hội đồng TĐG chất lượng nhất trí thông qua.
- Trên cơ sở kết quả thông qua của Hội đồng TĐG chất lượng, Hiệu trưởng Nhà trườngphê duyệt báo cáo TĐG chất lượng Trường năm 2022.
Thứ tư, công bố báo cáo TĐG chất lượng và gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, gồm:Tổng cục GDNN; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh; Bộ Công Thương.
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	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của Trường

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
	
	ĐẠT
TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH

	
	Tổng điểm:
	100
	98

	1.
	Tiêu chí 1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	12
	12

	1.1.
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
	1
	1

	1.2.
	Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
	1
	1

	1.3.
	Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
	1
	1

	1.4.
	Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
	1
	1

	1.5.
	Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
	1
	1

	1.6.
	Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
	1
	1

	1.7.
	Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
	1
	1

	1.8.
	Tiêu chuẩn 8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	1
	1

	1.9.
	Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
	1
	1

	1.10.
	Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao CLĐT của trường.
	1
	1

	1.11.
	Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
	1
	1

	1.12.
	Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.
	1
	1

	2.
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
	17
	16

	2.1.
	Tiêu chuẩn 1:Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	1
	1

	2.2.
	Tiêu chuẩn 2:Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	1
	1

	2.3.
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
	1
	1

	2.4.
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	1
	0

	2.5.
	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	1
	1

	2.6.
	Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	1
	1

	2.7.
	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	1

	2.8.
	Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.

	1
	1

	2.9.
	Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	1
	1

	2.10.
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	1
	1

	2.11.
	Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	1
	1

	2.12.
	Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
	1
	1

	2.13.
	Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	1

	2.14.
	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
	1
	1

	2.15.
	Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
	1
	1

	2.16.
	Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	1
	1

	2.17.
	Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
	1
	1

	3.
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
	15
	15

	3.1.
	Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
	1
	1

	3.2.
	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
	1
	1

	3.3.
	Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	1
	1

	3.4.
	Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	1
	1

	3.5.
	Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
	1
	1

	3.6.
	Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	1
	1

	3.7.
	Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	1
	1

	3.8.
	Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	1
	1

	3.9.
	Tiêu chuẩn 9:Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	1

	3.10.
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	1
	1

	3.11.
	Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
	1
	1

	3.12.
	Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
	1
	1

	3.13.
	Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
	1
	1

	3.14.
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	1
	1

	3.15.
	Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	1
	1

	4.
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	15
	15

	4.1.
	Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
	1
	1

	4.2.
	Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.

	1
	1

	4.3.
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	1
	1

	4.4.
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	1

	4.5.
	Tiêu chuẩn 5:Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	1
	1

	4.6.
	Tiêu chuẩn 6:Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ GDNN với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	1
	1

	4.7.
	Tiêu chuẩn 7:Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với CTĐT đã ban hành.
	1
	1

	4.8.
	Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	1
	1

	4.9.
	Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	1
	1

	4.10.
	Tiêu chuẩn 10:Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	1
	1

	4.11.
	Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	1
	1

	4.12.
	Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
	1
	1

	4.13.
	Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	1
	1

	4.14.
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	1

	4.15.
	Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về CTĐT tạo,trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	1
	1

	5.
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	15
	14

	5.1.
	Tiêu chuẩn 1:Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở GDNN, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

	1
	1

	5.2.
	Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
	1
	1

	5.3.
	Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và NCKH (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
	1
	1

	5.4.
	Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	1
	1

	5.5.
	Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
	1
	1

	5.6.
	Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
	1
	1

	5.7.
	Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
	1
	1

	5.8.
	Tiêu chuẩn 8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
	1
	0

	5.9.
	Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
	1
	1

	5.10.
	Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
	1
	1

	5.11.
	Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
	1
	1

	5.12.
	Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
	1
	1

	5.13.
	Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
	1
	1

	5.14.
	Tiêu chuẩn 14:Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
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	5.15.
	Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.

	1
	1

	6.
	Tiêu chí 6 - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
	5
	5

	6.1.
	Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia NCKH, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
	1
	1

	6.2.
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 01 đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
	1
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	6.3.
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	1
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	6.4.
	Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
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	6.5.
	Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
	1
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	7.
	Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính
	6
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	7.1.
	Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
	1
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	7.2.
	Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.
	1
	1

	7.3.
	Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
	1
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	7.4.
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
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	7.5.
	Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
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	7.6.
	Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
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	8.
	Tiêu chí 8 - Dịch vụ người học
	9
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	8.1.
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện ĐBCL dạy và học theo quy định.
	1
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	8.2.
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
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	8.3.
	Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	1
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	8.4.
	Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
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	8.5.
	Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
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	8.6.
	Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	1
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	8.7.
	Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường.
	1
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	8.8.
	Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
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	8.9.
	Tiêu chuẩn 9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
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	9.
	Tiêu chí 9 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	6
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	9.1.
	Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
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	9.2.
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
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	9.3.
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
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	9.4.
	Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
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	9.5.
	Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
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	9.6.
	Tiêu chuẩn 6:Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	1
	1
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Đánh giá tổng quát tiêu chí 1
* Mô tả: 
Là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, Trường được thành lập năm 1961, tiền thân là Trường Trung cấp nghiệp vụ của Bộ công nghiệp nặng. Ngày 14/36/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Quyết định số 1206/QĐ-BGD&ĐT  nâng cấp trường Trung học Kinh tế thành trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Mục tiêu và sứ mạng của Trường được xác định tại "Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng giai đoạn 2019 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030";Mục tiêu và sứ mạng thể hiện được vai trò của nhà trường trong việc đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của ngành Công thương, của thành phố và khu vực phụ cận, hướng tới cơ chế tự chủ trong những năm tiếp theo.
Trường đã ban hành đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, căn cứ thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, nhà trường đã xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm: Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng và hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng theo các nhiệm vụ về tổ chức, đào tạo, quản lý tài chính, tài sản... Nhà trường thường xuyên quan tâm đến đời sống và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức, nhà giáo; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người học; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với các đối tượng được thụ hưởng.  
Tổ chức Đảng của Trường trong những năm qua đã xây dựng các nghị quyết phù hợp với các giai đoạn phát triển, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm. Các tổ chức Đoàn thể của Nhà trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ góp phần đáng kể trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường. 
Hiện nay, Nhà trường đã được lựa chọn để đầu tư thành trường chất lượng cao đến năm 2020 theo quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 25/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường đã ban hành đầy đủ các văn bản theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, trên cơ sở đó tạo sự chủ động cho các phòng, khoa chuyên môn, trung tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm đã thực hiện rà soát, điều chỉnh các văn bản về tổ chức và quản lý đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thực tế của Trường.
Trường đã xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng, Sổ tay chất lượng và Hệ thống các quy trình/công cụ bảo đảm chất lượng. Việc vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng đã làm thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức từ đó góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt của Nhà trường.
Các tổ chức Đảng, Đoàn thể hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo, tập hợp được sức mạnh của đội ngũ cán bộ viên chức, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức, đoàn viên thanh niên, vì vậy đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Trường thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước theo quy định đối với toàn thể cán bộ viên chức. Ngoài việc thực hiện các chính sách do nhà nước ban hành, nhà trường đã có những chính sách và biện pháp để động viên, khuyến khích cán bộ viên chức.
* Những tồn tại: Không
* Kế hoạch nâng cao chất lượng
Giai đoạn 2022 – 2025:
Tăng cường quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong Trường. 
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[bookmark: _Toc111054007]Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công thương, có chức năng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật, hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước trong giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất; tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Bộ Công Thương, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành.
Tập thể lãnh đạo cũng như toàn bộ viên chức trong Nhà trường đã xác định và quyết tâm: Xây dựng Nhà trường trở thành trường cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025. Tạo dựng thương hiệu trường cao đẳng có uy tín, cạnh tranh và hợp tác bình đẳng với các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong cả nước; đào tạo trình độ kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động để làm việc trong nước và xuất khẩu lao động ngoài nước, hội nhập với khu vực và quốc tế. Có cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy nghề đồng bộ, hiện đại; có phương pháp đào tạo tiên tiến, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Mục tiêu trên được thể hiện rất rõ, đầy đủ trong Chiến lược phát triển nhà trường đến 2026 trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tạo cho người học có được môi trường học tập khang trang, hiện đại, được trang bị những kiếnt hức tiên tiến và các kỹ năng cần thiết để lập thân lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2035 trở thành cơ sử giáo dục nghề nghiệp trọng điểm ngang tầm trình độ các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nhóm ngành/nghề kinh tế, kỹ thuật đa cấp trình độ, cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp.. đáp ứng nhu cầu xã hội. Với thuận lợi nằm tại khu Công nghiệp - trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía Bắc và của cả nước, Nhà trường tạo được môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có được năng lực hành nghề vững vàng, thể chất khỏe mạnh, tinh thần trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và phương pháp làm việc hiệu quả. Để có cơ sở xây dựng, xác định mục tiêu và sứ mạng của trường đã nêu ở trên một cách cụ thể, nhà trường đã căn cứ vào các văn bản, các đề án lớn của tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như Bộ Công thương về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo từng giai đoạn (1.1.01- Quyết định 215/QĐ-BGDĐT V/v thành lập trường CĐCNHY; Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 1.1.02- Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 1.1.03 -Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; 1.1.04- Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;1.1.05- Quyết định số 4772/QĐ-BCT ngày 6/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 1.1.06 - Quyết định số 7040/QĐ- BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công thương giai đoạn 2011-2022;1.1.07- Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ LĐTBXH về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025)
Mục tiêu, sứ mạng của trường được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như công bố trên Website của trường; trên một số phương tiện thông tin đại chúng như Tạp chí Công Thương, Báo Công Thương, thông qua các thông tin tuyển sinh hàng năm trên đài phát thanh truyền hình địa phương; được phổ biến trong Hội nghị CBVC hằng năm; fanpage, facebook của Nhà trường; các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng góp phần giúp mọi người biết thêm các thông tin về Trường (1.1.08 - Website của trường tại địa chỉ http//hic.edu.vn; 1.1.09 - Tờ rơi, tài liệu phát tay giới thiệu về trường các năm; 1.1.10 - Bài viết trên các báo, tạp chí các năm; 1.1.11 - Fanpage của trường: facebook.com/tuyensinhcdcnhy).
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Một nhà trường muốn tồn tại, phát triển lớn mạnh và bền vững, duy trì được lợi thế cạnh tranh của mình trong xu thế hội nhập, thì không thể thiếu việc xác định rõ mục tiêu và sứ mạng của nhà trường để khẳng định vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của địa phương, là kim chỉ nam trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường, góp phần quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ngành Công thương.
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[bookmark: _Toc111054008]Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
Nhà trường hiện được được cấp phép đào tạo 12 nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp và 7 nghề trình độ sơ cấp (1.2.01 - Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN).
Cụ thể như sau:
Trình độ Cao đẳng: 12 nghề (Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Công nghệ may, Thiết kế thời trang, May thời trang, Hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử).
 Trình độ trung cấp: 11 nghề (Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Thiết kế thời trang, May thời trang, Hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện dân dụng, điện tử dân dụng, Điện công nghiệp và dân dụng, Kế toán doanh nghiệp).
Trình độ sơ cấp: 7 nghề (May công nghiệp, Sửa chữa thiết bị may, Sửa chữa điện lạnh dân dụng, Sửa chữa điện công nghiệp, Sửa chữa điện tử dân dụng, Lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện lạnh, Lắp ráp và sửa chữa máy tính).
Hàng năm, căn cứ các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển đã được phê duyệt, cùng thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp của Bộ công thương, của tỉnh Hưng yên và các địa bàn lân cận, Nhà trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực để xác định ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo cho phù hợp. 
Nhà trường đã nghiên cứu, phân tích và đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của Bộ công thương, của tỉnh Hưng yên qua các chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển... đã được phê duyệt. Thông qua kết quả phân tích, đánh giá, hàng năm Nhà trường đã xác định/ điều chỉnh các ngành nghề đào tạo cũng như quy mô đào tạo như sau:
1. Năm 2019: Trường được cấp phép đào tạo cho 12 nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp, 07 nghề trình độ sơ cấp.
2. Năm 2020: Trường được cấp phép điều chỉnh quy mô tuyển sinh ở một số nghề.
3. Năm 2021: Điều chỉnh quy mô tuyển sinh tại địa điểm liên kết đào tạo.
4. Năm 2022: Điều chỉnh quy mô tuyển sinh tại địa điểm liên kết đào tạo.
- Trường được cấp phép điều chỉnh quy mô tuyển sinh ở một số nghề.
Căn cứ vào dữ liệu nêu trên, nghề đào tạo và quy mô đào tạo của Trường được xác định dựa vào kết quả phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, của Bộ công thương trong từng giai đoạn.
Hàng năm, Nhà trường còn tiến hành khảo sát các doanh nghiệp để thu thập thông tin thị trường lao động nhằm đánh giá về nhu cầu nhân lực, đồng thời xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (1.2.02 - Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020; 1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021 (Kế hoạch khảo sát, Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát); 1.2.04 - Bản tổng hợp bổ sung ngành nghề và quy mô tuyển sinh các năm học từ 2019 -2020 đến 2020 – 2022; 1.2.05 - Kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh  năm 2019, 2020, 2021, 2022; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021; 1.1.04 - Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020; 1.1.06 - Quyết định số 7040/QĐ-BCT ngày 30/12/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 1: 01 điểm
[bookmark: _Toc111054009]Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên nguyên tiền thân là Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ kinh tế địa chất được thành lập năm 1965. Đến năm 1994 theo Quyết định số 844/QĐ/TCCBĐT ngày 12 tháng 11 năm 1994 của Bộ Công nghiệp nặng hợp nhất Trường Trung học nghiệp vụ tại chức, Trường Quản lý kinh tế công nghiệp hóa chất, Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ kinh tế địa chất thành Trường Quản lý kinh tế công nghiệp trực thuộc Bộ. Đến năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 215/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2007 thành lậpTrường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên trên cơ sở Trường Quản lý kinh tế công nghiệp (1.1.01 - Quyết định 215/QĐ-BGDĐT V/v thành lập trường CĐCNHY; Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 1.1.02 - Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên).
Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đổi mới công tác tổ chức và quản lý là điều kiện tiên quyết để tiến tới thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Nhà trường đã tổ chức chỉ đạo xây dựng hệ thống các văn bản quy định về tổ chức và quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của trường. Ngoài các văn bản quy định của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để hoạt động của Trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ đề ra, Hiệu trưởng đã ban hành các văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng, khoa theo hướng đảm bảo quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Cơ cấu tổ chức, quản lý của trường hiện nay gồm:
- Hội đồng trường.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
- Các phòng chức năng (07 phòng chức năng): Phòng Tổ chức-Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh, sinh viên, phòng Tài chính-Kế toán, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, phòng Quản trị đời sống.
- Các khoa chuyên môn (07 khoa): khoa Điện, khoa Công nghệ May-Thời trang, khoa Tài chính-Kế toán, khoa Quản trị kinh doanh, khoa Khoa học cơ bản, khoa Công nghệ thông tin, khoa Lý luận chính trị.
- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Các đoàn thể.
Hoạt động của Trường tuân thủ quy định của pháp luật. Trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ Trường, các quy chế khác được xây dựng đầy đủ đảm bảo sự hoạt động của Trường (1.3.01 - Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; 1.3.02 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022; 2.4.01 - Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022; 1.3.03 - Quy chế tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022; 1.3.04 - Quy định tuyển dụng viên chức theo Quyết định  Số 595/QĐ-CĐCNHY ngày 15/10/2020; số 623/QĐ-CĐCNHY ngày 25/12/2017; 1.3.05 - Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 1.3.06 - Quy định quản lý, sử dụng tài sản công).
Kết luận: Trường đã ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý, nội dung các văn bản trong từng lĩnh vực cụ thể đều có đề cập đến việc nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tạo cơ chế để phát huy cao nhất quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong Trường.
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[bookmark: _Toc111054010]Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, hàng năm Trường đều thực hiện rà soát lại hệ thống các văn bản quy định về tổ chức và quản lý và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của phòng nào sẽ do phòng đó chủ trì tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và trình Hiệu trưởng phê duyệt. Các văn bản cần rà soát, điều chỉnh đều được gửi tới tất cả các đơn vị trong Trường để lấy ý kiến đóng góp. Tất cả các văn bản quy định trên trước khi ban hành đều được thông báo xin ý kiến toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn trường (1.4.01 - Nghị quyết của Đảng ủy trường về rà soát, chỉnh sửa các quy định về tổ chức và quản lý các năm từ 2020 đến 2022; 1.4.02 - Các thông báo về rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường các năm từ 2020 đến 2022; 1.4.03 - Biên bản đóng góp của các đơn vị về sửa đổi văn bản về tổ chức và quản lý của trường các năm 2020, 2021, 2022; 1.4.04 - Các báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường các năm 2020, 2021, 2022; 1.4.05 - Tổng hợp các văn bản về tổ chức, quản lý của trường được sửa đổi các năm 2020, 2021, 2022).
Tóm lại:Trên cơ sở những văn bản quy định về tổ chức, hoạt động cũ, đồng thời tham chiếu các văn bản quy phạm, Nhà trường kế thừa những ưu việt của các văn bản quy định cũ và bổ sung các nội dung mới cho đảm bảo đúng quy định, nhưng đồng thời phù hợp với tình hình thực tế đào tạo đa ngành nghề của Nhà trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 1: 1 điểm
[bookmark: _Toc111054011]Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên được xây dựng căn cứ điều lệ trường cao đẳng ban hành phù hợp với quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH đã quy định phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường (1.1.02 - Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 1.3.01 - Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường
Hiện nay, nhà trường đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép 12 nghề trình độ Cao đẳng và 10 nghề trình độ Trung cấp; 7 nghề trình độ sơ cấp (1.2.01 - Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN).
Các ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Công nghệ may, Thiết kế thời trang, May thời trang, Hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
Các ngành nghề đào tạo trình độ Trung cấp: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Thiết kế thời trang, May thời trang, Hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện dân dụng, Điện công nghiệp và dân dụng. Kế toán doanh nghiệp.
Các ngành nghề đào tạo trình độ  sơ cấp: May công nghiệp, Sửa chữa thiết bị may, Sửa chữa điện lạnh dân dụng, Sửa chữa điện công nghiệp, Sửa chữa điện tử dân dụng, Lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện lạnh, Lắp ráp và sửa chữa máy tính.  
Cơ cấu các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường phù hợp với cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo của Nhà trường. Hiện tại, Trường có 07 phòng chức năng (Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng đào tạo, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị đời sống, Phòng Tuyển sinh); 07 khoa gồm khoa:  Khoa Tài chính – Kế toán , khoa Quản trị kinh doanh, khoa Khoa học cơ bản, khoa Điện, khoa Công nghệ may thời trang, khoa Lý luận chính trị, khoa Công nghệ thông tin. Nhà trường có ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để các đơn vị chủ động và phối hợp với các đơn vị khác trong trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, được qui định cụ thể, rõ ràng và tổ chức hoạt động có hiệu quả (1.5.01 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường năm 2022).
Quy mô đào tạo hàng năm được xây dựng căn cứ vào số lượng các nghề các khoa, bộ môn tổ chức đào tạo; số lượng giáo viên các ngành nghề; cơ sở vật chất khoa, bộ môn được giao quản lý, sử dụng và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực, nhu cầu của người học trên địa bàn (1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021 (Số 344/BC ngày 9/8/2019, Số 603/BC ngày 24/10/2020, Số 434/BC ngày 29/9/2021); 1.5.03 - Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021; 1.5.04 - Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các năm 2019, 2020, 2021).
Về mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng các chuẩn đào tạo theo 3 cấp trình độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng.
Tóm lại, căn cứ chức năng nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được quy định trong Quy chế tổ chức bộ máy có thể đánh giá: các phòng, khoa, các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 1: 01 điểm 
[bookmark: _Toc111054012]Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
Thực hiện theo điều 11 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định về thủ tục thành lập hội đồng trường. Nhà trường đã tiến hành họp và xác định số lượng, cơ cấu thành viên. Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thành lập, gồm 17 thành viên; là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định của Luật GDNN 2014 và Điều lệ trường CĐ (1.6.01 – Công văn số 3114/BCT-TCCB ngày 06/05/2019 của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng trường cao đẳng trực thuộc Bộ; Công văn số 4635/BCT-TCCB ngày 28/06/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình thành lập hội đồng trường cao đẳng trực thuộc Bộ; Quyết định 1898/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 1.6.02 - Báo cáo tổng kết hàng năm của hội đồng trường năm 2019, 2020, 2021).
Trường đều thành lập các hội đồng tư vấn nhằm tham mưu cho Hiệu trưởng Trường trong việc giải quyết một số vấn đề theo lĩnh vực chuyên môn. Mỗi hội đồng được quy định rõ trách nhiệm công việc và đảm bảo đủ các thành viên phù hợp. Các hội đồng tư vấn của Trường bao gồm: hội đồng khoa học và đào tạo, hội đồng Thi đua - khen thưởng, hội đồng lương, hội đồng tuyển dụng, hội đồng tuyển sinh, hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp trường (1.6.03 - Quyết định thành lập các hội đồng tư vấn năm 2020, 2021, 2022).
Các hội đồng hoạt động theo đúng chức trách được giao, mọi kết luận của hội đồng đều được lưu lại bằng văn bản, làm cơ sở tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc giải quyết công việc. Hàng năm, hoạt động của các hội đồng tư vấn được đánh giá là có hiệu quả (1.6.04 - Các Biên bản họp các Hội đồng tư vấn năm 2020, 2021, 2022).
Tất cả các phòng, khoa trực thuộc Trường đều hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và có hiệu quả. Điều này được minh chứng qua báo cáo tổng kết hoạt động của các phòng, khoa theo năm học (1.3.01 - Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021; 1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021). Trong 3 năm học gần đây (2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 -2022) 100% các đơn vị trong Trường đều được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đánh giá là tập thể lao động tiên tiến trở lên (1.5.04 - Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 1: 1 điểm
[bookmark: _Toc111054013]Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định
[bookmark: _Toc111054014]Thực hiện Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đã tổ chức xây dựng và vận hành Hệ thống bảo đảm bảo đảm chất lượng (HTBĐCL).Cụ thể như sau:
* Trường xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng:
1. Hoàn thiện tổ chức và nhân sự bảo đảm chất lượng theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28:Phòng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng nhiệm vụ là tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm định, hệ thống bảo đảm chất lượng trong Nhà trường (1.7.01- Quyết định về việc thành lập phòng NCKH-HTQT (Số 377/QĐ ngày 10/8/2010)).
2. Xây dựng Hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng: 
- Lập kế hoạch xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng dựa trên kết quả  rà soát và đánh giá thực trạng bộ máy, nhân sự và các điều kiện bảo đảm chất lượng của Nhà trường (1.7.02 - Quyết định về việc thành lập Hội đồng xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng; 1.7.03 - Kế hoạch về việc xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng trường năm 2019, 2021, 2022).
- Xây dựng chính sách chất lượng bảo đảm các yêu cầu sau: 
 Phù hợp với chính sách phát triển chung của Nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể và các quy định liên quan khác;
Cụ thể hóa chủ trương và định hướng chung của Nhà trường trong việc thực hiện bảo đảm chất lượng đào tạo (1.7.04 - Chính sách chất lượng của Nhà trường).
- Xây dựng mục tiêu chất lượng của Nhà trường:Được xác định phù hợp với chính sách chất lượng.
+ Các đơn vị trong toàn trường xây dựng mục tiêu chất lượng của đơn vị mình đảm bảo theo yêu cầu quy định và  phù hợp với chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Nhà trường đề ra (1.7.05 - Mục tiêu chất lượng của Nhà trường).
- Xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng:Phản ánh trung thực, chính xác các quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường (1.7.06 -  Sổ tay bảo đảm chất lượng của Nhà trường).
- Xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng: Trên cơ sởcác tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành và điều kiện cụ thể của trường, để xác định các lĩnh vực quản lý chất lượng. Từ kết quả xác định đó, trường tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các nội dung cụ thể của từng lĩnh vực quản lý chất lượng.
Đồng thời, căn cứ vào các hoạt động bắt buộc phải xây dựng quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng theo Thông tư 28, bao gồm: xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; tuyển sinh; kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học: tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý; quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; quản lý xưởng; khảo sát học sinh sau tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
Nhà trường đã xây dựng 19 quy trình/công cụ thuộc các lĩnh vực quản lý chất lượng như: Hoạt động đào tạo, công tác tổ chức cán bộ, tuyển sinh,… (1.7.07 - Quyết định ban hành các quy trình của hệ thống bảo đảm chất lượng Trường năm 2019, 2021, 2022).
* Nhà trường vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng
Căn cứ các Quyết định đã phê duyệt, các cá nhân đơn vị trong toàn trường đã thực hiện nghiêm túc theo các nội dung thuộc HTĐBCL của Nhà trường. Hàng năm, Nhà trường tổ chức đánh giá nội bộ HTĐBCL 1 lần. Công tác tổ chức đánh giá nội bộ được thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu trong đánh giá HTĐBCL 
- Đánh giá cấp đơn vị thuộc trường: Đơn vị thực hiện đánh giá các nội dung sau:
Sự phù hợp và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị theo quy định.
Sự phù hợp và kết quả vận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đánh giá và quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng liên quan đã được ban hành.
Thực hiện quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng tại đơn vị.
- Đánh giá cấp toàn trường: Tổ kiểm định- đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá các nội dung sau:
Sự phù hợp của chính sách chất lượng theo quy định.
Sự phù hợp và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Nhà trường.
Sự phù hợp và kết quả vận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng của các lĩnh vực quản lý chất lượng của trường.
Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng.
- Hàng năm, Nhà trường căn cứ các báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng và các báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng để xây dựng kế hoạch cải tiến (nếu có điểm không phù hợp).
Kết quả của từng đợt đánh giá nội bộ hàng năm đều được tổng hợp trong báo cáo tổng hợp của Nhà trường kèm theo các đề xuất/khuyến nghị qua đó các phòng chức năng và các khoa, các trung tâm, bộ môn thuộc trường định hướng hoạt động của đơn vị mình nhằm cải tiến và duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo đảm chất lượng(1.7.08 - Hồ sơ đánh giá nội bộ năm 2019, 2020, 2021; 1.7.09 - Báo cáo Hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2019, 2020, 2021; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 1: 1 điểm
[bookmark: _Toc111054015]Tiêu chuẩn 8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhà trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng (1.7.01- Quyết định về việc thành lập phòng NCKH-HTQT), phòng được giao 1 số nhiệm vụ như sau: Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm định, quản lý hồ sơ kiểm định theo quy định; Lập kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng. Căn cứ quyết định của Nhà trường, lãnh đạo Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ nhân viên trong đó có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức và thực hiện công tác bảo đảm chất lượng (1.8.01– Bảng phân công nhiệm vụ phòng NCKH&HTQT năm 2020, 2021, 2022). 
Năm 2019, 2020, 2021 tập thể Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế “Tập thể lao động Xuất sắc” và 100% cán bộ phòng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ (1.8.02 - Báo cáo tổng kết của Phòng NCKH-HTQT năm 2019, 2020, 2021; 1.8.03 - Các quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân của Phòng NCKH-HTQT năm 2019, 2020, 2021; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
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[bookmark: _Toc111054016]Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật
Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc hoạt động theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, Đảng bộ Trường còn xây dựng các quy chế hoạt động để phát huye tốt vai trò lãnh đạo trong Nhà trường. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường hiện tại gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí. Theo Quyết định của Đảng bộ huyện Yên Mỹ về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ; Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, nhiệm kỳ(1.9.01 - Quyết định của Đảng bộ huyện Yên Mỹ về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 2020-2025).
Đảng bộ Nhà trường được tổ chức thành 2 cấp: Đảng uỷ Nhà trường và các chi bộ trực thuộc theo đúng Quy định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư. Đảng bộ Nhà trường và 3 Chi bộ trực thuộc, bao gồm 92 đảng viên, trong đó có 0 đảng viên dự bị. Trong thời gian qua Đảng bộ Nhà trường thường xuyên bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng bộ Khối, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để ban hành các văn bản, nghị quyết chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ (1.9.02 - Biên bản phân công nhiệm vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; 1.9.03 - Danh sách Đảng viên các năm 2019, 2020, 2021, 2022; 1.9.04 - Quy chế làm việc của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025). Trên cơ sở đó các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị mình phù hợp với đặc thù công việc và nhiệm vụ được Nhà trường giao (1.9.05- Nghị quyết  phân công nhiệm vụ các đồng chí UVBCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; 1.9.06 - Biên bản sinh hoạt của các Chi bộ trong nhà trường năm 2020, 2021, 2022; 1.9.07 - Các thông báo về học tập nghị quyết và học tập theo chuyên đề các  năm 2020, 2021, 2022).
Trong những năm qua Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của Nhà trường đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao và hằng năm Đảng bộ đều tổ chức đánh giá, xếp loại các chi bộ và đảng viên đảm bảo đúng quy định. Trong nhiều năm liền Đảng bộ Nhà trường được Đảng bộ huyện Yên Mỹ công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhiều Đảng viên được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên (1.9.08 - Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019, 2020, 2021; 1.9.09 - Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường năm từ 2020, 2021; 1.9.10 - Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy năm 2019, 2020, 2021; 1.9.11 - Quyết định về việc đánh giá chất lượng Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2019, 2020, 2021; 1.9.12 - Quyết định của Đảng ủy Trường khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2019, 2020, 2021).
Đảng uỷ Nhà trường đã thường xuyên rà soát, kiện toàn, sắp xếp  và tổ chức  Đại hội các chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn mới. Đồng thời Đảng bộ Nhà trường cũng luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng, từ năm 2019 đến nay đã cử 12 quần chúng ưu tú là cán bộ, giáo viên, HSSV đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và tổ chức kết nạp cho 7 quần chúng ưu tú vào Đảng (1.9.13- Quyết định của Đảng ủy về việc kiện toàn, sắp xếp, chuẩn y Ban Chấp hành các chi bộ; 1.9.14 – Danh sách quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2020, 2021, 2022; 1.9.15 - Các Quyết định kết nạp Đảng viên mới các năm 2020,2021, 2022; 1.9.16 - Các Quyết định xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng cơ sở các năm 2019, 2020, 2021; 1.9.17 - Các Quyết định khen thưởng Đảng viên các năm 2019, 2020, 2021).
Để có những đánh giá về những mặt đã làm được và những tồn tại hạn chế của từng năm. Đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện cho năm tiếp theo, Nhà trường tổ chức xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết. Trong Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm Nhà trường đã đưa dự thảo báo cáo ra thảo luận, xin ý kiến của toàn thể cán bộ, công nhân viên, sau đó tập hợp, chỉnh sửa báo cáo rồi ban hành (1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
Đối với Đảng ủy cũng xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, trong đó đánh giá những mặt làm được, mặt tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện năm tiếp theo. Sau đó tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ có sự tham dự của các ban Đảng của Đảng ủy cấp trên để tham gia ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo trước khi ban hành.
Trong nhiều năm liền Đảng bộ Nhà trường được Đảng bộ huyện công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
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[bookmark: _Toc111054017]Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Các tổ chức đoàn thể trong trường bao gồm Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban nữ công được thành lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu. Các tổ chức đoàn thể này tổ chức hoạt động theo đúng Điều lệ của mỗi tổ chức, đã tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên trong Trường. 
Công Đoàn là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, với 02 công đoàn bộ phận, 154 đoàn viên trong đó có 85 nữ. Việt Nam (1.10.01-Danh sách đoàn viên Công đoàn năm 2019, 2020, 2021, 2022; 1.10.02 - Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn (Số 24/QĐ-CĐCT ngày 09/01/2018)
Ban nữ công của Nhà trường cũng đã được công nhận tại Quyết định số 09/QĐ-CĐ ngày 16/01/2018 gồm 01 tổ, 03 người (1.10.03 - Danh sách hội viên Ban nữ công; 1.10.04- Quyết định số 09/QĐ-CĐ ngày 16/01/2018 của BTV Công đoàn trường về việc thành lập các Tổ nữ công nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022; 1.10.05 - Các Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới các năm 2020, 2021, 2022; 1.10.06 - Quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ số 09/QĐ-CĐCNHY ngày 16/01/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022); 1.10.07 - Báo cáo Tổng kết vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2019-2021)
Hàng năm Công đoàn Trường có nhiều chương trình hoạt động như: Tổ chức Hội thao chào mừng các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, ngày 20/11, ngày thành lập trường…
Công đoàn Nhà trường đã luôn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Tổ chức Công đoàn cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên các đoàn viên khi đau ốm, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động nói chung, Ban chấp hành công đoàn đã tham gia cùng Ban giám hiệu xây dựng các nội quy, quy định có liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động(1.10.08 - Các kế hoạch và báo cáo hoạt động của Công đoàn năm 2019, 2020, 2021).
Ban nữ công đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền giáo dục, triển khai, vận động hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động và phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả thiết thực như: thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch", “4 xin, 4 luôn”, tuyên truyền giáo dục triển khai Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, qua đó trang bị các kiến thức gia đình và xã hội cần thiết cho các hội viên. Đồng thời, Ban cũng tích cực chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động. Ban đã tổ chức gặp mặt biểu dương, tặng quà cho các cháu học sinh giỏi, các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp 1-6, Tết trung thu; tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, 20/10, tổ chức cho các chị em hội viên đi tham quan du lịch đầu năm (1.10.09 - Danh sách hội viên Ban nữ công; 1.10.10-Quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và BCH Công đoàn Trường; 1.10.11 - Quy chế quản lý tài chính Công đoàn; 1.10.12 - Tổng hợp số tiền tham gia ủng hộ của Công đoàn trường trong các năm từ 2019 đến 2022; 1.10.13 - Các báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, 2020, 2021).
Đoàn Thanh niên Nhà trường với các hoạt động phong trào sôi nổi đã tập hợp được đông đảo đoàn viên là giáo viên, công nhân viên và HSSV (1.10.14- Danh sách đoàn viên thanh niên).Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhTrường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yêncó 738 đồng chí được công nhận bởi Quyết định số 239-QĐ/TĐTN-TCKT  ngày 14/01/2019; Đoàn Trường hiện có 22 chi đoàn, với 738 đoàn viên.
Với vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ, Đoàn thành niên nhà trường trong thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới và hoạt động sôi nổi. Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn năng động, sáng tạo trong việc đề ra các kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào Đoàn thu hút đông đảo đoàn viên tham gia đặc biệt đoàn viên là HSSV.
Đoàn Thanh niên đã tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, văn hoá văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3, ngày thành lập trường và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm,ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,... tạo không khí sôi nổi, vui tươi, nâng cao tinh thần giảng dạy và học tập của Đoàn viên. Đoàn viên là đối tượng HSSV đã tích cực chủ động tham gia các phong trào hành động, các hội thi tay nghề trẻ do các cấp tổ chức. Đội ngũ Đoàn viên là giáo viên trẻ, luôn tích cực rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp ngành, cấp tỉnh và toàn quốc. Đoàn thanh niên nhà trường nhiều năm được Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Hưng Yên tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao(1.10.15- Các kế hoạch và báo cáo hoạt động của Đoàn thanh niên năm 2019, 2020, 2021).
Các tổ chức xã hội, đoàn thể trong trường đã luôn phát huy tốt vai trò của đoàn viên, hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường và tham gia các phong trào do cơ quan cấp trên phát động, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường(1.10.16– Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
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[bookmark: _Toc111054018]Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, Nhà trường đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Thanh tra, kiểm tra của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (1.11.01 –Quy chế tổ chức và thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo của trường; 1.11.02 – Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Điều 4 Mục II. Nội dung của hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ cụ thể như sau: 
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật các hoạt động của trường.
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động các Phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị và cá nhân trực thuộc.
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, Quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát bằng, chứng chỉ; Việc thực hiện các giáo trình, bài giảng; Việc quản lý tài sản, tài chính; Hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Công tác tổ chức cán bộ; Việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Trong quá trình thanh kiểm tra, đã đánh giá những điểm mạnh, điểm tồn tại và nguyên nhân để kịp thời điều chỉnh khắc phục những tồn tại trong công tác đào tạo, đồng thời đưa ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo(1.11.03 – Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020); 1.11.04 - Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022). Ngoài những phương pháp kiểm tra đánh giá định kỳ, đột xuất, báo cáo đánh giá định kỳ hàng tháng, năm của các phòng, khoa. Nhà trường đã thường xuyên cải tiến các phương pháp và công cụ kiểm tra trong các hoạt động như: thành lập đường dây nóng, hòm thư góp ý để xử lý kịp thời những vướng mắc của học sinh sinh viên và điều hành các vấn đề nảy sinh hàng ngày theo chức trách nhiệm vụ. Kiểm tra, đánh giá giảng viên thông qua dự giờ đột xuất, đăng ký tiết giảng tốt. Ngoài ra, mỗi cán bộ,  giáo viên, nhân viên tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng là một trong những nội dung cải tiến phương pháp và công cụ kiểm tra của Nhà trường (1.11.05 - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022; 1.11.06 - Sổ nhật ký giám sát đào tạo; 1.11.07 - Biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát của trường; 1.11.08 - Hóa đơn mua bổ sung camera từ năm 2020 đến 2022).
Bên cạnh đó, hàng quý nhà trường tổ chức Hội nghị Giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện HSSV để lắng nghe, giải thích và kịp thời khắc phục những mặt còn hạn chế được HSSV phản ánh (1.11.09 - Các kế hoạch tổ chức Giao lưu đối thoại HSSV với lãnh đạo nhà trường năm 2019 – 2022; 1.11.10 - Hình ảnh buổi Giao lưu đối thoại HSSV với lãnh đạo nhà trường 2019 – 2021).
Ban Thanh tra nhân dân thực hiện các hoạt động kiểm tra, thanh tra theo đúng quy chế hoạt động, căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của trường và kế hoạch thanh tra định kỳ của đơn vị chủ quản, có các biên bản báo cáo kết quả. Ban thanh tra nhân dân cũng đổi mới phương pháp, công cụ kiểm tra công tác tài chính để đánh giá việc tuân thủ đúng quy định về tài chính như kiểm tiền thanh toán chế độ cho giáo viên, mua sắm trang thiết bị có đúng với quy định của luật đấu thầu, kiểm tra sổ sách thu chi, lưu trữ chứng từ kế toán (1.11.11 - Các Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022; 1.11.12 - Các Quy chế hoạt động của  Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022; 1.11.13 - Kế hoạch công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022; 1.11.14 - Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022).Hoạt động kiểm tra, giám sát của Trường được thực hiện nghiêm túc, có kế hoạch, biên bản làm việc để báo cáo cho Hiệu trưởng. Kết quả kiểm tra cho thấy trong 3 năm vừa qua, Trường không có khiếu nại, tố cáo về các hoạt động.
Thông qua việc cải tiến các phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát trong các hoạt động, Nhà trường đã kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc của học sinh sinh viên; kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến rõ nét. Qua mỗi lần tổ chức kiểm tra, giám sát đều rút kinh nghiệm và cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát được thể hiện qua sự thay đổi của các kế hoạch thanh tra, kiểm tra.
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[bookmark: _Toc111054019]Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã và luôn quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đúng với chủ trương, chỉ đạo của các cấp, các ngành về chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng: cán bộ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.
Thứ nhất, việc xây dựng các văn bảnvà thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng, Nhà trường đã căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đối với các đối tượng được thụ hưởng, Nhà trường đã xây dựng các văn bản nội bộ để làm cơ sở thực hiện. 
[bookmark: _Toc111054020]Nhà trường đã xây dựng các quy chế, quy định, trong đó có các nội dung quy định liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi của nhà nước đối với cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị. Nội dung quy chế nội bộ của các trường đều được đưa vào những chính sách cơ bản như: Các quyền lợi, chế độ được hưởng của nhà giáo như: phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, vượt khung, phụ cấp nặng nhọc độc hại…; chính sách chung đối với cán bộ viên chức như nâng lương trước thời hạn, chế độ BHXH, BHYT cho người lao động. Ngoài ra, căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Nhà trường đã ban hành văn bản về chế độ làm việc của nhà giáo, làm cơ sở xây dựng chính sách tuyển dụng, xây dựng kế hoạch giảng dạy và giải quyết chế độ cho đội ngũ nhà giáo của trường (1.1.02- Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;1.3.02 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022).
[bookmark: _Toc111054021]Thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với những đối tượng được thụ hưởng là nhà giáo, Trường đã nghiên cứu các ngành nghề độc hại để xác định đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm đối với nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/10/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, tất cả các nghề hiện đang đào tạo tại trường, không có nghề nào nằm trong danh sách các nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm (1.2.01 - Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN).
[bookmark: _Toc111054022][bookmark: _Toc111054023]Thực hiện chính sách bình đẳng giới theo Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ của phụ nữ do thầy Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Trường đã ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù đối với nữ để làm cơ sở thực hiện chính sách ưu tiên (1.10.05 - Các Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới các năm 2020, 2021, 2022; 1.10.06 - Quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ số 09/QĐ-CĐCNHY ngày 16/01/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022); 1.10.07 - Báo cáo Tổng kết vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2019-2021). Ngoài ra, tại mục 2 điều 16 Quy chế chi tiêu nội bộ quy định:Với nữ giảng viên có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, giảm 15% khối lượng theo tiêu chuẩn để giảng viên nghỉ chăm sóc con nhỏ.
Với nữ CBVC làm việc theo giờ hành chính có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc, để chăm sóc con nhỏ.
[bookmark: _Toc111054024]Trong thời gian thai sản, chữa bệnh dài ngày được giảm khối lượng tiêu chuẩn theo tỷ lệ với thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Nữ CB-GV-CNV của Trường được quan tâm của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10 chị em được tặng quà, tổ chức gặp mặt chúc mừng. Nhà trường luôn thực hiện nam nữ bình đẳng, bình quyền, không phân biệt nam nữ. Phong trào, công tác nữ công luôn được các cấp quan tâm, tạo điều kiện. Chính vì thế nhiều năm qua công tác  nữ công đạt nhiều kết quả tốt (1.12.01 - Hồ sơ thanh toán tặng quà cho nữ CB-GV-CNV ngày 8-3 và 20-10).
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[bookmark: _Toc112536891]3.2.2. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
Hoạt động đào tạo giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động GDNN của Nhà trường. Trường đã luôn chú trọng và tổ chức tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo chất lượng đầu vào. Phòng Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ và có hiệu quả. Với phương châm “lấy người học làm trung tâm” nhằm trang bị cách học, phát huy tính chủ động của người học, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Nhà trường chủ trương đổi mới hình thức và phương pháp giảng dạy, đặc biệt là phương pháp dạy học tích cực, qua đó khuyến khích phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.
* Những điểm mạnh:
Công tác tuyển sinh được Lãnh đạo trường đặc biệt quan tâm, coi công tác tuyển sinh là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức của Nhà trường.
Đầu mỗi khóa học, năm học, Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành nghề, theo từng học kỳ, năm học. Tổ chức xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo, chương trình chi tiết đến từng môn học, mô đun; Chương trình đào tạo (CTĐT) gắn với thực tế, phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ ở các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
Trong quá trình đào tạo, Nhà trường đã chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp trong công tác đào tạo, gắn với giải quyết việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp. Chất lượng đào tạo các ngành nghề của Nhà trường ngày càng được nâng lên, công tác kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; quản lý, in, cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Các hoạt động đào tạo của Nhà trường được thực hiện theo mục tiêu, nội dung CTĐT đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động.
Hằng năm, Trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học cũng được Nhà trường chú trọng và thực hiện có hiệu quả.
* Những tồn tại:
Một số nghề còn gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ đẳng như: nghề Tài chính - Ngân hàng, nghề Quản trị kinh doanh, nghề Hàn...
Công tác phối hợp cùng với doanh nghiệp trong đào tạo cũng như giải quyết việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp chưa thường xuyên. Sự tham gia của doanh nghiệp vào đánh giá kết quả học tập mới chỉ tập trung vào các mô đun thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp, chưa mời được nhiều doanh nghiệp tham gia công tác giảng dạy tại Nhà trường và đánh giá các môn học/mô đun (MH/MĐ) khác. 
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Giai đoạn 2022 - 2025, Trường sẽ định kỳ tổ chức các buổi hội thảo trao đổi về công tác đào tạo, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học trong Trường. Từng bước đổi mới phương pháp đào tạo trên lớp đối với nhà giáo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm. Duy trì tự đánh giá chất lượng đào tạo, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn và giám sát các kỳ thi nhằm đánh giá đúng kết quả đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu ra sau đào tạo cho sinh viên của Trường.
Tăng cường sự tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Phối hợp tốt với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập.
Đa dạng hoá các loại hình đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa...; các phương thức đào tạo phù hợp với thực tế nhu cầu của xã hội. 
Thường xuyên tổ chức khảo sát nhu cầu nhân lực; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hằng năm; chủ động liên hệ với các trường phổ thông, các địa phương để tuyên truyền, đưa thông tin và tư vấn tuyển sinh về các ngành, nghề của trường.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy - học: sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo, hướng dẫn và yêu cầu HSSV tích cực truy cập và tra cứu được các thông tin về CTĐT, giáo trình, tài liệu tham khảo, kết quả kiểm tra, thi, tiến tới thi trực tiếp trên máy vi tính đối với một số MH/MĐ sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng.
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Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra cho từng Chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
Mô tả, phân tích, nhận định:
* Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cụ thể:
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên hiện được cấp phép 12 nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 11 nghề đào tạo trình độ trung cấp, 7 nghề trình độ sơ cấp; Nhà trường có đầy đủ 100 % CTĐT các ngành, nghề. Cụ thể:
- Năm 2017: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 216/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 05/7/2017 và số 360/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 13/10/2017: Trường được cấp phép thay đổi quy mô đào tạo một số nghề;
- Năm 2019: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 360a/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 12/02/2019 bổ sung thêm 02 nghề trình độ sơ cấp; số 71/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 29/07/2019; số 71a/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 28/10/2019; số 145/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 26/12/2019: Trường được cấp phép bổ sung quy mô đào tạo ở một số nghề;
- Năm 2020: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 68/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 28/05/2020 và số 109/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 16/09/2020 thay đổi quy mô đào tạo ở một số nghề;
- Năm 2021: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 109a/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15/7/2021: Trường được cấp phép bổ sung quy mô đào tạo cho 01 nghề trình độ trung cấp.
- Năm 2022: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 18/01/2022: Trường được cấp phép bổ sung quy mô đào tạo ở một số nghề.
Các cơ sở, địa điểm đào tạo theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm:
Trụ sở chính (Địa điểm đào tạo số 1): Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Địa điểm đào tạo số 2: Phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Một số nghề đào tạo trình độ Trung cấp tại các Trung tâm DGNN-GDTX các huyện của tỉnh Hưng Yên gồm:
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Hào;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Khoái Châu;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Động;
- Trung tâm GDNN-GDTX TP Hưng Yên;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiên Lữ;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phù Cừ;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ân Thi;
Một số nghề đào tạo trình độ Trung cấp tại các Trung tâm DGNN-GDTX các huyện của tỉnh Bắc Giang gồm:
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hiệp Hòa;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Yên;
- Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang;
Một số nghề đào tạo trình độ Trung cấp tại các Trung tâm DGNN-GDTX các huyện của tỉnh Bắc Ninh gồm:
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiên Du;


Bảng kê chi tiết các ngành nghề đào tạo của Trường từ năm 2017 đến nay:
	STT
	Tên ngành, nghề
	Năm cấp phép

	
	
	2017
	2019
	2020
	2022

	
	
	CĐ
	TC
	SC
	CĐ
	TC
	SC
	CĐ
	TC
	SC
	CĐ
	TC
	SC

	1
	Kế toán
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2
	Tài chính - Ngân hàng
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3
	Quản trị kinh doanh
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	4
	Công nghệ thông tin (ƯDPM)
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	6
	Công nghệ may
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	7
	Thiết kế thời trang
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	8
	May thời trang
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	9
	Hàn
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	10
	Điện công nghiệp
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	11
	Điện tử công nghiệp
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	12
	Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	

	13
	Điện tử dân dụng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	14
	Điện dân dụng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	15
	Điện công nghiệp và dân dụng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	16
	Kế toán doanh nghiệp
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	17
	May công nghiệp
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	18
	Sửa chữa thiết bị may
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	19
	Sửa chữa điện lạnh dân dụng
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	20
	Sửa chữa điện công nghiệp
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	21
	Sửa chữa điện tử dân dụng
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	22
	Lắp ráp và SC thiết bị điện lạnh
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	23
	Lắp ráp và SC máy tính
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x

	Tổng cộng
	12
	11
	2
	12
	11
	7
	12
	11
	7
	12
	11
	7



(1.2.01 –Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN).
Như vậy, 100% các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
* Nhà trường ban hành chuẩn đầu ra của từng CTĐT và công bố công khai để người học và xã hội biết.
Năm 2017, năm 2018: Khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chưa ban hành các Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo để áp dụng trên toàn quốc. Để có cơ sở xây dựng CTĐT phù hợp với quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, Nhà trường đã tổ chức xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đối với tất cả các ngành/nghề đào tạo của trường dựa trên hướng dẫn của Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Năm 2017, trường đã xây dựng và ban hành 12 CTĐT trình độ CĐ,11 CTĐT trình độ TC;
 Năm 2019, Trên cơ sở các Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, Nhà trường đã xây dựng, rà soát, chỉnh sửa và ban hành Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 100% các ngành nghề đào tạo của trường bằng hoặc cao hơn so với Thông tư quy định bao gồm12 CTĐT trình độ CĐ, 11 CTĐT trình độ TC và 7 CTĐT trình độ sơ cấp;
Năm 2021trường rà soát, chỉnh sửa và ban hành Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 100% các ngành nghề đào tạo có học sinh, sinh viên của trường bằng hoặc cao hơn so với Thông tư quy định bao gồm07 CTĐT trình độ CĐ, 10 CTĐT trình độ TC;
((2.1.01 - Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra các năm 2017, 2019, 2021; 2.1.02 - Danh sách ngành nghề đào tạo của nhà trường các năm học). 
Nhà trường đã công bố công khai nội dung chuẩn đầu ra của 100% CTĐT để người học và xã hội biết thông qua trang web của Nhà trường (http://www.hic.edu.vn/) (2.1.03 - Hình ảnh công bố chuẩn đầu ra các CTĐT trên trang web).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017; Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2017; Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021; Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh hàng năm, trong đó quy định rõ ngành/nghề, chỉ tiêu tuyển sinh; thời gian, đối tượng, hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với điều kiện thực tế tuyển sinh của trường (1.3.03 -Quy chế tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022). Cụ thể:
Năm 2019, Trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh kèm theo Quyết định số 24/QĐ-CĐCNHY ngày 02 tháng 01 năm 2019;
Năm 2020, Trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh kèm theo Quyết định số 10/QĐ-CĐCNHY ngày 09 tháng 01 năm 2020;
Năm 2021, Trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với quy định mới
Năm 2022, Trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh kèm theo Quyết định số 09/QĐ-CĐCNHY ngày 10 tháng 01 năm 2022;
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Mô tả, phân tích, nhận định:
* Trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định
Hàng năm, căn cứ tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Phòng tuyển sinh phối hợp cùng Phòng Đào tạo tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường số liệu chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo theo quy định tại Điều 22, 23, 24 Chương III Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017, Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 (Thời điểm xác định số liệu tính toán là ngày 31 tháng 12). Trước ngày 15/1 hàng năm, Nhà trường gửi bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và Bộ Công thương (1.2.01 – Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN;2.3.01 - Công văn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2019, 2020, 2021, 2022).
* Thực hànhcông tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định cũng như căn cứ Quy chế tuyển sinh, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch tuyển sinh cụ thể, chi tiết và thành lập Hội đồng tuyển sinh nhằm bảo đảm công tác tuyển sinh đúng quy định, đạt hiệu quả(2.3.02- Kế hoạch tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022;2.3.03 – Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh; Ban thư ký năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Nhà trường đã triển khai tổ chức tư vấn tuyển sinh công khai, rộng rãi đến các đối tượng có nhu cầu học nghề; các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường thông qua đăng ký trực tuyến trên website nhà trường hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm (2.3.04 - Thông báo tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022;2.3.05 - Hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). 
Hàng năm, Nhà trường chọn phương án xét tuyển để tuyển sinh. Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh lập bảng tổng hợp hồ sơ dự tuyển theo từng nghề, từng cấp trình độ. Sau khi đánh giá số liệu HSSV nộp hồ sơ xét tuyển, thông tin cụ thể của HSSV và căn cứ quy mô tuyển sinh, Ban thư ký đề xuất phương án trúng tuyển với Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh sau đó họp đánh giá và thống nhất duyệt danh sách HSSV trúng tuyển. Căn cứ đề xuất của Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng ký Quyết định phê duyệt danh sách HSSV trúng tuyển (2.3.06 – Danh sách thí sinh dự tuyển theo từng nghề năm 2019, 2020, 2021,2022; 2.3.07 – Bảng đề xuất phương án trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021,2022;2.3.08 - Biên bản họp HĐTS xét tuyển năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.3.09 -  Quyết định trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.3.10 – Kế hoạch nhập học 2019, 2020, 2021,2022; 2.3.11 - Giấy báo nhập học năm 2019, 2020, 2021, 2022; 2.3.12– Hồ sơ nhập học của HSSV năm 2019, 2020, 2021,2022; 2.3.13- Danh sách thí sinh nhập học năm 2019, 2020, 2021,2022).
Sau khi HSSV thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập học, Phòng Công tác học sinh sinh viên tham mưu quyết định tiếp nhận, phân lớp trình Hiệu trưởng phê duyệt (2.3.14 - Quyết định thành lập lớp các năm học2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022; 2.3.15 - Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021).
Định kỳ hàng năm, Nhà trường tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, trong đó có công tác tuyển sinh. Nhà trường thành lập Đoàn kiểm tra, trong đó đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, thành viên là đại diện các Phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV, phòng Tổ chức hành chính… Kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh cho thấy: Công tác tuyển sinh của Nhà trường được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, công khai và rõ ràng. Trong 3 năm qua, không có đơn thư khiếu nại, phản ánh nào về công tác tuyển sinh của nhà trường (1.11.02 – Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.03 – Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.04– Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.05 - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 2: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có chủ trương đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo với mục tiêu đổi mới, đa dạng hoá phương thức tổ chức đào tạo, mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu HSSV trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Nhà trường xây dựng Quy chế đào tạo của trường về đào tạo theo niên chế, theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ đảm bảo theo Thông tư số 09/2017/TT - BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ LĐTBXH và Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã xây dựng và ban hành Quy định đào tạo trình độ sơ cấp theo QĐ số 65 ngày 20/03/2019(2.4.01 – Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022; 2.3.14 -Quyết định thành lập lớp các năm học2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022; 2.4.02 -Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022).
Như vậy, Nhà trường tổ chức đào tạo các nghề theo 01 phương thức đào tạo là tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ. Căn cứ nội hàm tiêu chuẩn kiểm định, Nhà trường tự đánh giá không đạt tiêu chuẩn này. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 2: 0 điểm
Tiêu chuẩn 5: Trường có xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho lớp, từng khóa học của mỗi ngành, nghề theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trên cơ sở Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018, Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. (2.5.01 – Quyết định số 114A ngày 17/5/2019 ban hành quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng).
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Khi bắt đầu một khoá học, căn cứ vào các CTĐT đã được phê duyệt, Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo cho tất cả các lớp mới vào trường theo quyết định phân lớp (kèm danh sách chính thức HSSV). Kế hoạch đào tạo thể hiện toàn bộ thời gian, hoạt động của CTĐT; xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi học kỳ, năm học, khóa học; thời gian, thời lượng đào tạo các MH/MĐ phù hợp với CTĐT; thời gian đào tạo lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch và tổ chức các hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; thời gian thi hết MH/MĐ, thi tốt nghiệp; thời gian nghỉ hè, lễ tết, khai giảng, bế giảng; thời gian học tập ngoại khóa và một số nội dung khác tùy theo từng ngành, nghề của Trường theo hình thức đào tạo mô - đun hoặc tín chỉ. 100% CTĐT của các ngành nghề được cấp phép của Nhà trường có Quyết định ban hành đảm bảo đúng theo quy định (1.2.01 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN; 4.2.05 –Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021). 
Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo đã phê duyệt, Phòng Đào chủ trì xây dựng tiến độ đào tạo cho từng lớp theo từng năm học. Tiến độ đào tạo thể hiện nội dung hoạt động của từng lớp học theo từng tuần, từng tháng trong thời gian của một năm học, làm cơ sở cho việc xây dựng thời khóa biểu học tập (2.4.02 -Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.5.02 – Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022).
Căn cứ tiến độ đào tạo đã được phê duyệt, các khoa triển khai phân công giáo viên giảng dạy và lập kế hoạch giáo viên, thông qua Phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu phê duyệt (2.5.03 - Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022). Các giáo viên được phân công giảng dạy các MH/MĐ, căn cứ theo mục tiêu, nội dung chi tiết trong CTĐT xây dựng lịch trình giảng dạy cho từng MH/MĐ và thông qua Trưởng (Phó) Khoa phê duyệt (2.5.04 - Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.5.05 - Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022).  
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6. Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Toàn bộ các nghề Nhà trường tuyển sinh và tổ chức đào tạo đều có chương trình đào tạo được phê duyệt và được cấp phép đào tạo của Tổng cục GDNN (1.2.01 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN; 4.2.05 –Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021).
Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Phòng Đào tạo phối hợp cùng với các khoa xây dựng Thời khóa biểu để tổ chức giảng dạy. Trong quá trình tổ chức giảng dạy, mọi sự thay đổi, điều chỉnh kế hoạch, tiến độ đào tạo đều được thông qua phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu xem xét và phê duyệt (2.3.14 - Quyết định thành lập lớp các năm 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.4.02 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020;2020-2021; 2021-2022; 2.5.02- Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.5.03 – Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.5.04- Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.5.05 - Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022).  
Căn cứ theo Thời khóa biểu hàng tuần, các giáo viên thực hiện giảng dạy các nội dung được xác định trong lịch trình giảng dạy với đầy đủ các hồ sơ lên lớp, bao gồm: Sổ lên lớp, sổ tay giáo viên, giáo án, giáo trình giảng dạy (2.6.01 – Sổ lên lớp năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022;2.6.02 – Sổ tay giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.6.03 - Giáo án năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022).
Định kỳ hàng năm, Nhà trường tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, trong đó có nội dung kiểm tra về CTĐT, kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu và hồ sơ giảng dạy của nhà giáo tại các đơn vị, các trung tâm liên kết. Kết quả kiểm tra cho thấy:  Các phòng, các khoa tổ chức giảng dạy đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu đã được phê duyệt. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, Nhà trường cũng đã có những điều chỉnh kịp thời nhưng vẫn giữ được ổn định cũng như chất lượng đào tạo (2.6.04 – Tiến độ điều chỉnh do dịch bệnh Covid(1.11.02 – Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.03 – Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.04 – Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.05 - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). Kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên của phòng Đào tạo cũng phản ánh các phòng, các khoa tổ chức giảng dạy đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu đã được phê duyệt (1.11.06 - Sổ nhật ký giám sát đào tạo). 
Kết luận: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học được triển khai, thực hiện hàng năm, các đợt kiểm tra, giám sát đều có báo cáo và có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy học theo đề xuất.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 2:1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung Chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của từng ngành nếu có.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo theo mục tiêu, nội dung CTĐT đã được phê duyệt. Để đảm bảo các hoạt động đào tạo được thực hiện đúng theo mục tiêu, nội dung CTĐT, phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng nghề theo khóa học trình Ban Giám hiệu phê duyệt, các khoa thực hiện phân công giáo viên giảng dạy các chương trình MH/MĐ theo đúng mục tiêu, nội dung CTĐT thể hiện qua việc nhà giáo có lịch trình giảng dạy, soạn giáo án, bài giảng các MH/MĐ (2.4.02 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020;2020-2021; 2021-2022; 2.5.03 - Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2.5.04 – Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.5.05 - Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020;2020-2021; 2021-2022; 2.6.01 – Sổ lên lớp năm học 2019-2020;2020-2021; 2021-2022; 2.6.02 – Sổ tay giáo viên năm học 2019-2020;2020-2021; 2021-2022; 2.6.03 – Giáo án năm học 2019-2020;2020-2021; 2021-2022; 2.6.04 - Tiến độ điều chỉnh do dịch bệnh Covid). 
Định kỳ một năm một lần, phòng Đào tạo tham mưu cho Lãnh đạo trường thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra nhiệm vụ các khoa và nhà giáo về thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình đã được phê duyệt và các nội dung khác theo quy định của Nhà nước, của Nhà trường đã ban hành. Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động đào tạo và báo cáo tổng kết công tác đào tạo hàng năm cho thấy: Kế hoạch đào tạo và quá trình tổ chức hoạt động đào tạo của Nhà trường được thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung CTĐT đã được phê duyệt.
* Có sự phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động
Trong CTĐT của từng nghề đều có mô đun thực tập tốt nghiệp (thực tập sản xuất, thực tập nghề nghiệp...), những mô đun này được thực hiện tại các cơ quan chuyên môn hoặc doanh nghiệp. Nhà trường có ký kết các hợp đồng thoả thuận với các doanh nghiệp trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động (2.7.01 - Các Biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập năm 2020, 2021, 2022). Trong quá trình đến thực tập tại doanh nghiệp, HSSV đã được doanh nghiệp cử cán bộ hướng dẫn từ nội quy, kỷ luật lao động, đến hướng dẫn thực hành nghề, thao tác vận hành máy móc...
Một số doanh nghiệp điển hình trong việc liên kết với Nhà trường là:
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Ghi chú

	
	
	

	1 
	Công ty TNHH Canon Việt Nam
	Các nghề Điện

	2 
	Công ty TNHH tự động hóa HuuVu Auto
	

	3 
	Công ty TNHH Toàn Vũ
	

	4 
	Công ty TNHH TamTri Auto
	

	5 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ FPA
	

	6 
	Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Minerva.
	

	7 
	Công ty cổ phần may Bắc Ninh
	Các nghề May

	8 
	Công ty cổ phần May xuất khẩu An Huy
	

	9
	Hợp tác xã công nghiệp 27 - 7 Phù Đổng
	

	10
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Hà Trang
	

	11
	Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long
	

	12
	Công ty cổ phần may Hưng Việt
	

	13
	Công ty cổ phần sản xuất thời trang dự phát
	

	14
	Công ty TNHH Bắc Hưng
	

	15
	Công ty THHH may Ngọc Hà
	

	16
	Công ty TNHH dịch vụ TM&SX Hải Hưng 
	Kế toán

	17
	Công ty TNHH TM & DV Thanh Thủy
	

	18
	Công ty Cổ phần Metect
	

	19
	Công ty TNHH T2 Tech Hưng Yên 
	

	20
	Công ty cơ khí SHUB Việt Nam
	

	21
	Công ty TNHH SX & TM Tiến Mạnh 
	

	22
	Công ty TNHH Thương mại và SX bao bì Hà Nội
	

	23
	Công ty TNHH Kim Tín Steel
	

	…
	Và nhiều công ty khác…
	


[bookmark: _Toc89117029]Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, các khoa lập kế hoạch cho HSSV đi thực tập và tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng Nhà trường cử HSSV đi thực tập tại các doanh nghiệp, cử giáo viên đi phối hợp với doanh nghiệp hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc HSSV thực hiện theo đề cương thực tập (2.7.02 - Kế hoạch thực tập của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.7.03 - Danh sách HSSV đi thực tập năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.7.04 - Quyết định cử giáo viên và HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.7.05 - Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022). Kết thúc quá trình thực tập tốt nghiệp, HSSV có nhận xét, đánh giá kết quả thực tập của cán bộ, giáo viên hướng dẫn tại doanh nghiệp (2.7.06- Báo cáo kết quả thực tập của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.7.07 - Sổ quản lý HSSV thực tập tại doanh nghiệp).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Các giáo viên được phân công giảng dạy mô đun theo CTĐT thực hiện soạn bài giảng trên Giáo án tích hợp theo quy định. Tùy theo từng môn học, mô đun các giáo viên của trường đã sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau như dạy lý thuyết và dạy tích hợp để kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn , giải thích, dạy thực hành, mô phỏng, chia nhóm thực hành, thảo luận nhóm, làm bài tập thực hành, đóng vai...tùy theo từng bài học. Các bài giảng được giáo viên thực hiện giảng dạy trong các phòng học chuyên môn, các xưởng thực hành, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, có chia nhóm thực hành trên các trang thiết bị(2.8.01 - Hồ sơ Hội giảng các cấp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022;2.5.05 - Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020,2020-2021, 2021-2022;2.6.01 – Sổ lên lớp năm học2019-2020,2020-2021, 2021-2022; 2.6.02 – Sổ tay giáo viên năm học 2019-2020,2020-2021, 2021-2022; 2.6.03 – Giáo án năm học 2019-2020,2020-2021, 2021-2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hiện tại Nhà trường chưa có phần mềm quản lý đào tạo mang tính chất chuyên nghiệp. Các đồng chí trong phòng lập kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu bằng sử dụng phần mềm Excel. Các khâu như quản lý kết quả học tập cuối khóa, in bảng điểm của mỗi một học sinh và in bằng tốt nghiệp cho học sinh thì sử dụng phần mềm do chuyên viên Phòng Đào tạo tự thiết kế.
Các ngành nghề trình độ cao đẳng, trung cấp hiện đang đào tạo của Trường đều được ứng dụng CNTT trong dạy học. Các MH/MĐ của trường đều được áp dụng CNTT vào trong giảng dạy dưới một trong các hình thức sau: (1) sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng; (2) Sử  dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử như Microsoft PowerPoint, Adobe Premiere, Camtasia, Audacity...; (3) sử dụng phần mềm hỗ trợ làm đề thi/kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HSSV (4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 2.9.01 -Danh sách MĐ/MH có sử dụng phần mềm, thiết bị mô phỏng theo từng nghề đào tạo). Một số phần mềm ứng dụng được đưa vào giảng dạy như sau:
+ Các nghề bên khoa Điện: Phần mềm Protues, phần mềm Festo FluiSIM, phần mềm CADe –SIMU, Microsoft Powerpoint, phần mềm Eagle; phần mềm Altium;  phần mềm Step 7 Microwin (PLC S7 200), phần mềm TIA Portal V16 (PLC S7 1200), phần mềm LOGO Soft Comfort V8.1 (PLC Logo), phần mềm EpLan 2.9, phần mềm Auto CAD, phần mềm Micro C for PIC, phần mềm  Solidworks, phần mềm Tpautolab,  phần mềm Aduino, phần mềm LVSIM...
+
+ Các nghề bên khoa May: Sử dụng phần mềm Acumark of Gerber, phần mềm Gerber...
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Qua ý kiến đánh giá của cán bộ, nhà giáo và người học, việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động dạy và học của Trường đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay(1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021 (Kế hoạch khảo sát, Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát)).
Trường đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư phần mềm quản lý đào tạo, đầu tư các phần mềm mô phỏng ảo, phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến... để nâng cao chất lượng đào tạo. Toàn bộ các nghề đang đào tạo của trường, giáo viên có sử dụng các phần mềm chuyên dụng, phần mềm để hỗ trợ soạn bài giảng điện tử phục vụ cho hoạt động dạy và học của trên 50% MH/MĐ chuyên môn, như: Powerpoint, Media Player, MS Viso, Solid Work … (2.9.02 - Các bài giảng điện tử).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhằm tăng cường chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đào tạo và giảng dạy của các khoa. Đồng thời đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục HSSV đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ đào tạo. Trường có ban hành quy định về thanh, kiểm tra hoạt động đào tạo. Nhà trường giao cho phòng Đào tạo thực hiện nhiệm vụ chủ trì tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo và chịu trách nhiệm trước nhà trường về hoạt động này theo đúng chức năng nhiệm vụ (2.10.01 - Quyết định số 332a ngày 16/08/2018 về việc ban hành quy định kiểm tra giám sát công tác đào tạo; 1.3.01 - Quyết định số 81/QĐ-CĐNHY ngày 20/3/2017 của Hiệu trưởng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường; Quyết định số 550/QĐ-CĐNHY ngày 22/12/2021 của Hiệu trưởng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường).
Căn cứ theo chương trình công tác mỗi năm học của Nhà trường,  Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo, trình Ban Giám hiệu phê duyệt (trong đó có kế hoạch kiểm tra dạy và học), và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch. Kế hoạch thực hiện kiểm tra việc tổ chức, quản lý quá trình học tập của HSSV; kiểm tra việc thực hiện lịch trình, tiến độ đào tạo, nội dung giảng dạy của các giảng viên trong trường và các đơn vị liên kết đào tạo.
Quá trình thực hiện kiểm tra hoạt động đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch. Quá trình thực hiện kiểm tra tại các đơn vị đều có biên bản, Phòng Đào tạo có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, trong đó có đánh giá hoạt động dạy và học, những ưu điểm, tồn tại, đồng thời có những đề xuất/kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo (1.11.02 – Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.03 – Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.04– Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.05 - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022;1.11.06 - Sổ nhật ký giám sát đào tạo).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11:Hàng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hằng năm, Trường đã xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học theo kế hoạch (2.10.01- Quyết định số 332a ngày 16/08/2018 về việc ban hành quy định kiểm tra giám sát công tác đào tạo; 1.3.01 - Quyết định số 81/QĐ-CĐNHY ngày 20/3/2017 của Hiệu trưởng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường; Quyết định số 550/QĐ-CĐNHY ngày 22/12/2021 của Hiệu trưởng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường; (1.11.02 – Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.03 – Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.04– Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.05 - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). 
Trên cơ sở kết quả kiểm tra hoạt động đào tạo, nhằm kịp thời khắc phục các điểm tồn tại, chấn chỉnh hoạt động dạy và học; Phòng Đào tạo lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra đào tạo trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt và gửi tới tất cả các đơn vị Phòng/Khoa/Tổ bộ môn/Trung tâm trong nhà trường. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác đào tạo, có đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những ưu điểm, các mặt tồn tại về hoạt động dạy và học gồm: chương trình, giáo trình, công tác tuyển sinh, lập kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, giáo án, sổ lên lớp cấp phát vật tư đào tạo, ghi chép hồ sơ giảng dạy, thi kết thúc MH/MĐ, quản lý HSSV, công tác giáo viên chủ nhiệm… Trong báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác đào tạo có đưa ra các kiến nghị, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học như: chấn chỉnh giờ giấc lên lớp; phương pháp soạn giáo án tích hợp; ghi chép sổ sách đào tạo theo quy định; phần hướng dẫn thực hành phải chi tiết theo từng ca học; sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đào tạo; giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị các nội dung và thông qua khoa/tổ bộ môn trước khi tổ chức sinh hoạt lớp; Nhà trường bổ sung các tài liệu liên quan đến MH/MĐ phục vụ cho giảng dạy; tăng cường cử giáo viên đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng vật tư, văn phòng phẩm cho thi kết thúc MH/MĐ; rà soát, điều chỉnh giáo trình phù hợp với chương trình và thực tế giảng dạy.
Báo cáo kết quả kiểm tra các hoạt động dạy và học, Nhà trường đã có nhiều biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học được thể hiện trong các nghị quyết Đảng uỷ, kết luận giao ban hằng tháng của trường (2.11.01 – Biên bản họp giao ban hàng tháng của Nhà trường). Các ý kiến đề xuất, biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học còn được thể hiện tại các buổi sơ kết học kỳ, Hội nghị sư phạm các khoa, tổng kết năm học (2.11.02 - Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022).
Thông thường, hoạt động dạy học sẽ giữ ổn định trong kỳ học theo thời khóa biểu đã ban hành, tuy nhiên trong quá trình đào tạo nếu các đơn vị có lý do chính đáng như nhà giáo ốm đau, đi học ngắn hạn hoặc triệu tập làm việc khác trong thời điểm nhất định, căn cứ vào đề xuất đề xuất của đơn vị, Nhà trường sẽ điều chỉnh hoạt động dạy học kịp thời. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, Nhà trường cũng có những điều chỉnh kịp thời nhưng vẫn giữ được ổn định cũng như chất lượng đào tạo (2.11.03 - Thông báo số 14B/TB-CĐCNHY ngày 06/2/2020 về việc nghỉ học và kéo dài thời gian học trong thời gian hè do dịch bệnh covid-19; 2.11.04 – Thông báo số 53A/TB-CĐCNHY ngày 16/12/2021 về việc triển khai dạy học trực tuyến; 2.11.05 –331A/TB-CĐCNHY ngày 04/8/2021 về việc tiếp tục học trực tuyến nhằm phòng, chống dịch covid-19).
Kết luận: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học được triển khai, thực hiện hàng năm, các đợt kiểm tra, giám sát đều có báo cáo và có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy học theo đề xuất.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11 tiêu chí 2: 1điểm
Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập rèn luyện, cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trên cơ sở các Thông tư quy định của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Nhà trường đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ. Cụ thể:
Về quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập:
Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Năm 2017, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo (2.4.01 - Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022). 
Căn cứ theo thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. Năm 2022, Trường đã xây dựng và ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo. Quy định của trường gồm 38 điều, nội dung các Điều trong quy định đều phù hợp với quy định tại Thông tư của Bộ LĐTBXH. 
Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ LĐTBXH sửa đổi 1 số điều của thông tư số 42/2015/BLĐTBXH, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy định đào tạo trình độ sơ cấp theo QĐ số 65 ngày 20/03/2019.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Nhằm cụ thể hóa các bước, cũng như biểu mẫu sử dụng trong công tác thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp, Nhà trường đã xây dựng và ban hành các quy trình có liên quan gồm: Quy trình thi, kiểm tra kết thúc MĐ/MH và Quy trình thi, xét công nhận tốt nghiệp (2.12.01 - Quy định tổ chức đào tạo liên thông; 2.12.02 - Quy trình thi, kiểm tra kết thúc MĐ/MH; 2.12.03 - Quy trình xét công nhận tốt nghiệp).
Về quy định đánh giá, xếp loại rèn luyện:
Trên cơ sở Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 về việc ban hành Quy chế công tác HSSV trong trường trung cấp, trường cao đẳng. Nhà trường đã ban hành Quy chế công tác HSSV theo quyết định số 445 ngày 15/11/2017của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Trong đó, toàn bộ Chương 4 từ Điều 8 đến Điều 15 của Quy chế là đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; đồng thời xây dựng và ban hành Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (2.12.04 -Quy chế học sinh, sinh viên; 2.12.05 - Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV).
Về quy định cấp phát văn bằng, chứng chỉ:
Trên cơ sở Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 về việc ban hành Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Nhà trường đã ban hành Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, quy trình in bằng tốt nghiệp; Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ LĐTBXH; Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ LĐTBXH. Trường ra quyết định phê duyệt mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng(2.12.06 - QĐ số 414  ngày 16/10/2017 ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, quản lý phôi, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, quy trình in bằng tốt nghiệp của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 2.12.07 -QĐ số 63 ngày 20/3/2019 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (Rà soát theo thông tư số 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018; 2.12.08 -QĐ số 199 ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên(2.12.09 - Công văn về việc báo cáo mẫu phôi bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các năm; 2.12.10 - Quyết định phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp của Trường).
Như vậy, Nhà trường đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Các CTĐT của Nhà trường đều thiết kế có đủ mô đun thực tập sản xuất/thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động. Nhà trường ký Biên bản thỏa thuận với các doanh nghiệp trong đó có nội dung hướng dẫn, quản lý HSSV trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Trong quá trình HSSV thực tập tại doanh nghiệp, giáo viên hướng dẫn thường xuyên phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức hướng dẫn, đánh giá quá trình thực tập, thực hành tại sơ sở thực tập. Khi hoàn thành quá trình thực tập tại doanh nghiệp, HSSV hoàn thiện báo cáo và phải lấy nhận xét đánh giá quá trình thực tập của cơ sở thực tập đó (2.13.01 - Danh sách các môn học mô đun của các nghề đào tạo năm 2019, 2020, 2021, 2022 có sự tham gia đánh giá của DN; 2.13.03 – Bảng đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của doanh nghiệp; 4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 2.5.03 - Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.7.02 - Kế hoạch thực tập của HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.6.04 - Tiến độ điều chỉnh do dịch bệnh Covid; 2.7.01 - Biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập năm 2020, 2021, 2022; 2.7.03 - Danh sách HSSV đi thực tập năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.7.04 - Quyết định cử  giáo viên và HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.7.05 - Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.7.06 - Báo cáo kết quả thực tập của HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.7.07 - Sổ quản lý HSSV thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.13.02 - Danh sách đại diện đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả của HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.4.01 - Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022; ).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường đã ban hành đầy đủ và kịp thời các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định. 
Đối với việc thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập trường thực hiện theo Quy chế đào tạo nhà trường đã ban hành (2.4.01 - Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022).
Căn cứ kế hoạch, tiến độ đào tạo, Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa: lên kế hoạch thi kết thúc MH/MĐ theo từng học kỳ và trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đề thi kết thúc MH/MĐ có nội dung, yêu cầu cụ thể, có đáp án, thang điểm chấm rõ ràng và có ký xác nhận của khoa chuyên môn. Để đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan trước, trong và sau khi thi, đối với thi kết thúc MH/MĐ  Nhà trường bố trí 02 giáo viên coi thi, chấm thi theo quy định. Điểm thi kết thúc các MH/MĐ được các chuyên viên Phòng Đào tạo nhập vào máy tính, sau đó tính tổng kết môn, tổng kết học kỳ, tổng kết năm học, đánh giá xếp loại học tập phục vụ xét học bổng cho HSSV.
Việc tổ chức thực hiện xét công nhận tốt nghiệp theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, khách quan. Hằng năm, Trường thực hiện kế hoạch xét tốt nghiệp cho học sinh theo đúng tiến độ; ra quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp; Quyết định HSSV được công nhận tốt nghiệp (2.12.02 - Quy trình thi, kiểm tra kết thúc MĐ/MH; 2.12.05 - Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; 2.14.01 - Hồ sơ thi kết thúc môn học, mô đun năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022); 2.14.02 - Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022).
Đối với đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV: Nhà trường thực hiện các bước theo quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV. Ngay sau khi kết thúc học kỳ, Phòng Công tác HSSV thông báo đến các khoa thông qua giáo viên chủ nhiệm triển khai tự đánh giá theo các tiêu chí, thang điểm được nhà trường quy định chi tiết tại Điều 10, Điều 11 Chương IV Quy chế công tác HSSV (2.12.04 - Quy chế học sinh, sinh viên), kết quả tự đánh giá rèn luyện được thông qua Khoa gửi lên hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện xem xét, thông báo công khai dự thảo đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trong 20 ngày. Sau khi không có ý kiến gì phản hồi, Hiệu trưởng sẽ ký quyết định công nhận kết quả rèn luyện của HSSV(2.14.03 - Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.14.04 - Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.14.05 - Kết quả đánh giá kết quả rèn luyện HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022 theo đề xuất của khoa; 2.14.06– Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.14.07 - Biên bản họp đánh giá kết quả rèn luyện HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022; 2.14.08 – Thông báo dự thảo kết quả rèn luyện của HSSV năm 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.14.09- Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
 Đối với việc thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên có quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và chứng chỉ sơ cấp. Trường đã đăng ký mẫu phôi bằng, chứng chỉ báo cáo Tổng cục GDNN; Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh và Công An tỉnh Hưng Yên, công an tỉnh Bắc Ninh để theo dõi, quản lý theo quy định (2.12.06 - QĐ số 414  ngày 16/10/2017 ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, quản lý phôi, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, quy trình in bằng tốt nghiệp của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 2.12.07 -QĐ số 63 ngày 20/3/2019 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (Rà soát theo thông tư số 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018; 2.12.08 -QĐ số 199 ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên(2.12.09 - Công văn về việc báo cáo mẫu phôi bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các năm; 2.12.10 - Quyết định phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp của Trường).
Phòng Đào tạo trên cơ sở danh sách HSSV tốt nghiệp đã được phê duyệt chuẩn bị phôi bằng, tổ chức in ấn, ký duyệt, đóng dấu, lập sổ quản lý cấp, phát và lưu trữ theo quy trình cấp văn bằng chứng chỉ cho người học đảm bảo an toàn, bảo mật (2.14.10- Sổ cấp phát bằng, chứng chỉ 2020, 2021, 2022).
Hằng năm, Nhà trường đều có các báo cáo tình hình đào tạo của trường đến Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên, Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017. Các nội dung báo cáo gồm: số lượng người học được công nhận tốt nghiệp, không được công nhận tốt nghiệp trong năm theo ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo, theo phương thức đào tạo hình thức đào tạo; Tình hình cấp phát bằng tốt nghiệp: số lượng phôi bằng tốt nghiệp đã sử dụng để cấp cho người học trong năm theo hình thức đào tạo và ngành, nghề đào tạo; số lượng phôi bằng tốt nghiệp phải hủy do ghi sai nội dung; số lượng phôi bằng tốt nghiệp bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản, lưu trữ (2.14.11 - Báo cáo kết quả tốt nghiệp năm 2019, 2020, 2021, 2022).
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Hằng năm, Phòng đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra các hoạt động đào tạo nhằm đánh giá kết quả các hoạt động đào tạo đảm bảo khách quan(1.11.02 - Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số: 423/QĐ-CĐCNHY ngày 09/7/2020); 1.11.03 - Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020); 1.11.04 - Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022; 1.11.05 - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Hàng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, hàng năm Trường đều thực hiện rà soát lại hệ thống các văn bản quy định về tổ chức và quản lý và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của phòng nào sẽ do phòng đó chủ trì tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và trình Hiệu trưởng phê duyệt. Các văn bản cần rà soát, điều chỉnh đều được gửi tới tất cả các đơn vị trong Trường để lấy ý kiến đóng góp. Tất cả các văn bản quy định trên trước khi ban hành đều được thông báo xin ý kiến toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn trường (1.4.01 - Nghị quyết của Đảng ủy trường về rà soát, chỉnh sửa các quy định về tổ chức và quản lý các năm từ 2020 đến 2022; 1.4.02 - Các thông báo về rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường các năm từ 2020 đến 2022; 1.4.03 - Biên bản đóng góp của các đơn vị về sửa đổi văn bản về tổ chức và quản lý của trường các năm 2020, 2021, 2022; 1.4.04 - Các báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường các năm 2020, 2021, 2022; 1.4.05 - Tổng hợp các văn bản về tổ chức, quản lý của trường được sửa đổi các năm 2020, 2021, 2022).
- Kết quả rà soát quy định về  tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập:
Trường đã ban hành quy chế tổ chức thực hiện CTĐT trình độ sơ cấp theo quyết định số 65 ngày 20/03/2019 để cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số điều về thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp theo Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ LĐTBXH (Thay đổi công thức tính điểm tổng kết khóa học; bỏ nội dung thi tốt nghiệp đối với trình độ sơ cấp). Ban hành Quy định về việc tổ chức đào trình độ cao đẳng, trung cấp theo thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (2.4.01 –Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022).
- Kết quả rà soát quy định cấp văn bằng, chứng chỉ:
Trường ra Quyết định số 63 ngày 20/03/2019 của Hiệu trưởng về việc phê duyệt mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (rà soát theo thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018), năm 2021 Trường ra Quyết định số 199 ngày 20/05/2021 của Hiệu trưởng về phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (rà soát theo thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020)(2.12.06 - QĐ số 414  ngày 16/10/2017 ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, quản lý phôi, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, quy trình in bằng tốt nghiệp của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 2.12.07 -QĐ số 63 ngày 20/3/2019 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (Rà soát theo thông tư số 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018; 2.12.08 -QĐ số 199 ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên(2.12.09 - Công văn về việc báo cáo mẫu phôi bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các năm; 2.12.10 - Quyết định phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp của Trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện đào tạo liên thông theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định
Thực hiện Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng bộ Lao động thương binh & Xã hội, về việc Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong GDNN, Nhà trường có Quyết định số 29/QĐ-CĐCNHY ngày 02/2/2018 về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong GDNN. Trên cơ sở các ngành/nghề được Tổng cục GDNN cấp phép đào tạo, nhà trường đã xây dựng và ban hành Quyết định số 277/QĐ-CĐCNHY ngày 9 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt và ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng , gồm các nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ may, Kế toán, Công nghệ thông tin (1.12.01 – Quy định tổ chức đào tạo liên thông; 4.2.05Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021).
Nhà trường đã có thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông (2.16.01 - Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông các năm 2019, 2020, 2021).
Năm 2019, trường đã thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo cho 36 sinh viên, nghề Điện công nghiệp, Công nghệ May, kế toán. Năm 2020, trường đã thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo cho 18 sinh viên, nghề Điện tử công nghiệp, Công nghệ May. Năm 2021, trường đã thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo cho 69 sinh viên, nghề Điện công nghiệp, Công nghệ May, kế toán, công nghệ thông tin(2.3.05 - Hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.3.09 - Biên bản họp HĐTS xét tuyển năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.3.10 - Quyết định trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Lớp liên thông của Nhà trường được tổ chức đào tạo theo đúng quy định (2.3.14 - Quyết định thành lập lớp các năm học2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 – 2022).
Nhà trường có thành lập Hội đồng xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập (2.16.02 - Hội đồng xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập) nhằmxem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông đối với từng người học (2.16.03 - Biên bản họp hội đồng xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập; 2.16.04 - Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi điểm các MH/MĐ).
Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, Khoa xây dựng thực hiện phân công giáo viên giảng dạy và tổ chức giảng dạy theo quy định (2.16.05 - Tiến độ, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu các lớp đào tạo liên thông; 2.16.06 - Kế hoạch giảng viên các lớp liên thông năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.16.07 - Sổ lên lớp, sổ tay giáo viên các lớp đào tạo liên thông năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.16.08 - Giáo án giảng dạy các lớp liên thông năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.16.09 - Hồ sơ thi kết thúc MH/MĐ các lớp đào tạo liên thông năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.16.10 - Báo cáo kết quả tổ chức đào tạo liên thông của trường năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 16 tiêu chí 2: 1 điểm
Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để đảm bảo cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả, Nhà trường ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng trong đó có dữ liệu về các hoạt động đào tạo (2.17.01- Quy định vận hành, đánh giá, cải tiến HTBĐCL của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên). Nhà trường đã căn cứ thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng (2.17.02 – Quyết định số 434A ngày 22/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về việc ban hành và áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng). Tổng số quy trình quản lý chất lượng của nhà trường đang vận hành là 19 quy trình, trong đó có các nội dung quản lý về các hoạt động đào tạo (2.17.03 – Danh mục tài liệu hệ thống BĐCL trường Cao đảng Công nghiệp Hưng Yên). Cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo được quản lý, sử dụng của Trường gồm các nội dung: xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; tuyển sinh; kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ; khảo sát HSSV sau tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; cơ sở dữ liệu về nghiên cứu khoa học;  chất thiết bị; thư viện. Mỗi quy trình quản lý đều có kèm theo hệ thống các biểu mẫu, hồ sơ và đều được mã hóa. Tại mục 7. Hồ sơ lưu trong mỗi quy trình quản lý của hệ thống bảo đảm chất lượng đều xác định rõ: tên văn bản, hồ sơ lưu; thời gian lưu; trách nhiệm lưu.
Hệ thống các quy trình, các biểu mẫu đều được đăng tải, chia sẻ dữ liệu; sử dụng, khai thác dữ liệu trên website nhà trường tại địa chỉ http://hic.edu.vn/he-thong-bao-dam-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep/(2.17.04 - Ảnh chụp website).
Các đơn vị trực thuộc Trường đều có có bộ phận/cá nhân phụ trách thực hiện quản lý, lưu trữ các dữ liệu các hoạt động/quy trình do đơn vị mình phụ trách. Cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo được lưu dưới dạng số hóa hoặc lưu trên giấy được các đơn vị trong nhà trường quản lý và khai thác sử dụng. Cụ thể:
- Dữ liệu về tuyển sinh: Nhà trường có phần mềm được nhập liệu và liên kết giữa bộ phận tuyển sinh và phòng Tài chính – kế toán. Thông tin người học nhập học, thôi học được lưu dưới dạng bản mềm, được cập nhật thường xuyên bởi bộ phận tuyển sinh, liên thông dữ liệu với Phòng Tài chính kế toán. Dữ liệu về tuyển sinh do Phòng đào tạo quản lý và lưu trữ theo Quy trình tuyển sinh. Hồ sơ tuyển sinh: Lưu dưới dạng bản cứng và bản mềm.
- Dữ liệu về chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo (từ năm 2017): Do phòng Đào tạo quản lý. Lưu trữ bằng bản cứng và số hóa. Chuẩn đầu ra, chương trình, giáo trình sau khi ban hành được lưu dưới hai dạng là bản in và số hóa, ngoài ra chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo còn được công khai trên website của Trường.  
- Dữ liệu quản lý đào tạo cho một khóa học được phòng Đào tạo lưu trữ bằng bản cứng và số hóa, do phòng Đào tạo quản lý (bao gồm kế hoạch tiến độ, thời khóa biểu, kế hoạch ôn thi, tổ chức thi kết thúc môn học mô đun, ôn, thi tốt nghiệp…).
- Dữ liệu về thi, kiểm tra kết thúc mô đun/môn học (Đánh giá kết quả học tập của HSSV): Do phòng Phòng Đào tạo quản lý:  Đề thi kết thúc mô đun, môn học lưu dưới dạng bản cứng và bản mềm; phiếu điểm được số hoá và lưu bản cứng, bản Phiếu điểm số hóa được chia sẻ với các phòng, các khoa/tổ môn và giáo viên chủ nhiệm để  đánh giá kết quả học tập, xét học bổng, tốt nghiệp.
- Dữ liệu về thi, xét công nhận tốt nghiệp: Do Phòng Đào tạo quản lý gồm: Đề thi tốt nghiệp, Phiếu điểm, các biên bản liên quan đến công tác coi chấm thi tốt nghiệp. Lưu dạng bản in và số hoá tại Phòng Đào tạo. Kết quả thi tốt nghiệp được lưu trữ bằng bản cứng và số hoá tại Đào tạo, chia sẻ với các đơn vị đào tạo để kiểm tra, đối chiếu và làm các thủ tục khi cần thiết.
- Dữ liệu Hồ sơ cấp phát văn bằng chứng chỉ được lưu trữ bằng bản cứng và do phòng Đào tạo lưu trữ. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: Bản cứng lưu tại Phòng Đào tạo và được bảo mật theo quy định.
- Dữ liệu về thư viện: Do Bộ phận thư viện quản lý và lưu trữ tại thư viện truyền thống: bản cứng tài liệu và sách lưu tại thư viện trường. Thư viện điện tử: Tài liệu được số hoá được quản lý bởi phần mềm thư viện số được chia sẻ trên mạng Internet.
- Dữ liệu về khảo sát (Người học; CB, VC, NLĐ; Doanh nghiệp; Cựu HSSV): Do Phòng NCKH&HTQT lưu trữ.
- Dữ liệu Hồ sơ quản lý cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động được lưu bản cứng tại Phòng tổ chức hành chính: Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động.
- Dữ liệu về hoạt động NCKH: Do Phòng NCKH&HTQTquản lý.
- Dữ liệu về đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV: Do phòng Công tác Học sinh sinh viên quản lý bằng bản cứng và số hóa, gồm: Hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; kết quả rèn luyện của HSSV dạng bản mềm được số hóa liên thông chia sẻ với Phòng Đào tạo để thực hiện xét học bổng, tốt nghiệp .
- Dữ liệu về quản lý, sử dụng CSVC, thiết bị: Do Phòng Quản trị đời sống quản lý, gồm: Hồ sơ quản lý CSVC, thiết bị: Sổ sách quản lý, cấp phát vật tư, nguyên nhiên vật liệu được lưu bản cứng và bản mềm
Cuối năm, Nhà trường có báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng theo quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó có các nội dung đánh giá việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đào tạo. Báo cáo tổng kết công tác hàng năm của các đơn vị và nhà trường cho thấy việc phối hợp tốt trong hoạt động đào tạo giữa các đơn vị trong nhà trường, theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao (2.7.05 - Báo cáo hệ thống BĐCL Trường các năm 2019, 2020, 2021, 2022; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021; 1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 17 tiêu chí 2: 1 điểm 
[bookmark: _Toc112536892]3.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
Mở đầu:
Căn cứ vào các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Bộ chủ quản, Nhà trường đã ban hành đầy đủ các văn bản về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh  giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động. Trong quá trình tuyển dụng, quy hoạch cán bộ, Nhà trường luôn thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn và các quy định của Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; đảm bảo mọi quyền lợi cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động của Nhà trường là 154 người, trong đó biên chế 148 người, hợp đồng 06 người. Tổng số giáo viên 113 người, trong đó bao gồm cả giáo viên cơ hữu và giáo viên kiêm nhiệm. Lãnh đạo trường gồm 04 người, có năng lực và phẩm chất đạt chuẩn quy định, trong những năm qua đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của trường đạt hiệu quả cao, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn trường, đảm bảo sự phát triển của Nhà trường theo đúng định hướng phát triển trong từng giai đoạn. Phần lớn cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên là đội ngũ trẻ tuổi, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với công việc, có trình độ cao được tuyển chọn chặt chẽ thông qua công tác tuyển dụng do vậy có khả năng bao quát, nắm bắt, công việc hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc. Đội ngũ nhà giáo có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu đào tạo của Nhà trường; Đội ngũ viên chức nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mà nhà trường đề ra theo quy định. Nhà trường quan tâm đến mọi quyền lợi của cán bộ viên chức và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cán bộ viên chức được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
* Những điểm mạnh:
100% nhà giáo của Nhà trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT- BLĐTBXH. Phần lớn nhà giáo có năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường; đồng thời nhiệt huyết, năng động, trách nhiệm cao trong giảng dạy. Hàng năm, nhiều nhà giáo được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tỷ lệ nhà giáo có trình độ trên đại học đạt trên 80%. 
Đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường có năng lực và phẩm chất đạo đức; được bồi dưỡng cơ bản về công tác quản lý, đồng thời được trường quan tâm tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy được năng lực của bản thân, đáp ứng được những chuẩn mực theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Nhà trường luôn tạo điều kiện và có những chính sách khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức nghiệp vụ học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học. Trong 3 năm trở lại đây có nhiều cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức được học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
* Những tồn tại:
Không có. 
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Giai đoạn 2023 – 2025:
Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức nghiệp vụ để đáp ứng tiêu chí trường đào tạo nghề chất lượng cao.
Điểm đánh giá tiêu chí 3
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 3
	15

	Tiêu chuẩn  1
	1

	Tiêu chuẩn  2
	1

	Tiêu chuẩn  3
	1

	Tiêu chuẩn  4
	1

	Tiêu chuẩn 5
	1

	Tiêu chuẩn  6
	1

	Tiêu chuẩn  7
	1

	Tiêu chuẩn  8
	1

	Tiêu chuẩn  9
	1

	Tiêu chuẩn  10
	1

	Tiêu chuẩn  11
	1

	Tiêu chuẩn  12
	1

	Tiêu chuẩn  13
	1

	Tiêu chuẩn  14
	1

	Tiêu chuẩn  15
	1


[bookmark: _Toc111054025]Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, của Bộ Công thương về công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, Nhà trường đã ban hành các quy định, văn bản về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại cán bộ - giáo viên - công nhân viên để thực hiện thống nhất và theo đúng quy định.
- Quy định về công tác tuyển dụng và sử dụng cán bộ, viên chức (bao gồm nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động). Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ; Nghị định 115/2020/NĐ-CP Nhà trường đã xây dựng văn bản quy định về việc tuyển dụng và sử dụng cán bộ, viên chức  (3.1.01 - Quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ đối với viên chức của trường; 3.1.02 - Quy trình tuyển dụng viên chức; 3.1.03 - Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cán bộ).
- Quy định về quy hoạch cán bộ, viên chức (bao gồm nhà giáo, cán bộ quản lý,viên chức và người lao động):Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 15-HD/BCHTW, ngày 05/11/2012 và Hướng dẫn số 06-HD/BCHTW, ngày 24/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ các cấp; công văn số 102-CV/BCS ngày 29/8/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về triển khai rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương,  Nhà trường đã xây dựng quy trình quy hoạch cán bộ (3.1.04 – Quy trình quy hoạch; 3.1.05 – Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2019, 2020, 2021; 3.1.06 - Quy định đánh  giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2020, 2021; 3.1.07 - Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức).
Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Nhằm đào tạo góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có đủ trình độ và năng lực chuyên môn đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp, cũng như cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ được giao. Căn cứ Nghị định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 về việc quy định tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đã xây dựng nội dung quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Nội dung nằm trong Quy định  tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cán bộ.
Quy định về công tác đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức:Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Nghị định 88/2018/NĐ-CP, Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đã ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức. Quy định chi tiết 5 nội dung: Mục đích yêu cầu; Đối tượng; Phương thức và nội dung đánh giá, phân loại; Tổ chức thực hiện; Thời điểm đánh giá, phân loại lao động. Quy trình đánh giá, xếp loại lao động của trường gồm 5 bước: Quy định về đánh giá xếp loại lao động; cá nhân tự đánh giá, xếp loại lao động cuối năm; Lãnh đạo đơn vị đánh giá, xếp loại lao động cuối năm; nhà trường đánh giá, xếp loại lao động cuối năm; quyết định đánh giá, xếp loại lao động năm.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 3: 01 điểm 
[bookmark: _Toc111054026]Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Bộ Công thương duyệt, Nhà trường đã tổ chức thực hiện việc tuyển dụng theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan. Trong 3 năm qua, Nhà trường chỉ tổ chức tuyển dụng năm 2020. Năm 2020 tổ chức tuyển dụng được 03 viên chức nhằm đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu các vị trí việc làm theo kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Bộ Công thương phê duyệt. 
Nhà trường đã tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan(3.1.02- Quy trình tuyển dụng viên chức; 3.1.03 – Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cán bộ). Hồ sơ tuyển dụng viên chức bao gồm các văn bản sau:  công văn của trường đề nghị Bộ Công thương phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bộ Công thương; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Thông báo tuyển dụng; Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức; Đề thi tuyển viên chức; các biên bản; Danh sách thí sinh kèm kết quả thi; Thông báo trúng tuyển; Quyết định của Hiệu trưởng về việc tuyển dụng viên chức...; văn bản báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức trình Bộ Công thương. 
- Về sử dụng: Trường căn cứ Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức. Trường bố trí cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng đề án vị trí việc là được Bộ Công thương phê duyệt vào 07 phòng chức năng: phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, Phòng Tuyển sinh &GTVL, Phòng NCKH&HTQT, phòng Quản trị đời sống; 07 khoa gồm: khoa Tài chính - Kế toán, khoa Khoa học cơ bản, khoa Lý luận chính trị, khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ May và Thời trang, khoa Điện, khoa Quản trị kinh doanh (3.2.01 - Quyết định số 4980/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 Của bộ Công thương phê duyệt Đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp). Cán bộ, viên chức làm việc theo đúng vị trí việc làm. Trường sử dụng cán bộ, viên chức theo đúng quy định. 
Công tác quy hoạch:Công tác quy hoạch cán bộ được nhà trường thực hiện thường xuyên. Hàng năm, nhà trường tiến hành đánh giá, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp năng lực của cán bộ và vị trí được quy hoạch, trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể: Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý; Rà soát, báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám hiệu về quy hoạch các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý, xin chủ trương; Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc rà soát quy hoạch các vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến đối với cán bộ đưa vào bổ sung quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch; Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc rà soát quy hoạch các vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tổ chức Hội nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu thống nhất báo cáo cấp trên về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các vị trí cán bộ lãnh đạo quản lý; Tổng hợp báo cáo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt (3.1.04 - Quy trình quy hoạch; 3.2.02 - Hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo do Nhà trường quản lý giai đoạn 2016 - 2021, 2021 - 2026 (xác định năm nào thực hiện và có hồ sơ đầy đủ).
Năm 2020, Trường có kế hoạch về triển khai rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường, kế hoạch gồm 5 bước. Kết quả thực hiện kế hoạch quy hoạch được trường phê duyệt bằng quyết định, tổng số cán bộ, viên chức được quy hoạch vào các vị trí là 18 lượt người
Năm 2021, Trường có kế hoạch về triển khai rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường, kế hoạch gồm 5 bước. Kết quả thực hiện kế hoạch quy hoạch được trường phê duyệt bằng quyết định, tổng số cán bộ, viên chức được quy hoạch vào các vị trí là 05 lượt người
Năm 2022, Trường có kế hoạch về triển khai rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường, kế hoạch gồm 5 bước. Kết quả thực hiện kế hoạch quy hoạch được trường phê duyệt bằng quyết định, tổng số cán bộ, viên chức được quy hoạch vào các vị trí là 15 lượt người (3.2.03 - Thông báo về việc triển khai rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo trường giai đoạn 2019-2020; 2020-2021 và Quy hoạch 2021-2026; 3.2.04 - Quyết định số 05/QĐ-BCSĐ ngày 16/8/2021về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc trường giai đoạn 2021-2026 và Quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026, Quyết định số 61-QĐ/BCSĐ ngày 13/4/2020 của Bộ Công thương về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2021 và Quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026). Quy hoạch cán bộ lãnh đạo của trường giai đoạn 2019-2021, giai đoạn 2021-2026  được Bộ Công thương phê duyệt 
Nhà trường đã triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Đảng ủy, Ban giám hiệu luôn coi trọng việc gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Hàng năm, nhà trường xây dựng nhu cầu cần đào tạo bồi dưỡng. Căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đã xây dựng Nhà trường cử cán bộ, giảng viên, lãnh đạo quản lý đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, trình độ chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý, đặc biệt ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng nghề chuyên sâu, nâng cao bậc thợ, các ngành nghề trọng điểm quốc tế, khu vực và quốc gia(3.1.07 - Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động; 3.1.06 - Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2020, 2021; 1.5.03 - Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021; 3.2.05 - Các kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.06 - Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.07 - Danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Việc chi trả chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động luôn được Nhà trường thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cụ thể như: chi trả lương, các khoản theo lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp đứng lớp... nhà trường còn thực hiện chế độ hỗ trợ cho cán bộ viên chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chi trả làm thêm giờ cho cán bộ viên chức, chi hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường (1.3.02 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.08 - Hồ sơ chi trả chế độ chính sách cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động năm 2019, 2020, 2021, 2022; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021; 1.11.14 - Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 3: 01 điểm
[bookmark: _Toc111054027]Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, Nhà Trường đã xác định việc chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo là mục tiêu quan trọng đối với các khoa, bộ môn. Nhà trường đã thường xuyên và định kỳ thực hiện các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cho những giáo viên chưa đạt chuẩn và tiếp tục bồi dưỡng nâng cao cho các giáo viên đã đạt chuẩn. Hiện nay Nhà trường có tổng số 113 giáo viên, trong đó có 113 giáo viên giảng dạy lý thuyết, 113 giáo viên giảng dạy thực hành, 113  giáo viên giảng dạy tích hợp. 
Đối chiếu với các quy định hiện hành về tiêu chuẩn của nhà giáo, 100% giáo viên của Nhà trường đều đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ tin học, ngoại ngữ(1.2.01 - Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN; 3.3.01 - Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo năm học 2019- 2020,2020- 2021, 2021-2022; 2.5.04 - Kế hoạch giáo viên năm học 2019- 2020,2020- 2021, 2021-2022; 3.3.02 - Quy định tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ tin học đối với cán bộ, viên chức, người lao động trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 3.1.01 - Quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ đối với viên chức của trường; 3.3.03 - Hồ sơ quản lý nhà giáo; 1.5.03 - Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 3: 01 điểm 
[bookmark: _Toc111054028]Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Toc111054029]Ngay từ khi thành lập, Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp đã ký Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Sau khi Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại sáp nhập thành Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
Đến năm 2017, sau khi Nghị định số 143/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ra đời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 46/2016/TT- BLĐTBXH quy định về Điều lệ của trường cao đẳng, trong khi chờ văn bản cụ thể về việc thành lập hội đồng trường, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên theo Quyết định số 76/QĐ-CNHY ngày 15/3/2017 của Hiệu trưởng nhà trường trong đó có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, giáo viên, viên chức cũng như của các đơn vị trực thuộc. Ngày 21/10/2021 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về Điều lệ trường cao đẳng; Quyết định số 1898/QĐ-BCT ngày 28/6/2019 ban hành Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; Hội đồng trường sau khi thành lập đã ra Quyết định số 09/QĐ-HĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên theo Quyết định số 550/QĐ-CNHY ngày 22/12/2021 của Hiệu trưởng nhà trường, theo đó ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (1.1.01-Quyết định 215/QĐ-BGDĐT V/v thành lập trường CĐCNHY; Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 1.1.02- Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên).
Hàng năm, Nhà trường tổ chức đánh giá xếp loại lao động, xếp loại thi đua của cán bộ viên chức, người lao động. Trong 3 năm qua 2019, 2020, 2021, 100% nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không có cá nhân vi phạm quy chế, nội quy của Nhà trường(3.4.01- Các nội quy, quy định của Trường; 3.1.05 - Hướng dẫn triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019, 2020, 2021; 1.3.01 - Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; 1.3.05 - Quy định Chế độ làm việc của Nhà giáo dục nghề nghiệp; 3.1.07 - Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức; 3.3.01 - Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo năm học 2019- 2020,2020- 2021, 2021-2022; 1.5.03 - Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021; 1.5.04 - Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các năm 2019, 2020, 2021; 1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của Nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
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[bookmark: _Toc111054030]Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Đội ngũ giáo viên của Trường hiện nay là 113 nhà giáo cơ hữu; số lượng học sinh sinh viên toàn trường tính đến 31/7/2022 là 2.624 HSSV, tỉ lệ HSSV/nhà giáo là 01 nhà giáo/ 24,8 HSSV. Hiện nay, nhà trường có 98 nhà giáo có trình độ sau đại học, tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học là 98/113= 86,7 % đảm bảo tỷ lệ quy định đối với trường cao đẳng. Hiện nay nhà trường có 100% giáo viên trong trường là số lượng giáo viên cơ hữu đảm nhận chương trình đào tạo.
 (3.3.01- Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo năm 2020, 2021, 2022; 1.3.13- Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 3.5.01 - Bảng thống kê số lượng HSSV năm 2020, 2021, 2022; 3.5.02 - Bảng thống kê số lượng HSSV 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2.4.02 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020;2020-2021; 2021-2022; 2.5.02 - Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 1.3.02 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022; 2.5.03 - Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 3.3.03 - Hồ sơ quản lý nhà giáo; 2.3.14 - Quyết định thành lập lớp các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022; 2.5.04 - Thời khoá biểu năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 3.5.03 - Bảng tổng hợp số giờ giảng dạy của đội ngũ nhà giáo năm 2019; 2020, 2021; 3.5.04 - Bảng thanh toán lương, thanh toán vượt giờ năm 2019; 2020, 2021).
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[bookmark: _Toc111054032]Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà giáo giảng dạy trong nhà trường luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy. Nhà giáo khi lên lớp luôn bám sát theo nội dung, mục tiêu của các chương trình đào tạo được phê duyệt và thưc hiện đầy đủ các yêu cầu đặt ra của chương trình đào tạo.
Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo.
Trongnội dung chương trình đào tạo nhà trường xây dựng theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH đã quy định rõ về nội dung chương trình bao gồm: Số lượng các môn học chung; số lượng các môn học, mô đun chuyên môn trong đó có số lượng các môn học, mô đun cơ sở, mô đun chuyên môn và các môn học, mô đun tự chọn;thời lượng của từng môn học, mô đun tương ứng với phương thức đào tạo; thời gian học lý thuyết và thời gian học thực hành, thực tập, thi, kiểm tra; nội dung và thời lượng học tập các môn học chung bắt buộc được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; Bảo đảm tính khoa học, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt, đáp ứng sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ và thị trường lao động; phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các môn học, mô đun để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp; quy định phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các môn học, mô đun của chương trình đào tạo; bảo đảm tính hiện đại và hội nhập quốc tế, có xu hướng tiếp cận với trình độ đào tạo nghề nghiệp tiên tiến của khu vực và thế giới.
Trong nội dung chương trình đào tạo Nhà trường xây dựng theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH đã quy định rõ về mục tiêu của chương trình đào tạo trong đó bao gồm mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể. Trong từng môn học, mô đun theo kết cấu xây dựng chương trình cũng đã quy định rõ mục tiêu của từng môn học, từng mô đun bao gồm các mục tiêu cần đạt được đối với người học về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ. Từng chương, bài trong các môn học, mô đun cũng đều có những mục tiêu đặt ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với mục tiêu của các môn học, mô đun để sau khi hoàn thành toàn bộ khóa học người học đạt được những mục tiêu mà chương trình đào tạo đã đặt ra. Nhiệm vụ của tất cả các nhà giáo tham gia giảng dạy ở tất cả các môn học, mô đun (các môn học chung; các môn học mô đun chuyên môn nghề) là phải tuân thủ nội dung chương trình chi tiết của từng môn học, mô đun để hướng dẫn người học đạt được các mục tiêu đã đặt ra giới (1.1.02 - Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 1.3.05 - Quy định Chế độ làm việc của Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021).
Trước khi bước vào năm học mới, các khoa triển khai kế hoạch đào tạo và phân công nhà giáo đáp ứng đủ năng lực và các điều kiện tham gia giảng dạy các môn học, mô đun của ngành nghề đào tạo. Trên cơ sở phân công giảng dạy, nhà giáo đã căn cứ đúng theo thời khóa biểu, chương trình môn học, mô đun đã được phê duyệt để giảng dạy và có đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo quy định khi lên lớp. 100% nhà giáo đã giảng dạy đảm bảo đúng nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo của các môn học, mô đun. Giáo án đã được thể hiện rõ các nội dung về kiến thức; kỹ năng; năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm đảm bảo đạt được những yêu cầu của chương trình đào tạo (2.5.04 - Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022; 2.5.05 - Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2.6.01 - Sổ lên lớp năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2.6.02 - Sổ tay giáo viên năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2.6.03 - Giáo án năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022).
Hàng năm, Phòng Đào tạo có kế hoạch dự giờ đánh giá chất lượng giờ giảng của giáo viên theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo(1.11.02 - Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 1.11.03 - Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020); 1.11.04 - Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022; 3.6.01 - Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy của các khoa các tháng của năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Hàng năm, Nhà trường có kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất về thực hiện giảng dạy của cáckhoa chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường (1.11.05 - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác đào tạo năm học 2019 - 2020, 2020 – 2021, 2021-2022; 2.11.02 - Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022).
Nhà giáo đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Trong quá trình giảng dạy các môn học, mô đun; nhà giáo đã thực hiện đầy đủ các các yêu cầu của chương trình đào tạo:
Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình đã được phân công giảng dạy, đảm bảo cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình.
Quá trình giảng dạy thường xuyên cập nhật thực tế, bảo đảm tính khoa học, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt, đáp ứng sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ và thị trường lao động.
Sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với từng môn học, mô đun được phân công giảng dạy; áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 
Tuân thủ các quy định về thi, kiểm tra đánh giá người học theo đúng quy định của Bộ LĐTBXH, quy định hiện hành của Nhà trường.
Căn cứ vào nội dung các chương trình đào tạo đã xây dựng; căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm của Nhà trường, được cụ thể hóa bằng kế hoạch phân công giảng dạy tại các khoa chuyên môn; căn cứ vào công tác thanh, kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất của các đơn vị và của Nhà trường, có thể đánh giá: 100% nhà giáo thực hiện giảng dạy theo đúng các nội dung, mục tiêu của các chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào đề ra. 
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[bookmark: _Toc111054034]Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và đúng với các quy định của Nhà nước.
Trường có chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giáo nghiên cứu học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhà trường đã có những quy định cụ thể nội dung này trong chế độ làm việc của nhà giáo: 
Đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp: Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học: 08 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 04 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp; Trường hợp nhà giáo sử dụng không hết thời gian để học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học theo quy định thì Hiệu trưởng quy đổi thời gian còn lại chuyển sang làm công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. Số giờ quy đổi được tính thêm vào định mức giờ giảng trong năm học của nhà giáo. Tính số giờ quy đổi theo tỷ lệ tương ứng giữa thời gian không sử dụng để học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học với thời gian thực hiện công tác giảng dạy và giáo dục học viên, HSSV được quy định.
Đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp: Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 02 tuần; Trường hợp nhà giáo sử dụng không hết thời gian để học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì Hiệu trưởng quy đổi thời gian còn lại chuyển sang làm công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. Số giờ quy đổi được tính thêm vào định mức giờ giảng trong năm học của nhà giáo. Tính số giờ quy đổi theo tỷ lệ tương ứng giữa thời gian không sử dụng để học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với thời gian thực hiện công tác giảng dạy và giáo dục học viên, học sinh được quy đổi(1.3.05- Quy định Chế độ làm việc của Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp).
Trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường có chế độ chính sách khuyến khích nhà giáo nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn: đi học được giữ nguyên lương, lương tăng thêm và các phúc lợi khác, ngoài ra mỗi khóa học đều được nhà trường hỗ trợ kinh phí theo từng nội dung khóa học rất cụ thể (1.3.02 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Trường thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy
Với những chính sách khuyến khích trên, Nhà trường đã cử nhiều lượt giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả cho thấy Nhà trường đã thực hiện đúng theo kế hoạch bồi dưỡng, qua đó trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo được nâng cao (3.7.01 - Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo của Khoa/Trường năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.05 - Các kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.06 - Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.07 - Danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.7.02 - Các quyết định nâng lương cho đội ngũ nhà giáo năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.7.03 - Các quyết định khen thưởng năm 2019, 2020, 2021; 3.7.04 - Chứng từ thanh toán cho nhà giáo được hỗ trợ đào tạo năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Đào tạo, bồi dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển năng lực cho đội ngũ nhà giáo GDNN. Với yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng nghề, chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN cần được nâng lên tương xứng. Chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Chính vì vậy, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo GDNN đã được nhà trường thực hiện phù hợp, tạo ra động lực cho quá trình nâng cao chất lượng của nhà giáo GDNN(2.11.02 - Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020- 2021; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của Nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 3:1 điểm
[bookmark: _Toc111054035]Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cử viên chức, nhà giáo đi học đã bước đầu mang tính quy hoạch, gắn với sử dụng, tập trung vào đội ngũ nhà giáo, viên chức quản lý và cán bộ nguồn, đào tạo tập trung vào những nội dung thực sự cần thiết cho việc nâng cao trình độ trong lĩnh vực mà viên chức đang công tác. 
Hằng năm, trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Nhà trường đã triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, luôn tạo điều kiện để giáo viên, giảng viên tham dự đầy đủ các tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tùy theo nội dung, chủ đề từng khóa học tập, bồi dưỡng nhà trường sẽ tiến hành lựa chọn và Quyết định cử viên chức có chuyên môn phù hợp đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy trình sau:
- Phòng TC-HC lập biểu đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng: Căn cứ vào Chiến lược Nhà trường, Đề án vị trí việc làm,… lập danh mục nhu cầu đào tạo chuyên môn, chuyên ngành, trình độ...
- Các đơn vị đăng ký nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng. 
- Phòng TC-HC xây dựng kế hoạch trên cơ sở đăng ký nhu cầu đào tạo của các cá nhân, phòng, khoa, đơn vị.
- Lãnh đạo trường duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.
- Kế hoạch được triển khai trong toàn trường.
- Căn cứ vào kế hoạch đã duyệt, cá nhân căn cứ chuyên môn, nhu cầu của Nhà trường đề xuất đi học thông qua lãnh đạo phòng, khoa, đơn vị.
- Phòng TC-HC tiếp nhận hồ sơ của cá nhân: đơn xin đi học, bản cam kết...
- Lãnh đạo trường ký quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng
- Sau khi kết thúc khóa học báo cáo kết quả học tập, nộp văn bằng, chứng chỉ…
- Phòng TCHC tiếp nhận nhà giáo về các phòng, khoa, đơn vị sau khi hoàn thành khóa học (3.8.01 - Kế hoạch học tập và bồi dưỡng nâng cao của đội ngũ nhà giáo năm 2020, 2021, 2022)
Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Năm 2020: Có 50 nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy
Năm 2021: Có 12 nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy
Năm 2022: Có 10 nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy
(3.7.01 - Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo của Khoa/Trường năm 2019; 2020; 2021, 2022; 3.2.05 - Các kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.06 - Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.07 - Danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Kết thúc mỗi khóa học, viên chức được cử đi học phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp quản lý và Lãnh đạo trường về nội dung  và kết quả được đào tạo bồi dưỡng (3.8.02 - Văn bằng chứng chỉ sau khi học tập, bồi dưỡng của nhà giáo các năm 2020, 2021, 2022).
Hàng năm, Nhà trường thực hiện tổng kết đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo thông qua Hội nghị tổng kết năm (1.2.06 - Báo cáo tổng kết Nhà trường năm 2019, 2020, 2021; 2.11.02 - Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022).
Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cũng như có chính sách, cơ chế về vật chất tốt nhất để giảng viên được bồi dưỡng nâng cao trinh độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 3:01 điểm
[bookmark: _Toc111054036]Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hàng năm nhà trường giao cho các khoa chủ động đề xuất cử giáo viên đi bồi dưỡng, thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý theo quy định.
Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định về chế độ làm việc của giáo viên, trong đó thời gian thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn: 04 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp; 02 tuần đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (1.3.05- Quy định Chế độ làm việc của Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 1.3.02 - Quy chế chi tiêu nội bộ 2019, 2020, 2021, 2022; 3.9.01 - Quyết định về việc cử nhà giáo đi thực tế tại doanh nghiệp năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Các khoa có danh sách phân công nhà giáo cơ hữu phụ trách giảng dạy các môn học, mô đun do khoa đảm nhiệm (3.9.02 - Danh sách nhà giáo cơ hữu được bồi dưỡng thực tế tại doanh nghiệp năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.9.03 - Tài liệu, hình ảnh các nhà giáo thực trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp các năm 2019, 2020, 2021, 2022
Hàng năm Nhà trường đều cử giáo viên đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận để trải nghiệm thực tế, nâng cao tay nghề, cập nhật các kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất mới đối với các ngành nghề (2.4.02 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020;2020-2021; 2021-2022; 2.5.03 - Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2.5.04 - Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020 ;2020-2021; 2021-2022; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết Nhà trường năm 2019, 2020, 2021; 3.6.02 - Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Kết quả sau các đợt đi học tập, bồi dưỡng tại các cơ sở sản xuất, đơn vị sử dụng lao động, nhà giáo được đánh giá về kiến thức, kỹ năng, tinh thần thái độ với công việc được giao, qua đó các nhà giáo đã học hỏi và cập nhật các kiến thức công nghệ mới để áp dụng vào bài giảng trong quá trình giảng dạy đồng thời học sinh sinh viên có thêm kỹ năng, kinh nghiệm thực tế để trải nghiệm và thực hành nghề.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 3:1 điểm
[bookmark: _Toc111054037]Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao được chất lượng đội ngũ nhà trường(3.7.01 - Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo của Khoa/Trường năm 2019; 2020; 2021, 2022; 3.2.05 - Kế hoạch học tập và bồi dưỡng nâng cao của đội ngũ nhà giáo năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.06 - Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.07 - Danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021; 3.8.02 - Văn bằng chứng chỉ sau khi học tập, bồi dưỡng của nhà giáo).
Hàng năm, Nhà trường thực hiện tổng kết đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo thông qua Hội nghị tổng kết hàng năm. Kết quả trong 3 năm qua, có rất nhiều lượt người được đi học nâng cao trình độ về mọi mặt (3.10.01 - Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức năm 2019, 2020, 2021; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
Kết thúc mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng, viên chức được cử đi đào tạo phải báo cáo kết quả đào tạo, chia sẻ nội dung, kiến thức đã được tập huấn, bồi dưỡng cho đồng nghiệp có cùng chuyên môn, lãnh đạo nhà trường có đánh giá, nhận xét ý kiến về hiệu quả của đợt học tập. 
Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới thì Nhà trường cần phải xác định những lĩnh vực chuyên ngành, tiêu chuẩn cần phải đào tạo bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt ưu tiên đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề chuyên sâu, nâng cao bậc thợ, đào tạo các ngành nghề trọng điểm, các ngành nghề phù hợp nhu cầu xã hội cho giảng viên giáo viên nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh, các khu vực lân cận và có khả năng cao cạnh tranh trên thị trường (3.6.02 - Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
[bookmark: _Toc111054038]Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí 3: 01 điểm
[bookmark: _Toc111054039]Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
Hiện tại, Ban Giám hiệu nhà trường có 03 đồng chí gồm: đồng chí Hiệu trưởng và 02 đồng chí Phó Hiệu trưởng đáp ứng đầy đủ về trình độ, tiêu chuẩn theo Quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. Cụ thể: 
- Đồng chí Hiệu trưởng: Nguyễn Khắc Ngọc, sinh năm 1976, trình độ Thạc sĩ
- Đồng chí Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1972, trình độ Thạc sĩ
- Đồng chí Phó Hiệu trưởng: Tô Thị Thanh Bình, sinh năm 1971, trình độ Thạc sĩ
Các  đồng chí Lãnh đạo trường đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật GDNN. Các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có uy tín và năng lực quản lý điều hành các hoạt động của nhà trường, được tập thể tín nhiệm cao, có thâm niên công tác, sức khỏe và độ tuổi theo quy định. Các đồng chí đã thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm trong công tác quản lý trường, chủ động xây dựng chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trên mọi mặt công tác của Nhà trường, không có vi phạm về đạo đức, không bị kỷ luật, không có biểu hiện vi phạm quyền hạn. Kết quả đó được thể hiện và khẳng định bằng chính những thành tích nổi bật và sự phát triển không ngừng của Nhà trường mang dấu ấn cá nhân các đồng chí trong  những năm vừa qua(3.11.01 - Quyết định số 4056/QĐ-BCT ngày 26/10/2018 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công thương; 3.11.02 - Các Quyết định bổ nhiệm của Bộ Công Thương đối với Ban Giám hiệu; 3.11.03 - Danh sách trích ngang Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng Nhà trường; 3.11.04 - Hồ sơ cán bộ của Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng).
Để thuận lợi trong liên hệ giải quyết công việc, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Nhà trường, lãnh đạo nhà trường thống nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên (3.11.05 – Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu). Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các đồng chí trong Ban giám hiệu đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. 
Đối với Hiệu trưởng về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống có lập trường từ tưởng chính trị vững vàng, luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí đã triển khai thực hiện các đề án trọng điểm đã được phê duyệt như đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách của tỉnh cấp; đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên về kỹ năng tay nghề, tin học, ngoại ngữ tiến tới đạt chuẩn theo tiêu chí Trường chất lượng cao; phối hợp với các trường và các cơ quan liên quan xây dựng triển khai đề án sáp nhập; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực đổi mới, kết cấu lại chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động .
Đối với các Phó hiệu trưởng tùy theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách: Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đào tạo, Tuyển sinh, liên kết hợp tác, nghiên cứu khoa học. Các đồng chí PHT đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cụ thể hóa các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động; kịp thời điều chỉnh những nội dung mới phát sinh, có chủ trương, định hướng lãnh đạo rõ ràng, có tính khả thi cao trong tất cả các hoạt động của nhà trường(3.11.06 - Kết quả đánh giá, xếp loại lao động Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường năm 2019, 2020, 2021; 3.11.07- Hồ sơ đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Bộ quản lý năm 2019, 2020, 2021; 3.11.08 -  Các quyết định thi đua, khen thưởng các cấp đối với BGH năm 2019, 2020, 2021).
Trong những năm qua Lãnh đạo trường luôn đoàn kết thống nhất trong mọi hoạt động cùng tập thể cán bộ, viên chức, nhân viên viên nhà trường hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Do đó, Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đều được đánh giá, phân xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Nhà trường được Bộ Công thương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao(1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
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[bookmark: _Toc111054040]Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Công tác quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễm nhiệm đội ngũ viên chức phục vụ công tác quản lý được Đảng ủy, Lãnh đạo trường rất quan tâm và chú trọng nhất là đội ngũ trí thức trẻ có đủ tiêu chuẩn, năng lực lãnh đạo. Việc bổ nhiệm, miễm nhiệm vừa có sự kế thừa giữa những viên chức có nhiều kinh nghiệm, có thâm niên trong công tác quản lý, vừa có đội ngũ viên chức trẻ tạo ra bước đột phá trong công tác cán bộ.
Hiện tại, Trường có 07 phòng chức năng (Phòng Đào tạo, Phòng Tuyển sinh &GTVL, Phòng NCKH&HTQT, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị đời sống); 07 khoa gồm khoa Tài chính - Kế toán, khoa Quản trị Kinh doanh, khoa Khoa học cơ bản, khoa Lý luận chính trị, khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ May và Thời trang, khoa Điện.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, Nhà trường đã rà soát và bổ nhiệm cán bộ quản lý căn cứ vào từng chức danh theo biểu biên chế mới nhằm đáp ứng được mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện phát triển của Trường trong từng giai đoạn. 
Trong 3 năm qua, Nhà trường không thực hiện miễn nhiệm cán bộ quản lý nào. 
Căn cứ quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị, Nhà trường bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý của Nhà trường được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các phòng, khoa được sự đồng thuận thống nhất cao trong tập thể cán bộ, viên chức nhà trường và lấy phiếu tín nhiệm công khai theo đúng quy trình (5 bước).  Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ được lưu trữ theo đúng quy định, tổng hợp số lượng bổ nhiệm 03 đồng chí: Đồng chí Đinh Thị Phương Anh bổ nhiệm trưởng khoa KHCB tháng 11 năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bổ nhiệm Phó trưởng khoa KHCB tháng 11 năm 2020, đồng chí Dương Thị Thanh Nga bổ nhiệm Phó trưởng Khoa CNM-TT tháng11 năm 2020 và đồng chí Nguyễn Văn bạn bổ nhiệm Phó trưởng khoa LLCT tháng 10 năm 2021 (3.12.01 - Danh sách trích ngang cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022; 3.12.02 - Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022; 3.12.03– Hồ sơ cán bộ quản lý; 3.12.04– Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường).
Công tác bổ nhiệm cán bộ có vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi phải được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường(1.1.02 - Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 3.1.03 - Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cán bộ; 3.12.05 - Quy trình bổ nhiệm).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 3: 01 điểm
[bookmark: _Toc111054041]Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục được xác định là nhân tố quyết định việc đổi mới giáo dục hiện nay. Do đó việc chuẩn hóa đội ngũ quản lý giáo dục nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp hiệu quả là mục tiêu mà nhà trường đề ra.
Hiện nay nhà trường có 02 đơn vị trực thuộc gồm 07 phòng chức năng, 07 khoa. 100% đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
Căn cứ vào Luật GDNN, Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 Quy định Điều lệ Trường Cao đẳng, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 25/11/2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, Nhà trường đã bổ nhiệm cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với lãnh đạo quản lý kiêm giảng dạy ngoài đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo chức danh hiện giữ còn phải đảm bảo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ LĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Cán bộ quản lý Nhà trường thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo Quy chế tổ chức hoạt và hoạt động của Nhà trường. 
Quyền hạn: Lãnh đạo các đơn vị: Có quyền tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động như quản lý đào tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ; tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ; tài chính kế toán, trang thiết vị vật tư, tài sản; công tác HSSV; thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng; chương trình kế hoạch đào tạo các ngành nghề, giảng dạy…
Nhiệm vụ: Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc chủ yếu của Trường.
Hàng năm, Nhà trường, các đơn vị phòng khoa, trung tâm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có được kết quả đó là do sự chỉ đạo của Lãnh đạo trường, lãnh đạo các phòng, khoa đơn vị đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được phân công được thể hiện thông qua báo cáo tổng kết hàng năm.
Kết thúc năm học, các đơn vị tổ chức họp xét đánh giá viên chức của đơn vị và thông qua Hội đồng tư vấn của Nhà trường bình xét. Căn cứ vào kết quả bình xét của Hội đồng, Hiệu trưởng ra quyết định xếp loại tập thể các đơn vị trực thuộc và viên chức. Với các tiêu chí đánh giá cụ thể và được sự góp ý của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, 100% cán bộ quản lý đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
Trước yêu cầu và thách thức lớn trong giai đoạn tiếp theo, để trở thành trường chất lượng cao vào năm 2025, thì đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ lãnh đạo quản lý nói riêng ngoài đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn được giao còn phải nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ, thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo(3.7.03 - Các Quyết định khen thưởng năm 2019, 2020, 2021; (3.12.01- Danh sách trích ngang cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022; 3.12.02 - Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.10.01 - Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức năm 2019, 2020, 2021; 1.5.03 - Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021; 1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác hàng năm các đơn vị trực thuộc (2019 -2021); 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của Nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13 tiêu chí 3:01 điểm
[bookmark: _Toc111054042]Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, Trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Viên chức quản lý là một trong những đội ngũ kế thừa, góp phần quan trọng trong sự phát triển của nhà trường. Vì vậy, có thể nói công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo quản lý là nhiệm vụ hàng đầu được Đảng ủy, BGH quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của một trường nghề chất lượng cao. Hàng năm, Trường đều có kế hoạch tổ chức và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như: học cao học, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dương kỹ năng nghề, phương pháp sư phạm trong và ngoài nước, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý cấp phòng... 
Kết quả đào tạo cho thấy đa số đội ngũ quản lý trẻ, năng động, có tinh thần học hỏi, cầu tiến trong công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và lãnh đạo nhà trường. Từ đó tạo được niềm tin trong đơn vị mà mình phụ trách. 
Hằng năm, Trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ viên chức quản lý.
Nhà trường đã xây dựng quy trình triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức quản lý, luôn tạo điều kiện để viên chức quản lý tham dự đầy đủ các tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tùy theo nội dung, chủ đề từng khóa học tập, bồi dưỡng nhà trường sẽ tiến hành lựa chọn và Quyết định cử viên chức quản lý có chuyên môn phù hợp đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy trình sau:
- Phòng TC-HC lập biểu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: Căn cứ vào Chiến lược phát triển Nhà trường, Đề án vị trí việc làm, quy hoạch lãnh đạo, các đơn vị lập danh mục nhu cầu đào tạo chuyên môn, chuyên ngành, trình độ cho viên chức quản lý.
- Phòng TC-HC chính xây dựng kế hoạch trên cơ sở đăng ký nhu cầu đào tạo của các cá nhân, phòng, khoa, đơn vị.
- Ban Giám hiệu duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức quản lý.
- Kế hoạch được triển khai trong toàn trường
- Căn cứ vào kế hoạch đã duyệt, cá nhân căn cứ chuyên môn, nhu cầu của Nhà trường, chức danh hiện có và chức danh được quy hoạch, đề xuất đi học.
- Phòng TC-HC chính tiếp nhận hồ sơ của cá nhân
- Hiệu trưởng ký quyết định cử CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng
- Sau khi kết thúc khóa học báo cáo kết quả học tập, nộp văn bằng, chứng chỉ…
- Phòng TCHC tiếp nhận viên chức quản lý về các phòng, khoa, đơn vị sau khi hoàn thành khóa học
Các nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng, kết quả đào tạo bồi dưỡng thể hiện trong kế hoạch đã được triển khai trong các năm:
Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho viên chức quản lý.
Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên và Nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý  đã được cử đi học thạc sỹ, học lý luận chính trị, tham gia khoá đào tạo nâng cao năng lực dạy nghề,tham gia khoá đào tạo theo dự án Tăng cường kỹ năng nghề, tập huấn kỹ năng đánh giá bài giảng, xây dựng và phát triển chương trình khung, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, bồi dưỡng công nghệ mới, Nghiệp vụ quản lý các cơ sở dạy nghề; tập huấn về Kiểm định chất lượng GDNN, tập huấn về Hệ thống bảo đảm chất lượng và nhiều lớp-khoá đào tạo bồi dưỡng chuyên đề khác... Kết thúc mỗi khóa học, viên chức quản lý được cử đi học phải báo cáo Ban giám hiệu về nội dung và kết quả được đào tạo bồi dưỡng.
Hàng năm nhà trường thực hiện tổng kết đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quản lý thông qua Hội nghị cán bộ viên chức.
Kết quả đào tạo cho thấy đa số đội ngũ quản lý trẻ, năng động, có tinh thần học hỏi, cầu tiến trong công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và lãnh đạo nhà trường. Từ đó tạo được niềm tin trong đơn vị mà mình phụ trách. Trong thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cũng như có chính sách, cơ chế về vật chất tốt nhất để viên chức quản lý được bồi dưỡng nâng cao trinh độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (3.14.01 - Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của cán bộ quản lý năm 2019, 2020, 2021; 3.14.02 - Quyết định cán bộ quản lý được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.14.03 - Văn bằng, chứng chỉ sau khi học tập, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ quản lý năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.12.01 - Danh sách trích ngang cán bộ quản lý năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.12.02 - Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022; 1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021; 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
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[bookmark: _Toc111054043]Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Đội ngũ viên chức, người lao động của Trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ. Hiện nay số lượng viên chức trong các đơn vị phòng, khoa là 154 người, trong đó: 
Phòng Tổ chức – Hành chính: Số lượng thực tế tính đến thời điểm 30/7/2022 là 9 người; số lượng biên chế theo đề án vị trí việc làm 9 người..
Về năng lực chuyên môn: Hàng năm. Nhà trường tiến hành rà soát, sắp xếp, tinh giản đội ngũ viên chức thuộc các phòng chức năng đảm bảo đội ngũ viên chức thuộc các phòng chuyên môn có trình độ, năng lực phù hợp với vị trí công tác. Trình độ chuyên môn của viên chức thuộc các phòng có trình độ đại học trở lên chiếm 95%. Đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn và năng lực thực hiện công việc, được phân công công việc rõ ràng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá năng lực chuyên môn của viên chức dựa trên các tiêu chí trong quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động của nhà trường.
Kết quả: Hằng năm, 100% viên chức đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên(3.3.01 - Danh sách trích ngang viên chức, người lao động của Nhà trường; 3.15.01 - Hồ sơ viên chức, người lao động năm 2019, 2020, 2021, 2022; 3.2.05 - Kế hoạch cử viên chức, người lao động  đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ năm 2019, 2020, 2021; 3.8.02 - Văn bằng, chứng chỉ sau khi học tập, bồi dưỡng của đội ngũ viên chức, người lao động; 3.15.02 - Quy định tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ tin học đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trường; 3.15.03 - Quyết định số 4980/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Công thương về phê duyệt đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Đề án vị trí việc làm trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên).
Hàng năm đội ngũ viên chức, người lao động được Nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc học tập, nâng cao trình độ mọi mặt. Để nâng cao trình độ mọi mặt cho viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu của trường chất lượng cao, hàng năm Nhà trường đã cử nhiều lượt viên chức, người lao động đi học tập, bồi dưỡng. Kết thúc mỗi khóa học viên chức được cử đi học phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp quản lý và Ban giám hiệu về nội dung và kết quả được đào tạo bồi dưỡng (3.2.06 - Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác hàng năm của các đơn vị trực thuộc (2019 -2021); 1.2.06 - Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
Trong những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục chủ động xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Bố trí sắp xếp công việc để đảm bảo viên chức, người lao động được làm đúng chuyên môn, nghiệp vụ.
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[bookmark: _Toc112536893]
3.2.4. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4: 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên hiện được cấp phép 12 nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 11 nghề đào tạo trình độ trung cấp, 7 nghề đào tạo trình độ sơ cấp. Các ngành/nghề của Trường đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN.
CTĐT của các ngành/nghề hiện đang đào tạo của Nhà trường được xây dựng và điều chỉnh hàng năm theo quy định của Luật GDNN và các văn bản hiện hành của Bộ LĐTBXH, do đó đảm bảo thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng MH/MĐ từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Song song với việc xây dựng, điều chỉnh, phát triển CTĐT, Nhà trường đã triển khai kế hoạch biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, bài giảng các MH/MĐ, tổ chức thẩm định toàn bộ các giáo trình MH/MĐ do giáo viên các Khoa biên soạn. Các giáo trình, bài giảng và tài liệu giảng dạy hiện có đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề và tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
* Những điểm mạnh: 
CTĐT có sự tham gia biên soạn, chỉnh sửa và đóng góp ý kiến của toàn thể các giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các khoa chuyên môn, các cán bộ, chuyên gia từ cơ quan quản lý, các trường cao đẳng và chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chương trình, giáo trình của trường đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo, được thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của người học và của thị trường lao động.
Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức khảo sát ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, đơn vị sử dụng lao động và HSSV về độ phù hợp của CTĐT, chất lượng giáo trình và mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình.
* Những tồn tại: 
Chưa xây dựng được nhiều CTĐT liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. 
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
- Trong giai đoạn 2022 - 2025, Nhà trường tiếp tục thực hiện biên soạn, chỉnh sửa, cải tiến giáo trình nội bộ đảm bảo chất lượng, tăng cường được khả năng tự học của HSSV; đồng thời bổ sung xây dựng được nhiều CTĐT liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hơn nữa.
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Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà nhà trường đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk108531747]Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên hiện được cấp phép 12 nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 11 nghề đào tạo trình độ trung cấp, 7 nghề đào tạo trình độ sơ cấp; Nhà trường có đầy đủ 100 % CTĐT các ngành, nghề. Cụ thể:
[bookmark: _Hlk58233062]- Năm 2017: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 216/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 05/7/2017, số 360/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 13/10/2017: Trường được cấp phép đào tạo cho 12 nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp.
- Năm 2019: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 360a/2017/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 12/02/2019, số 71/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 29/7/2019: số 145/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 26/12/2019: Trường được cấp phép thay đổi quy mô tuyển sinh ở một số nghề.
- Năm 2020: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 68/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 28/5/2020, số 109/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 16/9/2020: Trường được cấp phép thay đổi quy mô tuyển sinh ở một số nghề.
- Năm 2021: Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 109a/2020/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 15/7/2021, số 06/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 18/01/2022: Trường được cấp phép thay đổi quy mô tuyển sinh ở một số nghề.
* Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã xây dựng và ban hành các CTĐT cho các nghề được cấp phép của Trường phù hợp với các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp, cụ thể như sau:
- Quyết định số: 154/QĐ-CĐCNHY ngày 05 ttháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành 12 chương trình đào tạo trình độ độ cao đẳng, 11 CTĐT trình độ trung cấp;
- Quyết định số: 277/QĐ-CĐCNHY ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành 05 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông; 
Quyết định số: 06/QĐ-CĐCNHY ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành 07 chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;
- Quyết định số: 360/QĐ-CĐCNHY ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành 12 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; 11 chương trình đào tạo trình độ trung cấp (sau rà soát, chỉnh sửa); 
- Quyết định số: 249/QĐ-CĐCNHY ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành 07 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; 06 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông, 10 chương trình đào tạo trình độ trung cấp (sau rà soát, chỉnh sửa); 
- Quyết định số: 164/QĐ-CĐCNHY ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành 01 chương trình đào tạo trình độ trung cấp. 
 (1.2.01 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN; 4.2.05 – Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.1.01 - Danh mục chương trình đào tạo của trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: 100% Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk58569382]Từ năm 2017 đến nay, Trường có các đợt xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa CTĐT như sau:
Năm 2017: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 11 nghề trình độ trung cấp, 12 nghề trình độ cao đẳng. Việc xây dựng và thẩm định các CTĐT được thực hiện theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Năm 2018: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 05 nghề trình độ cao đẳng liên thông.
Năm 2019: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 07 nghề trình độ sơ cấp và thực hiện rà soát tất cả các CTĐT đã ban hành năm 2017. 
Năm 2021: Thực hiện rà soát, chỉnh sửa các CTĐT cho 05 nghề trình độ cao đẳng liên thông; 10 nghề trình độ trung cấp và 07 nghề trình độ cao đẳng, xây dựng mới 01 nghề trình độ cao đẳng liên thông.
* Đối với các CTĐT trình độ cao đẳng, trung cấp và liên thông từ trung cấp lên cao đẳng: Nhà trường thực hiện xây dựng theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017. Cụ thể như sau:
- Lập kế hoạch xây dựng, rà soát, chỉnh sửa CTĐT (4.2.01 - Kế hoạch xây dựng, rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo các năm 2017, 2018, 2019, 2021).
- Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng CTĐT (4.2.02 - Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng, chỉnh sửa CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021)
[bookmark: _Hlk43800878]- Tổ chức xây dựng CTĐT đúng theo quy định như: Xây dựng CTĐT; Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động về CTĐT; Xin ý kiến chuyên gia là giáo viên, giảng viên có cùng ngành, nghề đào tạo về dự thảo CTĐT; Hoàn chỉnh dự thảo CTĐT (4.2.03 - Hồ sơ xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, thẩm định và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021). 
- Thành lập hội đồng thẩm định CTĐT và tổ chức thẩm định theo quy định (4.2.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện Điều 3 mục 2 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các CTĐT của Nhà trường khi xây dựng, chỉnh sửa đều xác định rõ mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; căn cứ quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Đồng thời thể hiện rõ phương pháp và hình thức đào tạo trong từng chương trình và các MH/MĐ chi tiết. Phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập với từng MH/MĐ, từng chuyên ngành/ nghề và từng trình độ theo quy định. 
- 100% CTĐT của trường đều thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng. Cụ thể:
+ Các CTĐT trình độ cao đẳng, cao đẳng liên thông và trung cấp: Mục tiêu đào tạo của trình độ được thể hiện ở Mục 1. Mục tiêu đào tạo (1.1. Mục tiêu chung và 1.2. Mục tiêu cụ thể). Trong chương trình chi tiết các MH/MĐ: Mục II. Mục tiêu MH/MĐ.
+ Các CTĐT trình độ sơ cấp: Mục tiêu đào tạo của trình độ được thể hiện ở I. Mục tiêu ĐT; II. Mục tiêu MH/MĐ.
- 100% CTĐT thể hiện các quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp: Các CTĐT hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông và trung cấp: Tại mục 1.2.2. Trình độ kiến thức, kỹ năng; CTĐT trình độ sơ cấp: tại mục II. Mục tiêu MH/MĐ /Mục tiêu của bài.
- 100% CTĐT thể hiện được phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo: CTĐT hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông và trung cấp: thể hiện ở Mục 3. Nội dung chương trình. Danh mục MH/MĐ đào tạo.
- 100% CTĐT thể hiện được phương pháp và hình thức đào tạo: CTĐT hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông, trung cấp và sơ cấp, thể hiện ở: VI. Hướng dẫn thực hiện MH/MĐ /2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập MH/MĐ
- Cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng MH/MĐ: CTĐT hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông, trung cấp, thể hiện ở: V. Nội dung và phương pháp đánh giá/ 2. Phương pháp đánh giá(4.3.01 - Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các năm 2017, 2019, 2021); 4.2.05 – Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 2.4.01 - Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022; 4.1.01 - Danh mục chương trình đào tạo của trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành đó nếu có.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk58846873]Căn cứ vào Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Điều 10: Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn CTĐT và Điều 11: Hội đồng thẩm định CTĐT. Nhà trường xây dựng Quy trình xây dựng, chỉnh sửa và thẩm định CTĐT được ban hành tại Điều 7 của Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15//12/2017 (1.7.07 - Quyết định ban hành các quy trình của hệ thống bảo đảm chất lượng Trường năm 2019, 2021, 2022).
Thực hiện các quy định, khi xây dựng và rà soát điều chỉnh CTĐT, Nhà trường đã mời đại diện các doanh nghiệp tham gia Ban chủ nhiệm. Trong thành phần Hội đồng thẩm định CTĐT cũng có ít nhất một đại diện cơ quan quản lý nhà nước, giáo viên có chuyên môn, có kinh nghiệm của trường bạn và một đại diện của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi CTĐT đều có ít nhất 02 đại diện doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng và thẩm định. 100% nhà giáo các nghề có thâm niên giảng dạy từ 03 năm trở lên đều tham gia vào quá trình xây dựng CTĐT (4.4.01 - Quy trình xây dựng, điều chỉnh và thẩm định chương trình đào tạo;4.4.02 - Thư mời các chuyên gia ngoài trường tham gia Ban chủ nhiệm xây dựng CTĐT, tham dự hội thảo, Hội đồng thẩm định CTĐT của trường các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.01 - Kế hoạch xây dựng,  rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.02 - Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng, chỉnh sửa CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT năm 2017, 2019, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí  4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ điều 3 Chương II của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ LĐTBXH: Nội dung CTĐT phải phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ, Nhà trường khi xây dựng, chỉnh sửa các CTĐT đều đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Hàng năm, Nhà trường cũng thực hiện thu thập ý kiến đánh giá bằng cách sử dụng phiếu khảo sát để thu thập ý kiến của các doanh nghiệp, các cựu HSSV hỗ trợ cho việc định hướng xây dựng, chỉnh sửa CTĐT nhằm đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Kết quả khảo sát cho thấy hằng năm có từ 80% trở lên doanh nghiệp đánh giá các CTĐT của Trường đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động. Trên 90% cựu HSSV đánh giá CTĐT phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được sự thay đổi của thị trường lao động(4.2.01 - Kế hoạch xây dựng, rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.02 - Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng, chỉnh sửa CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.03 - Hồ sơ xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, thẩm định và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT năm 2017, 2019, 2021; 4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021, 2022 (Kế hoạch khảo sát, Phiếu khảo sát, kết quả khảo sát).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí  4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, nhà trường đã chú trọng xây dựng đảm bảo tính liên thông giữa các cấp trình độ như: Khi liên thông dọc từ sơ cấp lên trung cấp và hoặc trung cấp lên cao đẳng cùng nghề thì chỉ cần bổ sung thêm một số mô đun, môn học nâng cao, đảm bảo nguyên tắc kế thừa và tích hợp để giảm tối đa thời gian học lại kiến thức và kỹ năng mà ngưởi học đã tích luỹ ở các chương trình đào tạo khác. Còn đối với trường hợp liên thông ngang, người học muốn chuyển sang một nghề khác cùng cấp trình độ thì được miễn các môn học, mô đun đã học. Năm 2018, Nhà trường đã phê duyệt và ban hành  05CTĐT liên thông cho các nghề theo Quyết định số 277/QĐ-CĐCNHY ngày 09/7/2018 gồm các nghề Công nghệ may; Điện Công nghiệp; CNTT (Ứng dụng phần mềm); Điện tử công nghiệp; Kế toán (4.4.01 - Quy trình xây dựng, điều chỉnh và thẩm định chương trình đào tạo; 2.4.01 - Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022; 4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021).
Việc liên thông lên các trình độ khác trong hệ thống Giáo dục quốc dân cụ thể là liên thông từ trình độ cao đẳng lên Đại học đang được triển khai cụ thể như sau:
Năm 2019, Trường đã ký biên bản thỏa thuận với trường Đại học Sao Đỏ về việc công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ của người học đươc miễn trừ khi học liên thông trình độ đại học cho nghề Điện Công nghiệp, cụ thể: “Hai bên thống nhất ký kết biên bản thoả thuận về việc công nhận kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ của người học đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Điện công nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên được miễn trừ khi học liên thông lên trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử của Trường Đại học Sao Đỏ với các mô đun, môn học được giảm trừ của các phần Kiến thức giáo dục đại cương; Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp” (4.6.01 - Thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Sao đỏ về đào tạo liên thông; 4.6.02 - CTĐT liên thông đại học của trường Đại học Sao đỏ; 4.6.03 - Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kĩ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học CTĐT liên thông tại Trường Đại học Sao đỏ; 4.6.04 - Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học của Trường Đại học Sao đỏ).
Nhà trường đã công bố các thông báo tuyển sinh liên thông của Đại học Sao Đỏ đối với các ngành nghề liên quan đến. Tuy nhiên, tính đến thời điểm thực tế, Trường chưa tổ chức lớp đào tạo theo hệ liên thông chính quy nào lên trình độ đại học.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với Chương trình đào tạo đã ban hành.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã xây dựng và ban hành các CTĐT cho các nghề được cấp phép của Trường phù hợp với các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN được cấp, cụ thể như sau:
Năm 2017: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 11 nghề trình độ trung cấp, 12 nghề trình độ cao đẳng. Việc xây dựng và thẩm định các CTĐT được thực hiện theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Năm 2018: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 05 nghề trình độ cao đẳng liên thông.
Năm 2019: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 07 nghề trình độ sơ cấp và thực hiện rà soát tất cả các CTĐT đã ban hành năm 2017, 2018. 
Năm 2021: Thực hiện rà soát, chỉnh sửa các CTĐT cho 05 nghề trình độ cao đẳng liên thông; 10 nghề trình độ trung cấp và 07 nghề trình độ cao đẳng, xây dựng mới 01 CTĐT trình độ cao đẳng liên thông.
Như vậy, Trường đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa toàn bộ 12 chương trình cao đẳng và 11 chương trình trung cấp, 05 chương trình cao đẳng liên thông của tất cả các ngành nghề có trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN của Trường cho đến thời điểm hiện nay(1.7.07 – Quyết định ban hành các quy trình của hệ thống bảo đảm chất lượng Trường năm 2019, 2021, 2022; (4.2.01 - Kế hoạch xây dựng, rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.02 - Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng, chỉnh sửa CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.03 - Hồ sơ xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, thẩm định và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT năm 2017, 2019, 2021; 4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.7.01 - Các tài liệu tham khảo nước ngoài).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí  4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung Chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các Chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Tất cả các CTĐT trình độ Trung cấp và trình độ Cao đẳng của Trường đều được rà soát, điều chỉnh, cập nhật đảm bảo đúng quy định. Yêu cầu về CTĐT theo Thông tư 03/2017/TT–BLĐTBXH ngày 1/3/2017 quy định: Bảo đảm tính hiện đại và hội nhập quốc tế, có xu hướng tiếp cận với trình độ đào tạo nghề nghiệp tiên tiến của khu vực và thế giới. Chính vì vậy, khi xây dựng hay rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo, Nhà trường luôn tham khảo các CTĐT tương ứng của nước ngoài, hoặc cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo.
Đối với tất cả các CTĐT của trường hiện có, trong quá trình chỉnh sửa, bổ sung những năm gần đây rất được Nhà trường chú trọng cập nhật những thành tựu khoa học tiên tiến ở trong nước và nước ngoài áp dụng vào CTĐT như nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí....Nhà trường đã cử giáo viên đi tập huấn, chuyển giao công nghệ tại các công ty lớn với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, như: Canon; Ford Việt Nam; Daikin.... theo chương trình dự án nghề trọng điểm. Đây là cơ sở để Nhà trường bổ sung, điều chỉnh CTĐT phù hợp với tài liệu, trang thiết bị mới được lắp đặt, chuyển giao (4.2.01 - Kế hoạch xây dựng, rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.02 - Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng, chỉnh sửa CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.03 - Hồ sơ xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, thẩm định và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.2.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT năm 2017, 2019, 2021; 4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.8.01 - Quyết định của Hiệu trưởng ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí  4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ(4.8.01 - Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ).
Nội dung của quy định đã nêu rõ 03 chương: I. Các quy định chung về đào tạo liên thông; II. Công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo liên thông; III. Tổ chức thực hiện. Trong đó tại Điều 7 - Chương II quy định về CTĐT liên thông và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập có nêu:
(1) CTĐT liên thông được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa và tích hợp để giảm tối đa thời gian học lại kiến thức và kỹ năng mà người học đã tích luỹ ở các CTĐT khác.
(2) CTĐT liên thông phải phản ánh đúng mục tiêu, nội dung, thời gian đào tạo; phương pháp dạy, học và đánh giá.
(3) CTĐT liên thông phải đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng mà người học còn thiếu và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới của ngành, nghề tương ứng với trinh độ đào tạo.
(4) Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào CTĐT quyết định MH/MĐ hoặc nội dung mà người học không phải học lại. 
Thực hiện quy định, Nhà trường đã xây dựng và ban hành 05 CTĐT liên thông cho các nghề theo Quyết định số 277/QĐ-CĐCNHY ngày 09/7/2018 gồm các nghề Công nghệ may, Công nghệ thông tin (ƯDPM), Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kế toán; Nhà trường đã xây dựng và ban hành 05 CTĐT liên thông cho các nghề theo Quyết định số 249/QĐ-CĐCNHY ngày 30/6/2021 gồm xây dựng mới 01CTĐT nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, chỉnh sửa và ban hành 05 CTĐT nghề Công nghệ may, Công nghệ thông tin (ƯDPM), Điện công nghiệp, Kế toán.
Trường đã tiến hành xây dựng CTĐT trình độ cao đẳng liên thông (từ trung cấp lên cao đẳng) trên cơ sở so sánh, đối chiếu những MH/MĐ của trình độ trung cấp với chuẩn đầu ra của trình độ cao đẳng. Qua đó, những MH/MĐ ở trình độ trung cấp nếu đã được học sẽ được miễn học ở cấp trình độ cao đẳng.
Căn cứ vào Khoản 4, Điều 7 tại Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ của Trường, Phòng Đào tạo của Nhà trường tham mưu đã lập danh mục các MH/MĐ mà người học không phải học khi học chương trình liên thông trình Hiệu trưởng phê duyệt. Năm học 2019-2020, nhà trường đã tổ chức được 04 lớp đào tạo nghề Điện công nghiệp, Công nghệ may, Kế toán trình độ cao đẳng liên thông (36 SV).  Năm học 2020-2021, Nhà trường đã tổ chức được 02 lớp đào tạo nghề Công nghệ may, Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng liên thông (18 SV). Năm học 2021-2022 nhà trường đã tổ chức được 06 lớp đào tạo nghề Điện công nghiệp, Công nghệ may, Kế toán, CNTT, Điện tử công nghiệp  trình độ cao đẳng liên thông (20 SV). Nhà trường đã tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định đào tạo liên thông. Hiệu trưởng đã căn cứ vào CTĐT quyết định MH/MĐ mà người học không phải học (1.2.01 - Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN;4.9.01 - Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2020, 2021, 2022; 4.2.05 – Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí  4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Tại tiêu chuẩn 4.1, Nhà trường đã đánh giá có đủ CTĐT cho các nghề được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN. Cụ thể như sau:
Năm 2017: Thực hiện xây dựng CTĐT cho 11 nghề trình độ trung cấp, 12 nghề trình độ cao đẳng. Việc xây dựng và thẩm định các CTĐT được thực hiện theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Năm 2018: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 05 nghề trình độ cao đẳng liên thông.
Năm 2019: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 07 nghề trình độ sơ cấp và thực hiện rà soát tất cả các CTĐT đã ban hành năm 2017, 2018. 
Năm 2021: Thực hiện rà soát, chỉnh sửa các CTĐT cho 05 nghề trình độ cao đẳng liên thông; 10 nghề trình độ trung cấp và 07 nghề trình độ cao đẳng, xây dựng mới 01 nghề trình độ cao đẳng liên thông.
Như vậy, tính đến thời điểm đánh giá, Nhà trường hiện có có 12 CTĐT trình độ cao đẳng, 11 CTĐT trình độ trung cấp, 07 CTĐT trình độ sơ cấp và 06 CTĐT trình độ cao đẳng liên thông(1.2.01 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN; 4.2.05 – Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021). 
Do tính chất liên thông giữa các cấp trình độ của CTĐT đối với những nghề đào tạo có nhiều cấp trình độ thì CTĐT có trình độ cao nhất đã bao gồm các CTĐT có trình độ thấp hơn. Số lượng giáo trình mà Nhà trường hiện có (năm 2017) và được rà soát lại trong các năm sau với số lượng MĐ/MH ở cấp trình độ cao nhất (không tính các môn học chung và các mô đun thực hành, thực tập) của các nghề tương ứng, chi tiết như sau:
Năm 2017
	TT
	Chương trình đào tạo
	Số MĐ/MH
	Số giáo trình

	
	
	
	Xây dựng
	Lựa chọn

	1
	Kế toán (trình độ CĐ)
	28
	28
	0

	2
	Tài chính – Ngân hàng (trình độ CĐ)
	28
	21
	7

	3
	Quản trị kinh doanh ((trình độ CĐ)
	28
	28
	0

	4
	Công nghệ thông tin (ƯDPM) (trình độ CĐ)
	24
	24
	0

	5
	Công nghệ may (trình độ CĐ)
	18
	18
	0

	6
	May thời trang (trình độ CĐ)
	22
	22
	0

	7
	Thiết kế thời trang (trình độ CĐ)
	21
	21
	0

	8
	Điện công nghiệp (trình độ CĐ)
	28
	28
	0

	9
	Điện tử công nghiệp (trình độ CĐ)
	27
	27
	0

	10
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (trình độ CĐ)
	27
	27
	0

	11
	Hàn (trình độ CĐ)
	27
	27
	0

	12
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (trình độ CĐ)
	24
	24
	0

	13
	Điện dân dụng (trình độ TC)
	24
	24
	0

	14
	Điện tử dân dụng (trình độ TC)
	21
	21
	0

	15
	Điện công nghiệp và dân dụng (trình độ TC)
	27
	27
	0

	16
	Kế toán doanh nghiệp (trình độ TC)
	21
	21
	0

	17
	May Công nghiệp (trình độ SC)
	5
	5
	0

	18
	Sửa chữa thiết bị may (trình độ SC)
	5
	5
	0

	Tổng cộng
	405
	398
	7



Năm 2019
	TT
	Chương trình đào tạo
	Số MĐ/MH
	Số giáo trình

	
	
	
	Xây dựng
	Lựa chọn

	1
	Kế toán (trình độ CĐ)
	26
	26
	0

	2
	Tài chính – Ngân hàng (trình độ CĐ)
	27
	20
	7

	3
	Quản trị kinh doanh ((trình độ CĐ)
	27
	27
	0

	4
	Công nghệ thông tin (trình độ CĐ)
	23
	23
	0

	5
	Công nghệ may (trình độ CĐ)
	17
	17
	0

	6
	May thời trang (trình độ CĐ)
	22
	22
	0

	7
	Thiết kế thời trang (trình độ CĐ)
	28
	28
	0

	8
	Điện công nghiệp (trình độ CĐ)
	23
	23
	0

	9
	Điện tử công nghiệp (trình độ CĐ)
	24
	24
	0

	10
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (trình độ CĐ)
	24
	24
	0

	11
	Hàn (trình độ CĐ)
	24
	24
	0

	12
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (trình độ CĐ)
	24
	24
	0

	13
	Điện dân dụng (trình độ TC)
	22
	22
	0

	14
	Điện tử dân dụng (trình độ TC)
	21
	21
	0

	15
	Điện công nghiệp và dân dụng (trình độ TC)
	22
	22
	0

	16
	Kế toán doanh nghiệp (trình độ TC)
	17
	17
	0

	17
	Sửa chữa điện lạnh dân dụng (trình độ SC)
	5
	5
	0

	18
	Sửa chữa điện công nghiệp (trình độ SC)
	5
	5
	0

	19
	Sửa chữa điện tử dân dụng (trình độ SC)
	5
	5
	0

	20
	Lắp ráp và sửa chữa thiết bị thiết bị điện lạnh (trình độ SC)
	5
	5
	0

	21
	Lắp ráp và sửa chữa máy tính (trình độ SC)
	7
	7
	0

	Tổng cộng
	398
	391
	7



Năm 2021
	TT
	Chương trình đào tạo
	Số MĐ/MH
	Số giáo trình

	
	
	
	Xây dựng
	Lựa chọn

	1
	Kế toán (trình độ CĐ)
	21
	21
	0

	2
	Công nghệ thông tin (ƯDPM) (trình độ CĐ LT)
	23
	23
	0

	3
	Công nghệ may (trình độ CĐ)
	21
	21
	0

	4
	Điện công nghiệp (trình độ CĐ)
	23
	23
	0

	5
	Điện tử công nghiệp (trình độ CĐLT)
	23
	23
	0

	6
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (trình độ CĐ) 
	28
	28
	0

	7
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (trình độ CĐLT)
	24
	24
	0

	8
	Điện dân dụng (trình độ TC)
	21
	21
	0

	9
	Điện tử dân dụng (trình độ TC)
	17
	17
	0

	10
	Điện công nghiệp và dân dụng (trình độ TC)
	21
	21
	0

	11
	Kế toán doanh nghiệp (trình độ TC)
	13
	13
	0

	12
	May thời trang (trình độ TC)
	16
	16
	0

	13
	Thiết kế thời trang (trình độ TC)
	18
	18
	0

	Tổng cộng
	269
	269
	0



Năm 2022
	TT
	Chương trình đào tạo
	Số MĐ/MH
	Số giáo trình

	
	
	
	Xây dựng
	Lựa chọn

	1
	Quản trị kinh doanh (trình độ TC)
	16
	16
	0


Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã xây dựng, chỉnh sửa, lựa chọn và ban hành các giáo trình đào tạo cho các nghề được cấp phép của Trường tương ứng với thời gian được cấp các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, cụ thể như sau:
- Năm 2017: 
Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 183a/QĐ-CĐCNHY ngày 06/6/2017 về việc ban hành giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2017 (12 nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp, 02 nghề sơ cấp).
- Năm 2019: 
Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 370/QĐ-CĐCNHY ngày 04/10/2019 về việc ban hành giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2019 (12 nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp, 05 nghề sơ cấp).
- Năm 2021: 
Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 331a/QĐ-CĐCNHY ngày 09/7/2021 về việc ban hành giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2021 (12 nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp).
(4.10.01 – Các Quyết định phê duyệt và ban hành giáo trình đào tạo các năm 2017, 2019, 2021).
Như vậy, đối với mỗi thời điểm đào tạo tương ứng, Nhà trường có đủ giáo trình cho tất cả các MH/MĐ của từng CTĐT theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN(4.10.02 - Danh mục giáo trình của Trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí  4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức
Mô tả, phân tích, nhận định:
Tại tiêu chuẩn 4.10, Nhà trường đã tự đánh giá có đủ giáo trình cho tất cả các MH/MĐ của từng CTĐT theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN mà Trường được cấp.
Trên cơ sở các CTĐT đã ban hành, Nhà trường tiến hành tổ chức biên soạn, lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo cho các nghề và tập hợp thành một bộ hồ sơ xây dựng, chỉnh sửa và thẩm định với trình tự thực hiện như sau:
- Xây dựng kế hoạch số 81a/KH-CĐCNHY ngày 24/3/2017 về việc biên soạn, lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo năm 2017; Kế hoạch số 111/KH-CĐCNHY ngày 10/5/2019 về việc biên soạn, lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo năm 2019; Kế hoạch số 84a/KH-CĐCNHY ngày 15/3/2021 về việc biên soạn, lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo năm 2021. Các kế hoạch đã nêu rõ mục đích yêu cầu; nội dung, thời gian thực hiện cho từng giai đoạn (4.11.01 – Các kế hoạch biên soạn, chỉnh sửa/lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo năm 2017, 2019, 2021); 
- Thành lập các Ban chủ nhiệm biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo Quyết định số 81b/QĐ-CĐCNHY ngày 24/3/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên về việc thành lập các ban biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo năm 2017; Quyết định số 111a/QĐ-CĐCNHY ngày 10/5/2019 của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên về việc thành lập các ban biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo năm 2019; Quyết định số 84b/QĐ-CĐCNHY ngày 15/3/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên về việc thành lập các ban biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo năm 2021. Thành phần mỗi Ban biên soạn, lựa chọn gồm cán bộ, nhà giáo của Trường. Các quyết định đã nêu rõ trách nhiệm của các Ban chủ nhiệm là lập kế hoạch và tổ chức thực hiện biên soạn, lựa chọn giáo trình đảm bảo đúng tiến độ và các quy định hiện hành (4.11.02 – Các quyết định thành lập ban biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo năm 2017, 2019, 2021). 
Các Ban biên soạn thực hiện biên soạn, lựa chọn giáo trình theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:
* Đối với việc biên soạn (biên soạn mới, biên soạn lại, chỉnh sửa hệ thống giáo trình):
Các bước chính sau: (1) Thiết kế cấu trúc giáo trình đào tạo; (2) Biên soạn giáo trình đào tạo; (3) Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về giáo trình đào tạo; (4) Sửa chữa, biên tập, hoàn thiện dự thảo giáo trình đào tạo(4.11.03 - Phiếu nhận xét của chuyên giá về cấu trúc, đề cương, nội dung giáo trình đào tạo; 4.11.04 - Biên bản hội thảo xin ý kiến chuyên gia về giáo trình đào tạo năm 2017, 2019, 2021, 2022).
Sau đó, Trường hành lập các Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo theo Quyết định số 99a/QĐ-CĐCNHY ngày 07/4/2017; Quyết định số 113/QĐ-CĐCNHY ngày 16/5/2019; Quyết định số 87a/QĐ-CĐCNHY ngày 18/3/2021. Thành phần các Hội đồng thẩm định có tối thiểu 07 người gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng, Thư ký và ủy viên các hội đồng, là giáo viên, giảng viên, các chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của ngành, nghề đào tạo. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình là những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của ngành, nghề có liên quan; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và biên soạn giáo trình; có uy tín trong sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo (4.11.05 – Các quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo năm 2017, 2019, 2021).
Việc tổ chức thẩm định giáo trình theo quy định gồm các nội dung sau: 
+ Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá, nhận xét giáo trình theo các nội dung sau: 
(1) Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của giáo trình,
 (2) Cấu trúc chương mục của giáo trình, 
(3) Nội dung, lượng kiến thức, kỹ năng và thái độ được thể hiện trong giáo trình, 
(4) Khả năng ứng dụng trong giảng dạy,
 (5) Cập nhật các thành tựu khoa học tiên tiến/tham khảo tài liệu nước ngoài, 
(6) Đánh giá chung
[bookmark: _Hlk58594591](4.11.06 – Phiếu đánh giá, thẩm định giáo trìnhnăm 2017, 2019, 2021; 4.11.07 - Phiếu tiêu chí và mức độ đánh giá giáo trình năm 2017, 2019, 2021, 2022).
+ Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá chất lượng giáo trình đào tạo theo các tiêu chí: (1) Sự tương ứng với chương trình đào tạo, (2) Tính logic, (3) Mức đầy đủ/bao quát đối với mục tiêu, (4) Tính chuẩn xác, (5) Phong cách biên soạn, (6) Cấu trúc và các chuyên mục.
+ Quá trình họp thẩm định giáo trình theo từng nghề được ghi chép lại trong biên bản họp của các hội đồng (4.11.08 – Các biên bản họp thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021);
+ Căn cứ kết quả thẩm định, Hội đồng thẩm định có tờ trình đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành giáo trình làm tài liệu giảng dạy và học tập trong nhà trường (4.11.09 – Các tờ trình đề nghị phê duyệt và ban hành giáo trình năm 2017, 2019, 2021).
* Đối với việc lựa chọn giáo trình:
Việc lựa chọn giáo trình đào tạo gồm các hoạt động chính sau: phân công lựa chọn, nhận xét, đánh giá tài liệu được lựa chọn làm giáo trình đào tạo; thẩm định tài liệu được lựa chọn làm giáo trình (4.11.10 - Phiếu đánh giá tài liệu lựa chọn làm giáo trình; 4.11.11 - Biên bản họp thẩm định (đối với giáo trình lựa chọn) năm 2017, 2019, 2021, 2022; 4.11.12 - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn giáo trình đào tạo  năm 2017, 2019, 2021, 2022).
Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ tờ trình của các Hội đồng thẩm định để ra quyết định phê duyệt và ban hành giáo trình đào tạo sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong Nhà trường (4.10.01- Các Quyết định ban hành giáo trình đào tạo các năm 2017, 2019, 2021; 4.10.02 – Danh mục giáo trình của Trường)
Trường tự đánh giá: 100% giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp của Nhà trường đã được biên soạn, lựa chọn theo đúng quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong Nhà trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11 tiêu chí  4: 1điểm
Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường đã thực hiện đúng các yêu cầu về xây dựng, lựa chọn và thẩm định cho 100% giáo trình theo đúng quy định tại Thông tư 03/2017/TT – BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
[bookmark: _Hlk58957825]Cấu trúc giáo trình thể hiện rõ thông tin chung của giáo trình đào tạo, mã MH/MĐ; vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò; mục tiêu của giáo trình MH/MĐ. Nội dung của giáo trình MH/MĐ bao gồm kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ, công việc; quy trình và cách thức thực hiện nhiệm vụ, công việc; các bản vẽ, hình vẽ, bài tập, những điểm cần ghi nhớ và các yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc chương, bài và kết thúc MH/MĐ trong CTĐT đáp ứng các quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của từng nghề (4.10.01- Các Quyết định ban hành giáo trình đào tạo các năm 2017, 2019, 2021; 4.10.02 – Danh mục giáo trình của Trường; 4.11.03 - Phiếu nhận xét của chuyên giá về cấu trúc, đề cương, nội dung giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.04 - Biên bản hội thảo xin ý kiến chuyên gia về giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.05 – Phiếu đánh giá chất lượng giáo trình đào tạo theo các tiêu chí năm 2017, 2019, 2021; 4.11.06 – Phiếu đánh giá, thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.07 – Các biên bản họp thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.08 - Biên bản họp của hội đồng thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021).
Hàng năm Nhà trường đều thực hiện thu thập ý kiến của các đối tượng liên quan về chất lượng giáo trình đào tạo. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá: Giáo trình cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng MH/MĐ trong CTĐT đảm bảo theo quy định (1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực
Mô tả, phân tích, nhận định:
Tất cả các giáo trình sử dụng trong Nhà trường đều được biên soạn đảm bảo nội dung, cấu trúc theo đúng quy định. Tại các biên bản thẩm định giáo trình của Hội đồng thẩm định, mục 4: Khả năng ứng dụng trong giảng dạy, đều cho rằng các giáo trình được biên soạn đã cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong CTĐT, tạo điều kiện để giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, phục vụ tốt cho việc giảng dạy các MH/MĐ trong CTĐT (4.10.01- Các Quyết định ban hành giáo trình đào tạo các năm 2017, 2019, 2021; 4.10.02 – Danh mục giáo trình của Trường; 4.11.03 - Phiếu nhận xét của chuyên giá về cấu trúc, đề cương, nội dung giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.04 - Biên bản hội thảo xin ý kiến chuyên gia về giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.05 – Phiếu đánh giá chất lượng giáo trình đào tạo theo các tiêu chí năm 2017, 2019, 2021; 4.11.06 – Phiếu đánh giá, thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.07 – Các biên bản họp thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.08 - Biên bản họp của hội đồng thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021).
Hàng năm Nhà trường đều thực hiện thu thập ý kiến của các đối tượng liên quan về chất lượng giáo trình đào tạo. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực (1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13 tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trường có lập kế hoạch và tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo. Việc thu thập ý kiến nhận xét được Trường thực hiện thông qua hình thức khảo sát bằng phiếu khảo sát. Từ những nhận xét đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được Nhà trường sử dụng để điều chỉnh giáo trình, bài giảng đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học. Kết thúc đợt khảo sát Trường có báo cáo kết quả khảo sát trong đó phân tích rõ những mặt được và chưa được của giáo trình, từ đó làm căn cứ để BGH, các khoa có căn cứ để điều chỉnh giáo trình tạo điều kiện thược hiện phương pháp dạy học tích cực (1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021).
 Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14 tiêu chí 4: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Năm 2017: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 11 nghề trình độ trung cấp, 12 nghề trình độ cao đẳng. Việc xây dựng và thẩm định các CTĐT được thực hiện theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Năm 2018: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 05 nghề trình độ cao đẳng liên thông.
Năm 2019: Thực hiện xây dựng mới các CTĐT cho 07 nghề trình độ sơ cấp và thực hiện rà soát tất cả các CTĐT đã ban hành năm 2017, 2018. 
Năm 2021: Thực hiện rà soát, chỉnh sửa các CTĐT cho 05 nghề trình độ cao đẳng liên thông; 10 nghề trình độ trung cấp và 07 nghề trình độ cao đẳng, xây dựng mới 01 CTĐT trình độ cao đẳng liên thông.
Như vậy: Khi có sự thay đổi, điều chỉnh CTĐT, Nhà trường đã kịp thời biên soạn, lựa chọn giáo trình phù hợp đảm bảo sẵn sàng tổ chức đào tạo theo quy định. Khi thực hiện rà soát, cập nhật có sự thay đổi về CTĐT, trường đã thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định(4.2.05 - Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 4.11.01 - Các kế hoạch biên soạn,chỉnh sửa/lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo năm 2017, 2019, 2021; 4.11.02 - Các quyết định thành lập Ban biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo năm 2017, 2019, 2021; 4.11.03 - Phiếu nhận xét của chuyên giá về cấu trúc, đề cương, nội dung giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.04 – Biên bản hội thảo xin ý kiến chuyên gia về giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.05 – Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo năm 2017, 2019, 2021; 4.11.06 - Các phiếu đánh giá, thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.07 – Phiếu tiêu chí và mức độ đánh giá giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.08 - Biên bản họp của hội đồng thẩm định giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.09 - Tờ trình đề nghị phê duyệt, ban hành giáo trình năm 2017, 2019, 2021; 4.11.10 - Phiếu đánh giá tài liệu lựa chọn làm giáo trình năm 2017, 2019, 2021;4.11.11 - Biên bản họp thẩm định (đối với giáo trình lựa chọn) năm 2017, 2019, 2021; 4.11.12 - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn giáo trình đào tạo  năm 2017, 2019, 2021; 4.10.01 - Các Quyết định phê duyệt và ban hành giáo trình đào tạo các năm 2017, 2019, 2021; 4.10.02 - Danh mục giáo trình của Trường).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15 tiêu chí 4: 1 điểm
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3.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Điểm đánh giá:
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tổng điểm 15
	14

	Tiêu chuẩn 1
	1

	Tiêu chuẩn 2
	1

	Tiêu chuẩn 3
	1

	Tiêu chuẩn 4
	1

	Tiêu chuẩn 5
	1

	Tiêu chuẩn 6
	1

	Tiêu chuẩn 7
	1

	Tiêu chuẩn 8
	0

	Tiêu chuẩn 9
	1

	Tiêu chuẩn 10
	1

	Tiêu chuẩn 11
	1

	Tiêu chuẩn 12
	1

	Tiêu chuẩn 13
	1

	Tiêu chuẩn 14
	1

	Tiêu chuẩn 15
	1


Các điểm mạnh:
- Trường có quy hoạch khuôn viên hợp lý, cảnh quan môi trường đẹp, phù hợp với một cơ sở đào tạo GDNN;
- Hạ tầng kỹ thuật của trường theo quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu đào tạo.
- Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; 
- Trường có thư viện và thư viện điện tử. Toàn bộ chương trình, giáo trình đã được số hóa, đáp ứng nhu cầu tra cứu của cán bộ, giáo viên, HSSV.
Các điểm hạn chế:
- Một số nghề chưa đủ chủng loại và số lượng thiết bị đào tạo tối thiểu theo yêu cầu của từng nghề theo trình độ đào tạo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định.
Tiêu chuẩn 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại, thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Quản lý Kinh tế Công nghiệp (1.1.01 - Quyết định 215/QĐ-BGDĐT V/v thành lập trường CĐCNHY; Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên). 
Trường có 02 cơ sở  đào tạo, cơ sở 1 nằm tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Cơ sở 2 tại phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ sở 1, Trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27/9/2004 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, số T 00492 ngày 27 tháng 9 năm 2004 và số T 001005 ngày 17 tháng 7năm 2008; tại cơ sở 2, Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 tại thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. (5.1.01 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 cơ sở).
Căn cứ tình hình thực tế, năm 2007 Nhà trường tổ chức lập quy hoạch mở rộng Cơ sở chính tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên của Nhà trường và được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 1788/QĐ-BCN ngày 24/5/2007 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch mở rộng Cơ sở chính của Trường Quản lý Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2007-2020.
Theo Quyết định số số 1788/QĐ-BCN ngày 24/5/2007 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch mở rộng Cơ sở chính của Trường Quản lý Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2007-2020. Trong Quyết định có chia làm 3 giai đoạn tiến độ thực hiện quy hoạch và tính đến thời điểm hiện tại Nhà trường đã hoàn thành xong giai đoạn I và giai đoạn II.
Nhà trường đã căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết sô 27/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên, năm 2020 Nhà trường đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương thực hiện quy hoạch giai đoạn III đầu tư dự án Xây dựng Nhà học lý thuyết và Thư viện và đã được Bộ Công Thương Phê duyệt theo Quyết định số 1132/QĐ-BCT ngày 02/04/2021; 
Ngoài ra, tại Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, xét đến 2025, cho thấy vị trí của trường phù hợp với Quy hoạch phát triển khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo đến năm 2020, xét đến năm 2025 của tỉnh tại Mục 4.1 Giải pháp phát triển đào tạo; Điểm aĐối với cơ sở dạy nghề.
+ Phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục dạy nghề, tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề; đồng thời, tập trung dạy nghề chất lượng cao, đột phá vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các lĩnh vực quan trọng các khu công nghiệp thế mạnh của tỉnh như: điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, điện lạnh, công nghệ thông tin, cơ khí điện tử, công nghệ may, kế toán, quản trị kinh doanh…
+ Xây dựng liên kết đào tạo nghề tại các Trung tâm GDTX ở các huyện, nâng cấp, mở rộng quy mô đào tạo của các cơ sở dạy nghề tại các trung tâm liên kết đào tạo nghề của Trường.
Điều này chứng tỏ, địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (5.1.02 – Quyết định số 879/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 6 năm 2014, phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 492/QD-TTg ngày 19/4/2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 5.1.03–Quyết định số 9028/QĐ-BTC ngày 08/10/2014 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;5.1.04 - Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025).
Căn cứ vào Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9210:2012 – Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế, mục 4.9 quy định “Khu đất xây dựng trường phải được bảo vệ bằng hàng rào. Chiều cao của hàng rào không nhỏ hơn 1,5m. Vật liệu làm hàng rào tùy theo điều kiện của từng địa điểm xây dựng nhưng phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ và mỹ quan”. Cả 02 cơ sở của trường được xây dựng ở khu vực đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập: Cơ sở 1 được bao quanh bằng hệ thống tường trụ bê tông xây gạch có chiều cao từ 2,5m -3,5m tùy từng đoạn bảo vệ, có 2 cổng ra vào một cổng chính tại hướng bắc cách quốc lộ 5 khoảng 100m, cổng phụ ở hướng tây giáp với khu dân cư nên thường xuyên đóng để đảm bảo an ninh trật tự. Cơ sở 2 có 1 cổng chính một bên giáp với sông bên còn lại được bảo vệ bằng tường và lan can sắt, mặt tiền là hàng rào sắt, xung quanh là tường gạch cao 2,2 m. Xung quanh hai cơ sở là khu dân cư, không có cơ sở sản xuất tư nhân hay công trường xây dựng gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến học tập(5.1.05 – Bản vẽ tổng thể mặt bằng).
Cả 02 cơ sở của trường đều được xây ở những vị trí giao thông thuận tiện và an toàn. Cơ sở 1 nằm trong địa bàn xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, gần quốc lộ 5 giao thông thuận tiện, bến xe khách, có tuyến xe Buýt 208 đi qua cổng trường, tuyến xe Buýt 202, 205 đi qua quốc lộ 5 cách trường 100 m, cách khu công nghiệp Phố Nối A khoảng 3km. Cơ sở 2 nằm trên địa phận thuộc phường Đồng Kỵ, đây là phường nằm ngay trung tâm thành phố Từ Sơn, ngay gần bến đỗ xe buýt  có tuyến xe buýt số 10, 54, 63. Vì thế,  hoạt động giao thông đến các cơ sở của nhà trường đều an toàn và rất thuận tiện (5.1.06 – Lộ trình các tuyến xe buýt từ các cơ sở học đi và đến các địa điểm lân cận, Thông tin về các khu công nghiệp gần trường).
Cả 02 địa điểm của trường đều thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước. Hệ thống cung cấp điện tại Cơ sở 1: Nguồn cấp điện áp là nguồn điện 3 pha 4 dây 380v/220v từ tủ hạ áp của trạm biến áp 180KVA, có đồng thời 2 nguồn cấp điện trực tiếp của Công ty điện lực Mỹ Hào và Công ty điện lực Yên Mỹ; Cơ sở 2: Nguồn cấp điện áp là nguồn điện 3 pha 4 dây 380v/220v từ tủ hạ áp của trạm biến áp 180KVA, có  nguồn cấp điện trực tiếp của Công ty điện lực thành phố Từ Sơn.
Về hệ thống cung cấp nước: Cả 2 cơ sở đều được cung cấp nước sạch từ các nhà máy nước. Cơ sở 1  của công ty cổ phần Bitexco Nam Long (5.1.07 - Hình ảnh và hồ sơ về hệ thống cung cấp nước sinh hoạ;5.1.08 - Bản vẽ mặt bằng cấp điện, nước;5.1.09 – Hợp đồng mua bán điện nước).
Theo thống kê của phòng Quản trị, đo trên Google Map, 02 cơ sở của trường đều đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại theo quy định về quy hoạch xây dựng, được nêu trong Bảng 1 trong mục 4.2 của TCVN 9210:2012 – Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế, cụ thể: Cơ sở 1 cách khu công nghiệp Phố Nối A 3 km. Cơ sở 2 cách khu công nghiệp Tiên Sơn 4, 2 km, khu công nghiệp Visip Bắc Ninh 3,3 km.
Hàng năm, Nhà trường khảo sát ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý. Cụ thể số liệu như sau:
	
	Không tốt
	Bình thường
	Tốt
	Rất tốt

	Năm học 2019

	HSSV
	0,0%
	0,0%
	450/1072=42%
	622/1072=58%

	Nhà giáo
	0,0%
	3/102=2,9%
	4/102=3,9%
	95/102=93,2%

	Cán bộ quản lý
	0,0%
	0,0%
	25/37=67,6%
	12/37=32,4%

	Năm học 2020

	HSSV
	0,0%
	0,0%
	498/1857=26,8%
	1359/1857=78,1%

	Nhà giáo
	0,0%
	0,0%
	88/125=70,4%
	37/125=29,6%

	Cán bộ quản lý
	0,0%
	0,0%
	11/38=29%
	27/38=71%

	Năm học 2021

	HSSV
	0,0%
	56/1642=3,4%
	456/1642=27,8%
	1130/1642=68,8%

	Nhà giáo
	0,0%
	28/103=27,2%
	3/103=2,9%
	72/103=69,9%

	Cán bộ quản lý
	0,0%
	2/38=5,3%
	10/38= 26,3%
	26/38=68,4%


Như vậy, trong vòng bán kính 2 km không có nhà máy, xí nghiệp nào thải ra chất độc hại gây ảnh hưởng đến trường. Như vậy tiêu chuật này đạt yêu cầu.
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có mặt bằng tổng thể được quy hoạch hợp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, đảm bảo yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc cảnh quan, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý các công trình xây dựng trong và ngoài khuôn viên.
Cơ sở vật chất tại cơ sở 1: Đặt tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sử dụng làm khu học tập của học sinh, sinh viên; làm việc của cán bộ giáo viên và bồi dưỡng liên kết, có diện tích đất là 41.671 m2 
+ Phía đông, phía Tây, phía Nam: giáp khu dân cư xã Giai Phạm
+ Phía Bắc: giáp với hệ thống sông Bắc Hưng Hải và đường tỉnh lộ 381.
Tại cơ sở 1 của trường bao gồm các công trình, Nhà hiệu bộ 6 tầng bao gồm khu làm việc của các phòng ban, các khoa, và các văn phòng Đoàn thể, Khu nhà xưởng thực hành, các khu nhà học lý thuyết, nhà Giáo dục thể chất, Khu ký túc xá, các khu phụ trợ như nhà ăn, nhà để xe, phòng bảo vệ. 
* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tại Cơ sở chính:
	+ Diện tích khu đất xây dựng các công trình:
	: 41.671 m2

	+ Diện tích thảm cỏ, cây xanh chiếm chỗ 
	: 12.900 m2

	+ Diện tích đất xây dựng 
	: 10.257 m2

	+ Diện tích sàn
	: 30.145 m2

	+ Diện tích sân đường nội bộ và đất dự trữ
	:18.514 m2

	+ Mật độ xây dựng
	: 24,6%

	+ Hệ số sử dụng đất
	: 0,72 lần

	+ Tầng cao trung bình các công trình
	: 5 tầng


* Trong đó:
Nhà hiệu bộ làm việc
	+ Diện tích khu đất xây dựng công trình:
	: 2.700 m2

	+ Diện tích thảm cỏ, cây xanh, sân đường nội bộ
	: 1.940 m2

	+ Diện tích đất xây dựng công trình
	: 760 m2

	+ Diện tích sàn
	: 5.550m2

	+ Mật độ xây dựng
	: 28,15%

	+ Hệ số sử dụng đất
	: 1.8 lần

	+ Tầng cao công trình
	: 6 tầng + 1 tầng hầm

	+ Loại cấp công trình
	Cấp II


Khu nhà xưởng thực hành
	+ Diện tích khu đất xây dựng công trình:
	: 5.826 m2

	+ Diện tích thảm cỏ, cây xanh
	: 2.461 m2

	+ Diện tích đất xây dựng công trình
	: 2.365 m2

	+ Diện tích sàn
	: 7.095 m2

	+ Mật độ xây dựng
	: 40%

	+ Hệ số sử dụng đất
	: 1.2 lần

	+ Tầng cao công trình
	: 3 tầng

	+ Loại cấp công trình
	Cấp III


Khu nhà Giáo dục thể chất
	+ Diện tích đất xây dựng công trình
	1.750m2

	+ Diện tích sàn
	1.224m2

	+ Tầng cao công trình
	1 tầng

	+ Loại cấp công trình
	Cấp III


Khu ký túc xá
	+ Diện tích sàn xây dựng
	10.926m2

	+ Diện tích mặt bằng xây dựng
	1.949 m2

	+ Tầng cao công trình
	5 tầng

	+ Loại cấp công trình
	Cấp II


* Chức năng các công trình:
- Nhà hiệu bộ 6 tầng + 1 tầng bán hầm: Khu làm việc của Ban giám hiệu, các phòng, khoa, văn phòng Đảng, Công đoàn, Đoàn TN, phòng truyền thống, tầng 6 là hội trường 300 chỗ ngồi. Diện tích 5.550m2
- Nhà A6, A7, A8: Bố trí các khu xưởng thực hành của các Khoa Điện, Khoa CN May, Khoa CNTT. Tổng diện tích 7.095m2
- Nhà A2, A3, A4 A5: Bố trí  khu học tập. Tổng diện tích: 5.692 m2
- Nhà Giáo dục thể chất diện tích: 1.224m2
- Ký túc xá K1 có diện tích: 3865m2
- Ký túc xá K2, K3 có diện tích: 7061m2
Cơ sở vật chất tại cơ sở 2: Đặt tại Đặt tại phường Đồng Kỵ - TP Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh bao gồm: 21.384 m2.
+ Phía Bắc, phía Tây, phía Đông: giáp khu dân cư phường Đồng Kỵ.
+ Phía Nam: giáp sông Đào.
* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tại Cơ sở2:
	+ Diện tích khu đất xây dựng công trình:
	21.384 m2

	+ Diện tích thảm cỏ, cây xanh, đất dự phòng
	:13.230 m2

	+ Diện tích đất xây dựng 
	: 8.154,5 m2

	+ Diện tích sàn
	: 15.241 m2

	+ Mật độ xây dựng
	: 38,13%

	+ Hệ số sử dụng đất
	: 1,87 lần

	+ Tầng cao công trình
	: 3 tầng

	+ Cấp công trình
	: Cấp III

	+ Bậc chịu lửa
	: Bậc III


Các cơ sở vật chất tại cơ sở 2: bao gồm các hạng mục công trình
a) Khu học tập và làm việc: 
	+ Diện tích đất xây dựng công trình
	: 1.675 m2

	+ Diện tích sàn
	: 5.399m2

	+ Tầng cao công trình
	: 3 tầng


b) Khu ký túc xá: 
	+ Diện tích đất xây dựng công trình
	1.796m2

	+ Diện tích sàn
	1.496m2

	+ Tầng cao công trình
	3 tầng


c) Nhà thư viện:
	+ Diện tích đất xây dựng công trình
	290m2

	+ Diện tích sàn
	232m2

	+ Tầng cao công trình
	2 tầng


Các khối công trình được qui hoạch thành các khu vực chức năng riêng biệt, khoảng cách các khu chức năng phù hợp với yêu cầu xây dựng và công năng sử dụng đặc thù. Giữa các khu bố trí đất hành lang giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật và khuôn viên cây xanh hợp lý. Các khu vực chức năng được xác định qui mô và bố trí, thiết kế hợp lý tạo ra kiến trúc cảnh quan đẹp, thoáng mát tự nhiên. Khu hành chính được bố trí tại khu vực trung tâm khu đất quy hoạch của Trường phía trước theo hướng bắc hướng ra đường tỉnh lộ 381 rất thuận tiện cho việc đi lại điều hành quản, Khu học lý thuyết, khu xưởng thực hành bố trí về phía tây so với khu hành chính với các khối nhà chủ yếu theo hướng bắc và nam, kho vật tư được bố trí tại các khu nhà xưởng thực hành, khu Hành chính cách khu giảng đường tối thiểu 80m, khu xưởng thực hành và khu giảng đường lý thuyết cách nhau 60m, khu ký túc xá học sinh được bố trí về phía đông so với khu hành chính cách khu học tập 200m. Các khu vực chức năng được liên kết chặt chẽ bằng mạng lưới giao thông nội bộ thuận tiện cho việc đi lại và học tập.
* Đánh giá diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh tại  2 cơ sở của trường:
Cơ sở 1: Mật độ xây dựng : 10.257  m2/41.671 m2 (chiếm 24,6 %). Diện tích trồng cây xanh: 12.900 m2. Như vậy: diện tích trồng cây xanh/tổng diện tích = 12.900 /41.671 (chiếm 31%).
Cơ sở 2: Mật độ xây dựng: 8.154,5m2 /21.384 m2 (chiếm 38,13%). Diện tích trồng cây xanh: 13.230 m2. Như vậy: diện tích trồng cây xanh/tổng diện tích = 13.230 m2/21.384 m2 (chiếm 61,8 %). 
(5.2.01 – Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể của Trường tỷ lệ 1/500;5.2.02 - Hồ sơ xây dựng các khối công trình phục vụ nhu cầu đào tạo và các hoạt động của trường;5.2.03 – Hồ sơ hoàn công các công trình;5.2.04 – Bảng tổng hợp số liệu về diện tích đất toàn trường, diện tích các khối công trình và diện tích cây xanh 5.1.01 - Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27/9/2004 v/v cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Quản lý Kinh tế Công nghiệp (Bộ Công nghiệp) tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên số T 00492 ngày 27 tháng 9 năm 2004 ông Nguyễn Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ký và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên số T 001005 ngày 17 tháng 7 năm 2008 ông Nguyễn Thanh Quán, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ký; Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 v/v cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ cho Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tại thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh).
Các công trình của trường có kiến trúc và môi trường sư phạm, phù hợp với công năng. Tuy nhiên, tại cơ sở 1 diện tích trồng cây xanh chiếm 37,7%; tại cơ sở 2 chỉ chiếm 61,8 % đảm bảo theo yêu cầu của Văn bản hợp nhất-Bộ LĐTBXH-Nghị định 140 và 143 nên tiêu chuẩn này trường đạt yêu cầu.
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: Khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường có đủ khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn. Cụ thể: Hiện tại trường có đủ diện tích lớp học, phòng thí nghiệm cần thiết, trang thiết bị phù hợp yêu cầu của từng chuyên ngành đào tạo và NCKH của giáo viên và sinh viên
Cơ sở vật chất tại cơ sở 1: Đặt tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sử dụng làm khu học tập của học sinh, sinh viên; làm việc của cán bộ giáo viên và bồi dưỡng liên kết, NCKH và hợp tác quốc tế có diện tích đất là 41.671 m2 
+ Phía đông, phía Tây, phía Nam: giáp khu dân cư xã Giai Phạm
+ Phía Bắc: giáp với hệ thống sông Bắc Hưng Hải và đường tỉnh lộ 381.
Tại cơ sở 1 của trường bao gồm các công trình, Nhà hiệu bộ 6 tầng bao gồm khu làm việc của các phòng ban, các khoa, và các văn phòng Đoàn thể, Khu nhà xưởng thực hành, các khu nhà học lý thuyết, nhà Giáo dục thể chất, Khu ký túc xá, các khu phụ trợ như nhà ăn, nhà để xe, phòng bảo vệ. 
* Chức năng công trình:
- Nhà hiệu bộ 6 tầng + 1 tầng bán hầm: Khu làm việc của Ban giám hiệu, các phòng, khoa, văn phòng Đảng, Công đoàn, Đoàn TN, phòng truyền thống, tầng 6 là hội trường 300 chỗ ngồi. Kết cấu nhà khung cột. BCTC. Diện tích 5.550m2
- Nhà A6, A7, A8: Bố trí các khu xưởng thực hành của các Khoa Điện, Khoa CN May, Khoa CNTT. Kết cấu nhà khung  BTCT. Tổng diện tích 7.095m2
- Nhà A2, A3, A4 A5: Bố trí  khu học tập lý thuyết. Kết cấu nhà khung BTCT. Tổng diện tích: 5.692 m2
- Nhà Giáo dục thể chất  chức năng chính là phòng học thể chất kết hợp một số chức năng khác như các hoạt động văn hóa thể thao của Nhà trường…Nhà sử dụng kết cấu dàn thép khẩu độ lớn, với chiều cao của nhà là 12m, bước cột chính 7,2m, nhịp 24,48m, Mái nhà dùng hệ kết cấu vì kèo thép, lợp tôn múi màu xanh dày 0,47mm. Diện tích: 1.224m2
- Khu Ký túc xá nội trú cho học sinh, sinh viên:
+ Ký túc xá K1 có chiều cao 5 tầng, mỗi tầng nhà cao 3,9m gồm 10 phòng ở có khu phụ khép kín. Hệ thống hành lang phía trước có chiều rộng 2,5m, mỗi phòng có diện tích 41m2(3,9x10,5), trong đó khu phụ 15m2. Diện tích: 3865m2
+ Ký túc xá K2, K3 có chiều cao 6 tầng bao gồm 1 tầng trệt cao 2,7m dùng làm nơi sinh hoạt công cộng hoặc để xe khi cần thiết, mỗi tầng nhà cao 3,9m gồm 17 phòng ở có khu phụ khép kín. Hệ thống hành lang phía trước có chiều rộng 2,5m, mỗi phòng có diện tích 41m2(3,9x10,5), trong đó khu phụ 15m2. Diện tích: 7061m2.
- Nhà ăn có diện tích 1.140m2
- Nhà để xe có diện tích 1.131m2
* Hạ tầng cơ sở hiện có:	
- Cấp điện: Nguồn cấp điện áp là nguồn điện 3 pha 4 dây 380v/220v từ tủ hạ áp của trạm biến áp 180KVA, có đồng thời 2 nguồn cấp điện trực tiếp của Công ty điện lực Mỹ Hào và Công ty điện lực Yên Mỹ, đường dây cấp điện cho các khối nhà là loại cáp ngầm lõi đồng, cách điện XLPE được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE đặt ở độ sâu 0,8m. Việc có 2 nguồn điện đã giúp nhà trường chủ động trong việc nâng cao hiệu suất sử dụng trang thiết bị trong các hoạt động, đặc biệt hoạt động đào tạo.
- Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ theo tiêu chuẩn  chiếu sáng nhân tạo bên ngoài nhà các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị TCXDVN 333:2005; Toàn bộ hệ thống được điều khiển đóng ngắt tự động tại tủ điện nhờ các công tắc thời gian kết hợp với các công tắc quang điện.
- Cấp nước, thoát nước thải: 
+ Cơ sở 1 được cung cấp nước sạch từ các nhà máy nước Công ty cổ phần Bitexco Nam Long (5.1.07 - Hình ảnh và hồ sơ về hệ thống cung cấp nước sinh hoạt;5.1.08 - Bản vẽ mặt bằng cấp điện, nước;5.1.09 – Hợp đồng mua bán điện nước).
+ Thoát nước thải: Thoát nước khu vực nhà trường được sử dụng hệ thống cống bê tông B400 và B600. Hướng thoát theo hướng Nam –Bắc và đổ về phía sông Bắc Hưng Hải và thoát ra khu vực huyện Yên Mỹ.
b. Cơ sở vật chất tại cơ sở 2: Đặt tại phường Đồng Kỵ - TP Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh bao gồm: 
+ Nhà  Hiệu bộ: chức năng làm việc, 2 tầng, kết cấu tường chịu lực, diện tích sàn 950 m2.
 + Nhà khách: chức năng làm việc và nghiên cứu của các phòng, khoa và chuyên gia, nhà 2 tầng, kết cấu BTCT, diện tích sàn 240 m2.
+ Nhà lớp học: chức năng học tập, 3 tầng, kết cầu BTCT, diện tích sàn 3300m2.
+ Nhà Mộc mỹ nghệ: chức năng học tập, thực hành nghề của khoa Điện, nhà 2 tầng, kết cấu khung BTCT, diện tích sàn 502m2.
+ Nhà xưởng thực hành may: chức năng học tập, thực hành nghề của khoa Công nghệ may và thời trang, nhà 2 tầng, kết cấu khung BTCT, diện tích sàn 647m2.
+ Nhà thư viện: chức năng học tập, làm việc: 2 tầng, kết cấu khung BTCT, diện tích sàn 232m2.
+ Nhà Ký túc xá: Nhà 3 tầng, kết cấu khung BTCT, diện tích sàn 1.496 m2. 
+ Nhà tập thể A3: tường chịu lực, diện tích sàn 1.496m2.
+ Nhà CLB VH VNTDTT: chức năng học tập, vui chơi… kết cấu tường chịu lực, diện tích sàn 250m2.
+ Nhà ăn HSSV: Tường chịu lực,diện tích sàn 241m2. 
+ Nhà để xe CBGV và phòng thường trực: Diện tích sàn 144 m2.
+ Nhà để xe HSSV: Diện tích sàn 301 m2.
+Trạm biến áp: Diện tích sàn 50m2
+ Sân tập GDTC và GDQP: Diện tích 15.000m2
c) Hạ tầng cơ sở hiện có:	
- Cấp điện: Nhà trường hiện có 01 trạm biến áp 180 KVA
- Cấp nước, thoát nước thải:
+ Cấp nước: hiện tại, trường có 01 đồng hồ nước sạch của thành phố cấp cho toàn cơ sở.
+ Thoát nước thải: Thoát nước khu vực nhà trường được sử dụng hệ thống cống bê tông . Hướng thoát theo hướng Tây -  Đông và đổ về phía sông đào gom nước thải của thành phố.
 (5.2.01 – Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể của Trường tỷ lệ 1/500; 5.2.02 - Hồ sơ xây dựng các khối công trình phục vụ nhu cầu đào tạo và các hoạt động của trường; 5.2.04 – Bảng tổng hợp số liệu về diện tích đất toàn trường, diện tích các khối công trình và diện tích cây xanh)
- Khu rèn luyện thể chất: Tổng diện tích của khu rèn luyện thể chất của trường bao gồm nhà 02 nhà Giáo dục thể chất tại 2 cơ sở và diện tích các sân thể thao: (1.224 + 250 + 3500 + 1.500) = 6.474 m2. Nếu lấy số HSSV đã quy đổi cao nhất trong 3 năm là năm 2022 là 1.260 (theo số liệu tại tiêu chuẩn 3.5) thì số m2/HS là 6.474/1.260  = 5.14m2/HS  đảm bảo theo TT38/2018 của BLĐTBXH (2m2/HS)
- Hội trường: Tại Cơ sở chính có 03 hội trường, Cơ sở 2 01 hội trường với tổng diện tích là (140 + 800 + 1.032) = 1.972 m2, hội trường lớn nhất khoảng 700 chỗ ngồi. Như vậy đáp ứng tiêu chuẩn TCVN9210-2012 vì tổng số diện tích của Hội trường đảm bảo phục vụ được khoảng 700 chỗ ngồi (khoảng 55% số HSSV quy đổi cao nhất tại năm 2022 là 1.260  HSSV).
- Khu hiệu bộ (Ban giám hiệu): Tại CS1: 5.550m2; CS2: 950m2; 
Ngoài ra, các khu phục vụ khác như Kho vật tư, Phòng bảo vệ, Nhà để xe cho GV và HSSV đều có tại cả 2 cơ sở.
Tất cả các khối công trình phục vụ đào tạo của Trường đã được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 về trường dạy nghề. Các yêu cầu về ngăn cáchgiữa khu lý thuyết, thực hành, vệ sinh, kiến trúc, chiếu sáng, thông gió. Đường vào các xưởng lớn, hành lang từ 2.5m trở lên thuận tiện cho việc vận chuyển, lắp đặt và vận hành thiết bị., được trang bị đầy đủ quạt mát, điện chiếu sáng phù hợp với từng xưởng. Tại các xưởng thực hành có đầy đủ nội quy, quy định, bố trí chỗ lên lớp trước khi thực hành, chỗ đặt máy móc, thiết bị thực hành, chỗ chuẩn bị phôi liệu, chỗ để dụng cụ, đồ nghề,... được sắp xếp hợp lý, đủ chỗ đi lại và vận chuyển thì các tiêu chí về khu chức năng trường đều đạt.
Đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
- Đường giao thông nội bộ, sân: 
* Cả hai cơ sở đều được đầu tư xây dựng trên khuôn viên được quy hoạch hợp lý có đầy đủ các khối công trình thuận tiện cho hoạt động của nhà. 100% các tuyến đường nội bộ được phủ bê tông nhựa với chiều rộng từ 4,75m đến 8,7m đảm bảo giao thông thuận lợi phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy, vận chuyển thiết bị đến nhà xưởng an toàn, đường dẫn từ nhà làm việc tới phòng học lý thuyết, hội trường, thư viện, xưởng thực hành giữa các khu vực trong trường. Vỉa hè, sân nội bộ tại các khu nhà được lát gạch Terrazzo 400x400 hoặc gạch Terrazzo tự chèn hình bát giác 200x200x60.
- Hệ thống điện: Nguồn cấp điện áp là nguồn điện 3 pha 4 dây 380v/220v từ tủ hạ áp của trạm biến áp 180KVA, có đồng thời 2 nguồn cấp điện trực tiếp của Công ty điện lực Mỹ Hào và Công ty điện lực Yên Mỹ, đường dây cấp điện cho các khối nhà là loại cáp ngầm lõi đồng, cách điện XLPE được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE đặt ở độ sâu 0,8m. Việc có 2 nguồn điện đã giúp nhà trường chủ động trong việc nâng cao hiệu suất sử dụng trang thiết bị trong các hoạt động, đặc biệt hoạt động đào tạo.
* Cơ sở 1: nguồn điện 3 pha 4 dây lấy từ tủ hạ áp của trạm BA đưa đến 03  tủ điện tổng . Tủ điện tổng TD1 Cáp đến Cu/XLE/PVC (3X240 + 1X150) cung cấp cho các khu xưởng thực hành và nhà hiệu bộ. Từ tủ điện TD1 được chia làm 04 lộ trong đó có 2 lộ cáp (3x95+1x50)mm2, 1 lộ cấp cho nhà Hiệu bộ, 1 lộ cấp cho xưởng tin, 2 lộ cáp (3x35+1x25)mm2 cấp cho các xưởng điện và xưởng may. Tủ điện tổng TD2 Cáp đến Cu/XLE/PVC (3X150 + 1X95) cung cấp cho các khu KTX, nhà thể chất, nhà ăn. Từ tủ điện TD1 được chia làm 06 lộ trong đó có 3 lộ cáp (3x50+1x25)mm2 cấp cho 3 ky túc xá K1, K2, K3, 2 lộ cáp (3x16+1x10)mm2 cấp cho nhà thể chất, nhà ăn, 1 lộ cáp (3x35+1x25)mm2 cấp cho trạm bơm và dự phòng. Tủ điện tổng TD3 Cáp đến Cu/XLE/PVC (3X240 + 1X150) cung cấp cho các khu nhà học lý thuyết. Từ tủ điện TD1 được chia làm 04 lộ trong đó có 3 lộ cáp (3x95+1x50)mm2, 2 lộ cấp chờ cho khu nhà học lý thuyết và thư viện 8 tầng, 1caaps cho giảng đường 5 tầng, lộ cáp (3x50+1x25)mm2 cấp cho tủ điện nhà bảo vệ.
* Cơ sở 2: Đối với các xưởng thực hành: điện được lấy từ trạm biến áp  tủ điện tổng của các xưởng thực hành bằng cáp nhôm 3 pha 4 dây (4*70), đi ngầm  đến các thiết bị bằng cáp ngầm 3 pha 4 dây (3*16 + 1*10). Các tầng đều có thiết bị đóng cắt và bảo vệ là các Aptomat tổng 200A và các Aptomat nhánh 100A. Đối với khu học lý thuyết và KTX: từ trạm biến áp đến tủ điện tổng để tầng 1 bằng cáp 3 pha 4 dây 3*25 + 1*16  đến tủ điện các tầng đặt gần khu cầu thang (trong tủ có Aptomat + Hộp đấu dây + dây nối không)  các phòng bằng cáp 1 pha (2*10), tủ điện có Aptomat  đến các ổ cắm và công tắc. Hành lang có đèn chiếu sáng (2*1,5), công tắc đóng cắt.
- Hệ thống cấp thoát nước: 
* Cơ sở 1: Nước từ đường ống nước sạch của Công ty cung cấp nước sạch được dẫn đến hệ thống bể chứa của các tòa nhà (hệ thống bể chứa từ khoảng  30m3 – 200m3 tùy từng công suất của các nhà) và lên các téc chứa inox của các tòa nhà rồi dẫn xuống các tầng. Hệ thống thoát nước của cơ sở 1: từ các khu vệ sinh  hố ga  ống thoát nước bê tông cốt thép Ø400 – Ø600  Hệ thống xử lý nước thải rồi ra Sông Bắc Hưng Hải.
* Cơ sở 2: Hệ thống cấp nước mới được đầu tư làm mới và đưa vào sử dụng năm 2007. Nước sinh hoạt tại cơ sở 2 được sử dụng là nước sạch của Thành phố Từ Sơn (Có đầy đủ hồ sơ công trình cấp nước sạch). Đường thoát nước: từ các khu phụ đưa đến bể xử lý nước thải  qua hệ thống cống (đường cống bê tông) sau đó dẫn đến hệ thống  thoát chung của khu vực (ra Sông Đào đẫn nước thải của Thành phố)(5.2.02 – Hồ sơ xây dựng các khối công trình phục vụ nhu cầu đào tạo và các hoạt động của trường; 5.2.03 - Hồ sơ hoàn công các công trình; 5.2.01 – Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể của Trường tỷ lệ 1/500;5.4.01 – Hợp đồng quét dọn, thu gom rác thải; 5.4.02 – Hình ảnh các thùng rác đặt xung quanh trường; 5.4.03 – Một số hình ảnh về PCCC).
- Công việc xử lý chất thải: Tại cơ sở 1, việc thu gom xử lý chất thải của nhà trường được thực hiện bằng cách hợp đồng với 03 nhân viên vệ sinh môi trường và đội vệ sinh môi trường xã Giai Phạm (5.4.04 -Hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải). Rác thải sinh hoạt trong trường được thu gom tại các thùng rác đặt ở các khu và được nhân viên vệ sinh tập kết ra bãi rác tại địa phương để xử lý. 
- Hệ thống thông gió: Tại các phòng học lý thuyết, các phòng làm việc: chủ yếu sử dụng thông gió tự nhiên và quạt trần, quạt hút mùi ở khu WC. Xưởng có các quạt thông gió được bố trí xung quanh xưởng và hệ thống thoát nhiệt tự nhiên (cửa sổ).
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Hàng năm có Biên bản kiểm tra PCCC tại cả 02 cơ sở do CA huyện Yên Mỹ và TP Từ Sơn xác nhận đủ điều kiện về PCCC: về đường giao thông, trang bị phương tiện PCCC, cứu hộ cứu nạn, hệ thống chống sét, giải pháp ngăn cháy chống lan, thông gió hút mùi, khoảng cách an toàn PCCC (Tại các cơ sở: Có các biên bản kiểm tra) (5.4.05 – Các biên bản thăm duyệt, nghiệm thu, các bản vẽ hoàn công các công trình về PCCC; 5.4.06 - Biên bản kiểm tra về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ của Công an huyện Yên Mỹ ngày 05 tháng 5 năm 2022). Ngoài ra, hàng năm Trường có thành lập đội  PCCC, lập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ (5.4.07 - Các Quyết định thành lập đội PCCC năm 2020, 2021, 2022; 5.4.08 – Phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn). Trường có Kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện, nghiệp vụ PCCC hàng năm, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) đều được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của Nhà nước và của trường, cụ thể:
*Về cơ sở vật chất: (trong đó bao gồm cả sân trường): Hàng năm, trường có phân công nhiệm vụ cho phòng Quản trị và các Khoa, kiểm tra, đề xuất trang bị sửa chữa cơ sở vật chất. Từ 2019 đến nay, cơ sở vật chất  sửa chữa tương đối đồng bộ (cải tạo nâng độ cao sân trường cả 2 cơ sở, cải tạo sửa chữa phòng học, nhà A…)  
*Hệ thống Điện: Hàng năm có kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng các phòng máy, phòng học, thay thế bóng đèn, quạt tại phòng lý thuyết và xưởng, vệ sinh máy bơm nước, bảo dưỡng sửa chữa máy bơm nước tại 2 cơ sở được cung cấp nước sạch từ các nhà máy nước Công ty cổ phần Bitexco Nam Long.
Như vậy,hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. 
Đánh giátiêu chuẩn 4 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Các phòng học, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa đều bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành, cụ thể: 
* Cơ sở 1:
- Phòng học lý thuyết có 36 phòng học lý thuyết trong đó:
Tại nhà giảng đường A2, A3 và A4 có 16 phòng diện tích 61m2
Tại nhà giảng đường A5 có 15 phòng diện tích 88m2, 01 phòng diện tích 140m2.
Tại nhà Giáo dục thể chất có 02 phòng diện tích 42m2
Tại nhà A6 có 02 phòng diện tích 80m2.
- Phòng thực hành tại Cơ sở 1 có 25 phòng: Khoa CNTT có 02 phòng thực hành tin học (trong đó 1 phòng diện tích 180m2 có 20 máy tính mới mua sắm năm 2021 và một số máy tính cũ phục vụ thực hành, 1 phòng diện tích 120 m2 có 40 máy tính); Khoa Điện có 11 phòng, xưởng thực hành (trong đó 10 phòng diện tích 96m2, 01 phòng diện tích 192m2).; Khoa CN May có 8 phòng, xưởng thực hành ( trong đó có 02 xưởng thực hành may mỗi xưởng có diện tích 300m2, 03 phòng cắt ép và thiết kế có diện tích 60m2, 02 thực hành có diện tích 120m2, 01 phòng thực hành có diện tích 180 m2); Khoa Khoa học cơ bản có 02 phòng Lab phục vụ cho việc học ngoại ngữ có diện tích mỗi phòng là 88m2; Khoa Tài chính kế toán có 02 phòng thực hành Trong đó 01 phòng có diện tích 61m2, 01 phòng có diện tích 140m2.
* Cơ sở 2: 
Phòng học lý thuyết: Tổng số 23 phòng, trong đó:
- Khu nhà lớp học 3 tầng: 16 phòng, trong đó 15 phòng có diện tích 54m2/phòng, 01 phòng diện tích 150m2.
- Khu nhà May: 03 phòng, diện tích 72m2/phòng.
Phòng thực hành tại Cơ sở 2được đầu tư đầy đủ các thiết bị cần thiết: Khoa CNTT có 02 phòng thực hành tin học (trong đó diện tích 54m2/phòng,20 máy tính/phòng); Khoa Điện có các phòng, xưởng thực hành (trong đó diện tích 72m2/phòng) và 01 kho vật tư có diện tích 45m2; Khoa CN May có 5 phòng, xưởng thực hành (trong đó có 03phòng thực hành may có diện tích 54m2/phòng, 02 phòng có diện tích 72m2/phòng) và 01 phòng quản lý vạt tư thiết bị; Khoa Khoa học cơ bản có 01 phòng Lab phục vụ cho việc học ngoại ngữ có diện tích mỗi phòng là 54m2, 01 phòng thí nghiệm vật lý, 01 nhà giáo dục thể chất diện tích 250 m2; Khoa Tài chính kế toán có 01 phòng thực hành có diện tích 54m2.
Tất cả các xưởng thực hành, ngoài tận dụng ánh sáng tự nhiên, mỗi xưởng bổ sung thêm bóng đèn Neon (2*40W*12), quạt trần số lượng phù hợp với diện tích các phòng(5.5.01 –Danh mục các thiết bị đào tạo tại 2 cơ sở; 5.5.02 - Hình ảnh các khu nhà học, xưởng thực hành; 5.5.03 - Bảng thống kế số lượng, diện tích phòng học, xưởng thực hành;5.2.02 - Hồ sơ xây dựng các khối công trình phục vụ nhu cầu đào tạo và các hoạt động của trường; 5.5.04 – Biên bản kiểm kê hàng năm).
Như vậy: Về phòng học lý thuyết: tổng cộng cả 02 cơ sở của trường có 52 phòng học lý thuyết. Các phòng này đều có diện tích từ 54 m2 trở lên. Đồng thời các phòng học chuyên môn cũng như xưởng thực hành đều đảm bảo theo TT 38/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GDNN “Phòng học lý thuyết các môn khoa học cơ bản, môn kỹ thuật cơ sở, các môn chuyên môn, vẽ kỹ thuật có diện tích tối thiểu 48 m2” thì trường đảm bảo theo tiêu chuẩn.
Các công trình được thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng, có quy chuẩn kết cấu, kiến trúc và nội thất đảm bảo các yêu cầu về an toàn, hệ thống chiếu sáng và thông gió đảm bảo phục vụ tốt việc học tập và giảng dạy. Các xưởng thực hành được bố trí hợp lý, có nội quy quy định việc thực hiện quy trình vận hành thiết bị, máy móc từng xưởng đảm bảo diện tích, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển, lắp đặt và vận hành thiết bị, số diện tích/người học tuân thủ theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9210:2012 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”) và TT 38/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GDNN. Như vậy tiêu chuẩn này đạt yêu cầu.
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường có Quyết định  ban hành các quy trình của hệ thống bảo đảm chất lượng trong đó có quy trình về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đào tạo. Thực tế, các trang bị phục vụ phòng học lý thuyết được giao phòng Quản trị đời sống, các thiết bị như: bàn, ghế, thiết bị điện, máy tính... được giao cho Khoa chuyên môn để đảm bảo duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng, khắc phục kịp thời những hỏng hóc của thiết bị. Việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị là trách nhiệm của các đơn vị hoặc các cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng tổ chức thực hiện sau mỗi ngày, tuần làm việc. Các máy móc, thiết bị, dụng cụ đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao hoặc không thuộc phạm vị chuyên môn của bộ phận quản lý các bộ phận có trách nhiệm căn cứ vào thời gian sử dụng thiết bị lập kế hoạch từ đầu năm học gửi phòng Quản trị tổng hợp và đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt cho phép tiến hành bảo dưỡng. Việc sửa chữa thiết bị cũng được phân ra theo tình trạng hư hỏng để có hình thức, biện pháp sửa chữa (nhân viên phòng Quản trị sửa chữa hoặc thuê bộ phận kỹ thuật bên ngoài (1.7.07 - Các Quyết định về việc ban hành các quy trình của hệ thống bảo đảm chất lượng Trường năm 2019, 2021, 2022; 1.3.06 – Quy định quản lý, sử dụng tài sản công; 5.6.02 – Sổ quản lý tài sản, thiết bị; 5.6.03 – Quy trình quản lý xưởng; 5.6.04– Quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị).
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
 Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có các văn bản về việc bố trí công năng cho các công trình xây dựng và phân cấp quản lý. Trường có Quy trình về việc quản lý, sử dụng phòng học lý thuyết, xưởng thực hành (1.7.07 - Các Quyết định về việc ban hành các quy trình của hệ thống bảo đảm chất lượng Trường năm 2019, 2021, 2022).  Nhà trường có Quyết định phân công các trưởng khoa, các GV chuyên môn phụ trách phòng học, giảng đường, xưởng thực hành, ví dụ cụ thể như tại Quyết định số 584/QĐ-CĐCNHY ngày 09/10/2020 có giao quản lý phòng thí nghiệm, xưởng thực hành: Phòng thực hành kế toán P.304 tầng 3 nhà A5 cô Nguyễn Thị Loan; Phòng thực hành kế toán P.202 tầng 2 nhà A4 cô Đỗ Thị Đảm; Phòng Lab, Phòng nghe P.202, P.203, tầng 2 nhà A5 cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Thực hành cơ điện tử (SMS) xưởng 209 tầng 2 nhà A8 thầy Đồng Huy Tam; Thực hành điện, xưởng 108, 208, 308, 309 tầng 1,2,3 nhà A8 thầy Đoàn Ngọc Anh; Thực hành điện lạnh, xưởng 109 tầng 1 nhà A8 thầy Trịnh Tuấn Anh… (1.3.06 – Quy định quản lý, sử dụng tài sản công; 5.6.02 – Sổ quản lý tài sản, thiết bị; 5.6.03 – Quy trình quản lý xưởng; 5.6.04 – Quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; 5.7.03 – Nội quy phòng học/xưởng thực hành; 5.7.01 - Quyết định phân công giảng viên quản lý phòng, xưởng thực hành).
Toàn bộ phòng học lý thuyết được giao cho phòng Quản trị đời sống. Phòng Đào tạo căn cứ vào tiến độ đào tạo và kế hoạch giáo viên để xếp thời khóa biểu cho các lớp. Trong thời khóa biểu có ghi rõ tên phòng học. 
Cuối năm học, các Khoa có báo cáo về việc sử dụng phòng học, giảng đường, xưởng thực hành, trong đó có báo cáo về tình hình thực tế, đánh giá tình hình sử dụng phòng học, giảng đường, xưởng thực hành, nêu tồn tại, khó khăn và đưa ra giải pháp khắc phục, kiến nghị và đề xuất (5.7.02–Nội quy phòng học/xưởng thực hành; 5.7.03 - Báo cáo tình hình sử dụng phòng học, giảng đường, xưởng thực hành 2019, 2020, 2021).
Các xưởng, phòng thực hành và xác nhận phòng học, giảng đường, xưởng thực hành đã được sử dụng đúng công năng, theo quy định của trường (5.7.04 - Ảnh chụp tại phòng học Lý thuyết, xưởng thực hành).
Điểm đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hiện nay, Trườngđược cấp phép đào tạo 12nghề trình độ cao đẳng, 11 nghề trình độ trung cấp, 7 nghề trình độ sơ cấp(1.2.01 – Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN). 
-  Có 04/12 nghề trình độ Cao đẳng (May thời trang, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp) và 04/11 nghề trình độ Trung cấp (May thời trang, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp) đảm bảo đủ 100 %  thiết bị đào tạo theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của Bộ LĐTBXH ban hành(5.8.01 - Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường với danh mục thiết bị đạo tạo tối thiểu do Bộ Lao động Thường binh và Xã hội ban hành; 5.5.01- Danh mục các thiết bị đào tạo tại 2 cơ sở; 5.5.04 – Biên bản kiểm kê; 5.6.02 – Sổ quản lý tài sản, thiết bị).Như vậy, so với nội hàm tiêu chuẩn thì trường tự đánh giá không đạt.
Điểm đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 5: 0 điểm
Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo đều được đưa về các xưởng của khoa chuyên môn theo từng nghề đào tạo. Tại xưởng thực tập, các thiết bị sẽ được bố trí theo mô đun, công dụng, tính năng, đảm bảo hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường
Các xưởng thực hành tại 02 cơ sở để xem xét, đánh giá về việc bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo tại các xưởng thực hành. Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo về cơ bản được bố trí hợp lý, an toàn: Các máy móc thiết bị có tiếng ồn như của nghề May thời trang thường được lắp đặt trong các xưởng cách xa khu phòng học lý thuyết, cách xa khu văn phòng làm việc. Đối với các máy móc thiết bị nhỏ, nhẹ và không gây ra tiếng ồn đều được bố trí để trong các tủ đựng đồ hay lắp đặt thành các mô hình có bánh xe di chuyển thuận tiện cho việc di chuyển đi lại của các học sinh, sinh viên trong quá trình di chuyển thực hành, không bị va chạm vào máy móc thiết bị. Mặt khác việc lắp đặt thành các mô hình có bánh xe di chuyển còn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc đưa các máy chuyên dụng vào kiểm tra, theo dõi, di rời để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa. Bên cạnh đó việc sắp xếp các thiết bị dụng cụ cũng rất quan trọng  giúp quá trình vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn lao động cũng thuận lợi theo quy định (5.9.01 - Sơ đồ/hình ảnh bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo trong các xưởng thực hành).
Trong các xưởng thực hành nghề Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp: các thiết bị chính được bố trí vào các phòng thực hành chuyên môn, các mô hình, các bàn thực hành, các mô đun thực hành được lắp đặt trên các giá đỡ, đặt lên các bàn có thể di chuyển đến các vị trí khác nhau. Các dụng cụ được đặt trong hộp, các hộp được đặt trên giá để GV và HS dễ dàng lấy để sử dụng. Các linh kiện điện tử được đặt trong hộp và để hộp trong tủ. Các đồng hồ đo được xếp trong tủ theo từng chức năng, thuận tiện cho HSSV sử dụng. Dụng cụ, vật tư thực tập được đặt trên giá hoặc trong tủ, thuận tiện cho việc quản lý, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh xưởng. Phòng thực hành máy tính của khoa CNTT: Máy tính được xếp dọc theo hai đến ba dãy, giữa có lối đi rộng, thuận tiện cho GV giao tiếp với HS trong quá trình giảng dạy; dưới nền lát gạch granite, GV và HS bỏ giầy dép bên ngoài, đảm bảo sạch sẽ, an toàn cho người và thiết bị (5.7.02- Nội quy phòng học/xưởng thực hành; 5.7.04-Ảnh chụp tại phòng học Lý thuyết, xưởng thực hành).
Đối với các thiết bị có độ chính xác cao, thao tác phức tạp, người sử dụng phải được đào tạo sử dụng thành thạo trước khi tiến hành sử dụng (nếu không sử dụng thành thạo phải yêu cầu sự trợ giúp của người trực tiếp quản lý trang thiết bị); Trong quá trình sử dụng thiết bị phải tuân thủ Nội quy để đảm bảo vệ sinh, an toàn; không để xảy ra sự cố, làm hỏng thiết bị. Một số thiết bị có tần suất sử dụng cao, có tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, thường xuyên phải bảo trì, bảo dưỡng đều được lập sổ theo dõi sử dụng thiết bị để theo dõi tình hình sử dụng, tình hình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thiết bị trong đào tạo nghề là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo. Để đảm bảo thiết bị đào tạo luôn hoạt động ổn định Trường đã ban hành các quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo. Tại Điều 4, Chương I trong “Quy định quản lý, sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành” quy định để quản lý khai thác một cách khoa học, hiệu quả mỗi phòng thí nghiệm – thực hành phải có các tài liệu như nội quy riêng phù hợp với đặc điểm từng phòng thí nghiệm – thực hành, có sổ theo dõi thiết bị,...và theo quy định tại Điều 5, Chương II trong “Quy định quản lý, sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành” quy định nhiệm vụ của trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế tình hình trang thiết bị của đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm đề nghị Nhà trường phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống phòng thí nghiệm – thực hành đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và có tính đến sự phát triển trong tương lai; Đề xuất kế hoạch bảo dưỡng... để kéo dài tuổi thọ và công năng hoạt động của thiết bị đào tạo; Kiểm tra đánh giá mức mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên để từ đó làm cơ sở dữ liệu để đánh giá hiệu quả sử dụng phòng thí nghiệm – thực hành, cũng như hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo (1.3.06- Quy định quản lý, sử dụng tài sản công; 5.6.04 - Quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị). 
Điểm đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 11:Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hàng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Các thiết bị đào tạo sau khi mua về, làm các thủ tục về tài chính, được lắp đặt và bàn giao cho các khoa chuyên môn quản lý. Hàng năm các thiết bị định kỳ được kiểm tra một lần vào tháng 7, kiểm kê 1 lần vào 31/12 (1.3.06- Quy định quản lý, sử dụng tài sản công; 5.6.04 -  Quy định quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đào tạo). Trường có đầy đủ Sổ kiểm kê của Khoa/phòng, có sổ Nhật ký sử dụng thiết bị. Trong sổ có Họ tên người quản lý thiết bị, thời gian được giao quản lý, ngày tháng năm giao nhận, mục đích sử dụng, hiện trạng khi trả hoặc khi kết thúc công việc, ký nhận. Về việc bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất,. Trường đã thực hiện theo quy trình: hàng năm, trường có kế hoạch kiểm tra thiết bị, gửi xuống các đơn vị trong toàn trường. Đầu học kỳ, phòng Quản trị đời sống ra thông báo về việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, gửi các khoa, phòng có thiết bị. Việc bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện theo năm (5.6.02 – Sổ quản lý tài sản, thiết bị; 5.11.01-Hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị năm 2019,2020, 2021). Các thiết bị được theo dõi bảo dưỡng và sửa chữa theo quy trình được kiểm tra tình trạng hàng năm và được cập nhật trên hồ sơ.Phòng Quản trị đời sống là đơn vị đầu mối có chức năng quản lý chung tài sản thiết bị toàn trường. Hàng năm đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng thiết bị, có biên bản đánh giá và sử dụng thiết bị. Cuối năm, phòng Quản trị đời sốngcó Báo cáo tổng kết công tác quản lý và sử dụng thiết bị trong toàn trường, trong đó có đánh giá về công tác quản lý sổ sách của các phòng, khoa chuyên môn, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo, đáp ứng được các yêu cầu về nội dung trong các chương trình đào tạo, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo như: cử GV đi học tập nâng cao trình độ, giao lưu, học hỏi các trường có các thiết bị tương tự, làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị(5.11.02- Báo cáo quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng).
Điểm đánh giá tiêu chuẩn 11 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để thực hiện tốt việc quản lý, cấp phát và sử dụng vật tư phục vụ đào tạo, nhà trường đã ban hành văn bản và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí và đảm bảo tính kịp thời trong việc đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật  tư, phục vụ đào tạo (5.12.01 - Quyết định ban hành quy định của Trường về định mức tiêu hao vật tư/định mức kinh tế kỹ thuật trong đào tạo).
Nhà trường đã ban hành Quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo (5.12.02 – Quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo). Việc đề xuất nhu cầu về vật tư phục vụ đào tạo xuất phát từ chương trình giảng dạy và kế hoạch đào tạo. Các đơn vị trong Trường thực hiện các đề xuất này theo từng quý trong năm. Thực hiện theo quy định này đảm bảo cho các đơn vị chủ động trong tổ chức đào tạo, không để xảy ra tình trạng thiếu hoặc chậm cấp phát vật tư đào tạo.  Nhà trường cấp phát vật tư theo các bản đề xuất của các đơn vị (5.12.03 - Dự trù mua sắm vật tư). Việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, hàng hoá trong Trường được thực hiện đúng nguyên tắc theo một quy trình chặt chẽ từ Ban giám hiệu, các phòng, khoa đến các cá nhân quản lý thực hiện. Việc cấp phát, sử dụng vật tư đào tạo được quản lý thông qua chứng từ xuất, nhập với đầy đủ chữ ký của các thành phần đồng thời lưu giữ đầy đủ tại phòng Tài chính kế toán và cá nhân liên quan (5.12.04- Hồ sơ cấp phát vật tư đào tạo, hình ảnh các kho vật tư tại khoa).
Việc quản lý, cấp phát về định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế kỹ thuật trong đào tạo, quản lý cấp phát sử dụng vật tư được tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo (5.12.05 – Báo cáo kết quả thực hiện cấp phát vật tư đào tạo). 
Vật tư được bố trí sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng thuận tiện cho việc sử dụng, bảo quản.
 Nhà trường giao các Khoa quản lý, lưu giữ vật tư đào tạo cho các nghề, thiết kế xây dựng tiêu chuẩn cấp 4 có diện tích từ 60 m2 trở lên theo quy định hiện hành, được lắp đặt quạt thông gió chống ẩm mốc, ô xi hóa, trang bị 1 bộ máy vi tính để theo dõi, quản lý dữ liệu cấp phát vật tư. Trong kho được bố trí các giá, kệ để vật tư theo đúng quy định và được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng thuận tiện cho việc sử dụng, bảo quản được thể hiện trong quá trình dạy và học tại Trường.
Thực tế quy trình mua sắm vật tư tại trường không mua dự trữ vật tư, nguyên liệu, dụng cụ mà các Khoa chỉ mua theo Dự trù của Khoa chuyên môn, nên sau khi mua về khoa sẽ trực tiếp quản lý. Vì thế, vật tư, nguyên liệu, dụng cụ được bảo quản tại kho của khoa. Vật tư, nguyên liệu, dụng cụ của các khoa như khoa Điện, khoa Công nghệ May…được bố trí sắp xếp gọn gàng, đặt trên giá. Một số vật tư kích thước nhỏ được để trong hộp hoặc trong tủ, ngăn nắp, thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 5:1 điểm
Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có 2 cơ sở đào tạo, mỗi cơ sở đều có thư viện gồm phòng đọc và phòng lưu trữ giáo trình, sách tham khảo, tài liệu chuyên môn, và một số loại tạp chí chuyên ngành phù hợp với các nghề đào tạo. 
Tại cơ sở 1 có phòng lưu trữ có diện tích 100m2, phòng đọc có diện tích 1100m2. Tại cơ sở 2 có phòng lưu trữ có diện tích 60m2, phòng đọc có diện tích 120 m2, thư viện cơ bản có sách báo, tài liệu phục vụ nhu cầu cho việc tự học, tự nghiên cứu của cán bộ viên chức, giảng viên, học sinh sinh viên toàn trường.
Thư viện tại cơ sở 1 có diện tích 1200 m2, trong đó 01 phòng lưu trữ có diện tích  100m2, 04 phòng đọc có tổng diện tích là 1100 m2; có 15 máy tính, diện tích 4m2/chỗ ngồi cho cán bộ, GV và HSSV tra cứu, 01 máy tính cho người quản lý thư viện quản lý sách, tài liệu, tạp chí, quản lý, theo dõi số lượng người đến mượn, đọc sách tại thư viện. Thư viện có phòng lưu trữ, rộng 100m2 chứa 2423 đầu sách, 14203 cuốn sách gồm chương trình, giáo trình, sách tham khảo, tài liệu chuyên môn của nghề mà trường thực hiện đào tạo, có 100 chỗ ngồi đọc tại thư viện (diện tích 2m2/chỗ) rộng 1200 m2 – 100 m2 = 1100 m2.
Thư viện tại cơ sở 2 có diện tích 180m2: có 04 máy tính tra cứu và 01 máy tính để quản lý thư viện. Diện tích chỗ ngồi để tra cứu tài liệu trên máy tính: 4m2/chỗ. Diện tích phòng lưu trữ 60m2 chứa 1184 đầu sách, 8182 cuốn sách gồm chương trình, giáo trình, tài liệu chuyên môn, sách tham khảo, truyện văn học, thơ..Thư viện có 24 chỗ ngồi đọc (diện tích 2m2/chỗ ngồi) trong phòng đọc có diện tích 180 m2 – 60 m2 = 120 m2 (5.13.01 - Hồ sơ thiết kế cơ sở nhà thư viện).
Theo Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GDNN và theo yêu cầu của nội hàm tiêu chuẩn về số giáo trình lưu giữ tại thư viện..
Điểm đánh giá tiêu chuẩn 13 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường có nội quy sử dụng thư viện, mỗi thư viện tại cơ sở đều có nội quy phòng đọc (5.14.01 - Nội quy; Quy định hoạt động của thư viện), có thông báo thời gian mở của của Thư viện.
Thư viện trường phục vụ bạn đọc theo 2 hình thức: Phục vụ tại chỗ (5.14.02- Phiếu mượn tài liệu đọc tại chỗ) và cho mượn tài liệu về nhà (5.14.03- Phiếu mượn tài liệu về nhà). Ngoài ra, Thủ thư còn in ấn và cấp phát bài giảng phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho GV và HSSV. Tất cả các hoạt động trên đều có sổ sách quản lý, sổ nghiệp vụ, sổ mượn tài liệu dành cho bạn đọc (5.14.04- Sổ mượn sách thư viện), sổ kiểm kê tài liệu hàng năm trên thư viện điện tử. Để tăng cường hình thức phục vụ bạn đọc, thư viện đã có những buổi hướng dẫn HSSV khóa mới tra cứu tài liệu thư viện (5.14.05 - Hướng dẫn sử dụng thư viện của trường).
Phòng Công tác HSSV đã kết hợp với Thư viện để lấy ý kiến của HSSV đánh giá về hoạt động của thư viện. 
Công cụ: Phiếu khảo sát. 
Mức đánh giá: 4 mức (mức 1: Không tốt, mức 2: Bình thường. Mức 3: Tốt,  mức 4: Rất tốt). 
Kết quả như sau: 
	Năm học
	Số phiếu khảo sát
	Thư viện trường có đủ giáo trình và tài liệu tham khảo và phục vụ đáp ứng nhu cầu của HSSV

	
	
	Bình thường (%)
	Tốt (%)
	Rất tốt(%)

	2019
	1072
	0,0%
	450/1072 = 42%
	622/1072 = 58%

	2020
	1857
	213/1857 = 11,5%
	450/1857 = 24,2%
	1194/1857 = 64,3%

	2021
	1642
	0,0%
	334/1642 = 20,3%
	1308/1642 = 79,7%


(1.2.03- Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021(bao gồm Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát).
Như vậy, hơn 90% số phiếu đánh giá của HSSV tốt và rất tốt “thư viện đáp ứng được nhu cầu của HSSV”.
Hàng năm , thư viện đều có báo cáo hoạt động của Thư viện, trong đó có đánh giá hoạt động của thư viện và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới (5.14.06 - Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện).
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 14 tiêu chí 5: 1 điểm
Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử,có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có 02 thư viện đặt tại 02 cơ sở đào tạo của trường. Mỗi thư viện đều có phòng đọc và kho sách đạt tiêu chuẩn. Trong phòng đọc có 15 máy tính, được nối mạng Internet để kết hợp với thư viện truyền thống, đáp ứng nhu cầu tra cứu của cán bộ, GV, nhân viên, HSSV (5.15.01- Danh mục thiết bị máy tính; 5.15.02- Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ; 5.15.03- Hóa đơn dịch vụ viễn thông; 5.15.04 - Bảng tổng hợp cước sử dụng dịch vụ viễn thông).
Năm 2021, nhà trường đã thực hiện nghiên cứu xây dựng phần mềm Quản lý thư viện điện tử vận hành trên nền tảng Internet, Phần mềm Thư viện điện tử của trường đảm bảo các yêu cầu chung của một phần mềm thư viện điện tử (có 06 phân hệ chính), đảm bảo yêu cầu chung về công nghệ nền tảng (Hệ quản trị dữ liệu; Giao diện làm việc), đảm bảo các yêu cầu chung về chuẩn thư viện. Mỗi một GV, cán bộ nhân viên nhà trường, HSSV có một account riêng, miễn phí (đã được phân cấp) có thể truy cập vào nguồn dữ liệu đã được số hóa của thư viện để tra cứu như: chương trình, giáo trình của các nghề của trường biên soạn, các tài liệu tham khảo, các tạp chí chuyên ngành... Ngoài ra, tại mỗi thư viện đều phát wifi miễn phí, giúp cho HSSV, cán bộ, GV có thể truy cập Internet miễn phí.
Các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường đã được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo, 100% tài liệu tham khảo đã được số hóa với thư viện điện tử của trường (5.15.05- Danh mục tài liệu điện tử trên thư viện; 5.15.06-Ảnh chụp giao diện thư viện điện tử thể hiện chương trình, giáo trình). 
Phòng NCKH đã kết hợp với Thư viện để lấy ý kiến của HSSV đánh giá về hoạt động của thư viện. 
Công cụ: Phiếu khảo sát. 
Mức đánh giá: 4mức (mức 1:  Không tốt , mức 2: Bình thường. Mức 3: Tốt,  mức 4: Rất tốt). 
Kết quả như sau: 
	
Năm học
	Số phiếu khảo sát
	Thư viện trường có đủ giáo trình và tài liệu tham khảo và phục vụ đáp ứng nhu cầu của HSSV

	
	
	Bình thường (%)
	Tốt (%)
	Rất tốt(%)

	2019
	1072
	0,0%
	450/1072 = 42%
	622/1072 = 58%

	2020
	1857
	213/1857 = 11,5%
	450/1857 = 24,2%
	1194/1857 = 64,3%

	2021
	1642
	0,0%
	334/1642 = 20,3%
	1308/1642 = 79,7%


(1.2.03- Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021(bao gồm Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát). 
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 15 tiêu chí 5:1 điểm
[bookmark: _Toc112536895]3.2.6. Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6
Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đã xác định mục tiêu chiến lược tiếp tục xây dựng, phát triển nhà trường thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ (CGCN) và hợp tác quốc tế (HTQT). Vì vậy, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ và HTQT được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Nhà trường, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đã được nhà trường cụ thể hóa trong các văn bản quản lý (như Quy chế chi tiêu nội bộ, Chế độ làm việc của nhà giáo GDNN…) và trong nghị quyết của Đảng bộ nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên tự giác học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ và đã thu được kết quả khả quan. 
* Những điểm mạnh:
Nhà trường có chính sách và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia NCKH, sáng kiến cải tiến và CGCN nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Hàng năm, Nhà trường đều có ít nhất từ 02 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên và 100% các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đều để phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường, đã và đang ứng dụng trong thực tiễn.
Hằng năm, Nhà trường đều có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước và quốc tế.
* Những tồn tại:
Hợp tác quốc tế của nhà trường đã được quan tâm nhưng chưa nhiều.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tăng cường nghiên cứu xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài.
Điểm đánh giá tiêu chí 6
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 6
	5 điểm

	Tiêu chuẩn 1
	1

	Tiêu chuẩn2
	1

	Tiêu chuẩn 3
	1

	Tiêu chuẩn 4
	1

	Tiêu chuẩn 5
	1



[bookmark: _Hlk85669489]Tiêu chuẩn 1.Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, trong những năm qua, Nhà trường ban hành nhiều chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo. Nhà trường có các văn bản quy định về chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo. Cụ thể như:
- Được quy đổi khối lượng hoạt động NCKH, sáng kiến kinh nghiệm ra số giờ chuẩn, làm căn cứ thể thực hiện chế độ thanh toán trong hoạt động NCKH.
- Là tiêu chí để xếp loại cán bộ, viên chức, bình xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở khi có đề tài khoa học hoặc SKKN.
Theo đó hàng năm trường đều thực hiện đầy đủ các chính sách cho giáo viên khi đáp ứng các yêu cầu quy định.
(1.3.02- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022; 1.3.05 - Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 6.1.01 - Quy định về công tác thi đua khen thưởng;6.1.02- Quyết định công nhận đề tài NCKH và sáng kiến các năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021;1.5.04 –Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 6: 1 điểm
Tiêu chuẩn 2. Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng)
Mô tả, phân tích, nhận định:
Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ cơ bản của cán bộ, giáo viên của Nhà trường. Dưới sự chỉ đạo của BGH Nhà trường, hoạt động NCKH đã góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và người học. Trong những năm gần đây, công tác NCKH của trường ngày càng được chú trọng. Do đó, tính khoa học và tính ứng dụng thực tiễn, đặc biệt ứng dụng trong công tác giảng dạy của các đề tài NCKH của trường ngày càng được nâng cao. 
Tính từ năm 2018 đến năm 2021, trường có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được duyệt và 100% đề tài đảm bảo áp dụng vào thực tiễn và tập trung chế tạo các mô hình học cụ, nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo của Nhà trường(6.2.01 - Quyết định phê duyệt và giao nhiệm vụ NCKH năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 6.1.02 - Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu NCKH cấp trường năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
Hàng năm Nhà trường đều rà soát đánh giá tình hình ứng dụng thực tiễn của các đề tài, sáng kiến ở các đơn vị, qua đánh giá hầu như các đề tài, sáng kiến đều đang được các đơn vị ứng dụng khá hiệu quả (6.2.02- Biên bản kiểm tra, xác nhận hiệu quả ứng dụng của các đề tài, sáng kiến vào thực tiễn năm 2019, 2020, 2021).
Song song với hoạt động NCKH, Nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường hăng hái xây dựng trường, nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các sáng kiến cải tiến. 
Như vậy, hàng năm Nhà trường có đủ đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên theo quy định (ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, đối với trường cao đẳng) phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo của trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 6: 1 điểm
Tiêu chuẩn 3.Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, các cán bộ, viên chức nhà trường đều tham gia các công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt vào nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đồng thời các cán bộ, giảng viên được cử đi học nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ... đều có báo cáo luận văn, luận án và các ấn phẩm, bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và Quốc tế. Cụ thể là:
Năm 2019:
	STT
	Tên tác giả, nhóm tác giả
	Tên tác phẩn / bài báo
	Nơi đăng tải

	1 
	Nguyễn Thị Ngát
	Ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nền kinh tế
	Tạp chí Tài chính - Đầu tư Đông Nam Á

	2 
	Nguyễn Thị Ngát
	Phát triển du lịch cộng đồng tại một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam 
	Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội

	3 
	Đinh Quang Dương
	Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực ở một số quốc gia và một số khuyến nghị cho Việt Nam
	Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán

	4 
	Luyện Thị Hồng Hạnh
	Những mâu thuẫn trong giáo dục đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay 
	Tạp chí triết học

	5 
	Nguyễn Thị Uyên
	Đào tạo trực tuyến với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	
Tạp chí Thiết bị giáo dục


	6 
	Chu Thị Thanh Hường
	Ứng dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn kế toán máy tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
	
Tạp chí Dạy và học ngày nay


	7 
	Nguyễn Khắc Ngọc
	[bookmark: _Toc111054044][bookmark: _Toc112536812][bookmark: _Toc112536896]A non-extensive thermodynamic theory of ecological systems
(Một lý thuyết nhiệt động không rộng rãi của các hệ sinh thái)
	[bookmark: _Toc111054045][bookmark: _Toc112536813][bookmark: _Toc112536897]Journal of Physics
(Tạp chí Vật lý) 

	8 
	[bookmark: _Toc111054046][bookmark: _Toc112536814][bookmark: _Toc112536898]Nguyễn Khắc Ngọc
Mẫn Văn Ngữ
	[bookmark: _Toc111054047][bookmark: _Toc112536815][bookmark: _Toc112536899]Symmetric and asymmetric harmonic potential representations of q-deformed harmonic oscillator
(Biểu diễn điện thế điều hòa đối xứng và bất đối xứng của dao động điều hòa biến dạng)
	Kỷ yếu Hội nghị Vật lý toàn quốc

	9 
	[bookmark: _Toc111054048][bookmark: _Toc112536816][bookmark: _Toc112536900]Nguyễn Tất Long
Phạm Minh Sơn
	Khảo sát nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
	Tạp chí thiết bị giáo dục

	10 
	
Nguyễn Thị Ngát
	
Điểm nhấn định hướng và chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam
	Kỷ yếu hội thảo quốc tế

	11 
	Nguyễn Thị Ngát
	Đầu tư 45.000 tỷ đồng cho Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
	Tạp chí Tài chính - Đầu tư Đông Nam Á

	12 
	Trần Thị Lương
	Một số giải pháp đẩy lùi tín dụng đen
	Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán

	13 
	[bookmark: _Toc111054049][bookmark: _Toc112536817][bookmark: _Toc112536901]Nguyễn Viết Hữu
Ngô Trí Dũng
	Phân tích tác động của dạy học môn Luật kinh tế đến việc phát triển năng lực thực hiện nghề kế toán doanh nghiệp
	
[bookmark: _Toc111054050][bookmark: _Toc112536818][bookmark: _Toc112536902]Tạp chí Dạy và học ngày nay


	14 
	Nguyễn Minh Hải
	Vai trò của trường Cao đẳng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
	Kỷ yếu hội thảo khoa học tỉnh Hưng Yên

	15 
	[bookmark: _Toc111054051][bookmark: _Toc112536819][bookmark: _Toc112536903]Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Khắc Ngọc
	Các yếu tố tác động đến công tác liên kết đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường và doanh nghiệp
	Kỷ yếu hội thảo khoa học tỉnh Hưng Yên

	16 
	Luyện Thị Hồng Hạnh
	Giáo dục đạo đức cho sinh viên trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh 
	Tạp chí triết học

	17 
	Trần Thị Lương
	Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.
	Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán

	18 
	Hoàng Thu Hà
	Giải pháp triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến ngành kho bạc nhà nước
	Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán

	19 
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo gắn với phát triển văn hóa nghề của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp hiện nay
	
Tạp chí Dạy và học ngày nay


	20 
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	Đổi mới phương pháp dạy môn Chính trị ở các trường cao đẳng công nghiệp hiện nay
	
Dạy và học ngày nay


	21 
	Vũ Công Hòa
	Giáo dục sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên học tập và làm theo tấm gương rèn luyện sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
Tạp chí Thiết bị giáo dục


	22 
	Nguyễn Việt Hường
	Rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
	
Tạp chí Dạy và học ngày nay


	23 
	Nguyễn Khắc Ngọc
	Vấn đề phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	Tạp chí Khoa học và kinh tế

	24 
	[bookmark: _Toc111054052][bookmark: _Toc112536820][bookmark: _Toc112536904]Lê Thị Mai
[bookmark: _Toc111054053][bookmark: _Toc112536821][bookmark: _Toc112536905]Hoàng Yến
Nguyễn Minh Hải
	Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong giáo dục đại học, cao đẳng ở Việt Nam
	Tạp chí Khoa học và kinh tế

	25 
	[bookmark: _Toc111054054][bookmark: _Toc112536822][bookmark: _Toc112536906]Mẫn Văn Ngữ
Nguyễn Khắc Ngọc
	Sự bất biến của hàm mật độ xác suất và sự dịch chuyển giữa dạng Gaussian và dạng Boltzmann của hàm bao trong tính tương tự giữa giao động điều hòa biến dạng q và cặp cooper
	[bookmark: _Toc111054055][bookmark: _Toc112536823][bookmark: _Toc112536907]Tạp chí Dạy và học ngày nay



Năm 2020:
	STT
	Tên tác giả, nhóm tác giả
	Tên tác phẩn / bài báo
	Nơi đăng tải

	26 
	Nguyễn Thị Nhã
	Xu hướng dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam
	Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Kho bạc nhà nước Việt Nam)

	27 
	Đinh Quang Dương
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[bookmark: _Hlk77856821]Trong những năm tới Nhà trường xác định tăng cường hơn nữa công tác NCKH, khuyến khích các cán bộ, giáo viên tham gia các hội nghị khoa học, viết bài chuyên đề trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước (6.3.01 - Danh sách các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 6: 1 điểm
Tiêu chuẩn 4.Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
Mô tả, phân tích, nhận định
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai đăng ký tham gia thực hiện đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đến các đơn vị. Các đề tài được trải rộng ở nhiều lĩnh vực như nghiên cứu quản lý đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, trong đó có nhiều đề tài có tính thực tiễn cao được Hội đồng khoa học trường nghiệm thu, đánh giá cao.
Tất cả các đề tài khoa học, sáng kiến đều có giá trị đóng góp thiết thực vào hoạt động của Nhà trường và mang lại những kết quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Các đề tài của nhà trường đều xuất phát từ thực tế công tác giảng dạy, quản lý của Nhà trường, được Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao về tính ứng dụng. Các đề tài gắn liền với mô hình, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập:
- Đề tài NCKH: “Ứng dụng Access trong việc quản lý điểm hệ trung cấp trong Nhà trường”, ThS. Mẫn Văn Ngữ chủ nhiệm;
- Đề tài NCKH: “Thiết kế mô hình tủ điện chạy tuần tự 4 động cơ không đồng bộ 3 pha dùng LOGO phục vụ dạy học điện - điện tử”, ThS. Lê văn Phượng chủ nhiệm;
- Sáng kiến: “Xây dựng sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán tại phòng thực hành kế toán”, ThS. Trần Thị Thanh Thúy chủ nhiệm.
Như đã báo cáo ở tiêu chuẩn 6.2, hằng năm Nhà trường đều rà soát đánh giá tình hình ứng dụng thực tiễn của các đề tài, sáng kiến ở các đơn vị, qua đánh giá hầu như các đề tài, sáng kiến đều đang được các đơn vị ứng dụng khá hiệu quả. (6.4.01 - Các biên bản bàn giao kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học của đề tài năm 2019, 2020, 2021; 6.2.02-  Biên bản kiểm tra, xác nhận hiệu quả ứng dụng của các đề tài, sáng kiến vào thực tiễn năm 2019, 2020, 2021).
Như vậy, 100% đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn4 tiêu chí 6: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5.Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động, hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao cao chất lượng đào tạo của trường
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trong những năm qua, hợp tác quốc tế đã được nhà trường chú trọng và quan tâm. Với sự hỗ trợ của Chính Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã cán bộ, nhà giáo tham gia học tập, nghiên cứu sinh tại các trường đại học của Liên bang Nga theo Hiệp định. 
Nhà trường luôn động viên quan tâm và tạo điều kiện để các giáo viên đi học tập và nâng cao trình độ. Cụ thể cử thầy Nguyễn Tiến (giảng viên Khoa Điện) đi học tập, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Năng lượng Kazan của Liên bang Nga theo Hiệp định, với thời hạn 5,5 năm, kể từ tháng 10/2020. 
Các giáo viên của nhà trường tham gia nghiên cứu học tập tại nước ngoài hàng năm đều có báo cáo gửi về cho bộ phận tổ chức.
(6.5.01 –Quyết định số 398/QĐ-CĐCNHY ngày 20/10/2015 của Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên về việc cử viên chức đi học tiến sĩ ở nước ngoài; 6.5.02-Quyết định số 4797/QĐ-BGD ĐT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởngBộ GD&ĐT về việc cử cá nhân đi học nước ngoài diện Hiệp định; 6.5.03 - Quyết định số 4801/QĐ-BGD ĐT ngày 20/12/2020 của Bộ trưởngBộ GD&ĐT về việc gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài diện Hiệp định)
Như vậy, Nhà trường có liên kết đào tạo các hoạt động, hợp tác với các trường nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Trong quá trình hợp tác, các hoạt động hợp tác quốc tế này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 6: 1 điểm
[bookmark: _Toc112536908][bookmark: _Hlk56657137]3.2.7.  Tiêu chí 7: Quản lý tài chính
Điểm đánh giá:
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm cơ sở GDNN tự đánh giá

	Tiêu chí 7
	6 điểm

	Tiêu chuẩn 7.1
	1

	Tiêu chuẩn 7.2
	1

	Tiêu chuẩn 7.3
	1

	Tiêu chuẩn 7.4
	1

	Tiêu chuẩn 7.5
	1

	Tiêu chuẩn 7.6
	1


Các điểm mạnh: 
- Trường có đủ nguồn thu đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Trường, đảm bảo và nâng cao đời sống cán bộ, công chức, được đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường đánh giá cao.
- Công tác quản lý tài chính và sử dụng kinh phí của nhà trường được thực hiện theo đúng mục đích, đúng quy định của nhà nước, minh bạch và được công bố công khai.
Các điểm cần cải thiện: Không 
Đề xuất, kiến nghị đối với Cơ sở giáo dục nghề nghiệp:Không
[bookmark: _Hlk43883903][bookmark: _Hlk56657308]Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Công Thương. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tài chính trong việc duy trì mọi hoạt động của Nhà trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yênđã xây dựng quy định quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính trên cơ sở các văn bản quy định hướng dẫn của Nhà nước và Bộ chủ quản để tổ chức thực hiện. Trường là đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Trên cơ sở những quy định của Nhà nước và điều kiện cụ thể của mình, trường đã tổ chức xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể hóa các chế độ, định mức chi tiêu cho từng nội dung hoạt động của Trường. Các chế độ về tiền lương,  phúc lợi tập thể, đơn giá giờ giảng thừa so với định mức, công tác phí, nghiên cứu khoa học, quy định về thanh quyết toán các nguồn kinh phí… được quy định chi tiết trong quy chế chi tiêu nội bộ và phổ biến rộng rãi cho toàn thể cán bộ viên chức và người lao động. Quy chế này cũng được sử dụng quản lý tài chính, tài sản và thanh quyết toán về tài chính.
Điều 2 của Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường nêu rõ các nguyên tắc trong quản lý tài chính của Nhà trường, đó là:
- Khi thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình, đồng thời chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Các tiêu chuẩn, định mức thu, chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp của Trường.
- Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng trên cơ sở theo các quy định chung của Nhà nước, được vận dụng và cụ thể hoá trong điều kiện hoàn cảnh của Nhà trường.
Nội dung quản lý nguồn thu của Nhà trường được quy định tại Chương 2 của Quy chế chi tiêu nội bộ. Chương 3 của Quy chế quy định về quản lý các khoản chi tại Trường.
- Tất cả các khoản thu chi trong trường đều phải lập chứng từ và ghi sổ kế toán theo biểu mẫu quy định. Chứng từ và sổ kế toán được lưu tữ tại Phòng Tài chính – Kế toán. 
Trên cơ sở quy chế quản lý chung, với các hoạt động dịch vụ khác như hoạt động liên kết đào tạo, hoạt động kinh doanh dịch vụ, các hợp đồng thực tập doanh nghiệp, hợp đồng NCKH, tổ chức tập huấn, hội nghị, thuê địa điểm đào tạo,... đều được quy định cụ thể về công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán tài chính, phù hợp với quy định của trường đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt động của từng đơn vị.
Các nội dung quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ đều được nhà trường xây dựng dựa trên các quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán tài chính của Nhà nước, của Bộ Tài chính ban hành (1.302 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Trong công tác quản lý tài chính, theo dõi tình hình sử dụng tài chính cũng như thanh quyết toán tài chính, nhà trường sử dụng phần mềm kế toán MISA để theo dõi chi tiết các nguồn thu, chi và lên báo cáo quyết toán tài chính đảm bảo đúng quy định.
* Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính được công bố công khai.
Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính đã được công bố công khai đến toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn trường thông qua những hình thức sau: gửi bản cứng văn bản trực tiếp đến từng đơn vị trong toàn trường (7.1.01 - Sổ giao công văn).
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 7: 1 điểm	
[bookmark: _Hlk56657336]Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Ngoài nguồn ngân sách cấp, Trường còn có các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo, kinh doanh, dịch vụ của Trường bao gồm: Nguồn thu sử dụng cơ sở vật chất, phòng học, ký túc xá, ... Nguồn thu được quản lý tài khoản tại kho bạc. Tất cả các nguồn thu đều được theo dõi từng nội dung thông qua sổ sách theo dõi tài chính. Nhà trường đã sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo, sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định. Các nguồn thu Nhà trường đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định. Trong đó, thu học phí của người học được thực hiện theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (7.2.01 - Các quyết định của trường về mức thu học phí các năm học 2019- 2021), các khoản thu dịch vụ được tổng hợp trong dự toán thu chi hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định(7.2.02 – Sổ quỹ tiền mặt năm 2019, 2020,2021)
Các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  của trường thực hiện trong 3 năm qua như sau:
Đơn vị: vnđ
	STT
	Các khoản thu
	 Năm 2019
	 Năm 2020
	Năm 2021

	
	
	
	
	

	I
	Ngân sách nhà nước cấp
	35.771.000.000
	47.730.828.000
	31.680.000.000

	1
	KP thường xuyên
	12.800.000.000
	12.800.000.000
	12.000.000.000

	2
	KP MGHP (NĐ 86, NĐ 81)
	15.711.000.000
	24.531.000.000
	15.330.000.000

	3
	KP không thường xuyên 
	3.700.000.000
	3.800.000.000
	  4.000.000.000 

	4
	Chương trình mục tiêu GDNN, việc làm và ATLĐ
	3.000.000.000
	5.500.000.000
	 

	5
	Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM
	560.000.000
	750.000.000
	     200.000.000 

	6
	KP tinh giản biên chế
	 
	349.828.000
	     150.000.000 

	II
	Học phí 
	1.478.642.662
	1.953.923.000
	1.846.089.500

	III
	Hoạt động SN, dịch vụ SXKD
	551.343.943
	640.809.050
	332.649.332

	 
	TỔNG CỘNG
	37.800.986.605
	50.325.560.050
	33.858.738.832


(1.5.02- Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021; 7.2.03 - Bảng thống kê nguồn thu của trường từ hoạt động đào tạo, sản xuất kinh doanh các năm 2019, 2020, 2021).
Tất các hoạt động của trường đều có hồ sơ theo dõi chi tiết theo quy định chungvề hạch toán, kế toán. Để quản lý có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định của Bộ Tài chính, công tác quản lý thu, chi của trường được thực hiện trênphần mềm kế toán chuyên nghiệp của công ty Misa, các số liệu được cập nhập nhậtthường xuyên theo các nghiệp vụ tài chính phát sinh, dữ liệu được lưu trữ và quản lý trên phần mềm (7.2.04- Hợp đồng cung cấp, biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng phần mềm kế toán Misa;7.2.05 - Dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán của trường các năm 2019 - 2021).
Công tác quản lý tài chính của trường luônđược các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý chuyên ngành đánh giá đã tuân thủ, thực hiện đúng quy định. Từ nguồn thu các hoạt động dịch vụ đào tạo; sản xuất, kinh doanh, nhà trường thực hiện việc tổng hợp, phân bổ chi phí hợp lý vào các yếu tố chi phí như: Chi tiền lương, tiền công, chi nguyên nhiên liệu, vật tư chuyên môn, chi phí sửa chữa thiết bị ...theo đúng dự toán phân bổ chi phí của các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo thu bù chi và có lãi, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định (7.2.06 -Thông báo chấp nhận tờ khai của cơ quan thuế các năm 2019, 2020, 2021).
Các nguồn thu được tổng hợp thể hiện qua báo cáo tài chính hàng năm được các đơn vị cấp trên kiểm tra, đánh giá tốt trong các Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán các năm (7.2.07 - Các loại sổ chi tiết kế toán năm 2019, 2020, 2021; 7.2.08 - Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021; 7.2.09 - Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021; 7.2.10 - Thông báo duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021).
Số liệu quyết toán tại biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021 cơ quan chủ quản của Trường là Bộ Công Thương đã xác nhận các nguồn thu trên được quản lý đúng quy định; được hạch toán vào TK531 và phân bổ sử dụng đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định.
Đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 7: 1 điểm	
[bookmark: _Hlk56657357]Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Hàng năm, nguồn thu tài chính của nhà trường chủ yếu ba nguồn chính đó là: Ngân sách nhà nước cấp, thu sự nghiệp và thu dịch vụ.
Ngân sách nhà nước cấp cho các khoản chi thường xuyên đã bao gồm học phí, kinh phí cấp bù cho các đối tượng chính sách; cấp cho các hoạt động chi không thường xuyên như sửa chữa trang thiết bị đào tạo, chống xuống cấp, nguồn thu này chiếm tỉ lệ ở các năm từ 69% đến 51% kinh phí hoạt động của trường và đang được giảm dần trong các năm tới.
Các nguồn chi trong 3 năm 2019, 2020, 2021 của Trường  như sau:
Đơn vị: vnđ
	STT
	Các khoản mục chi
	 Năm 2019
	 Năm 2020
	Năm 2021

	
	
	
	
	

	I
	Ngân sách nhà nước cấp
	35.771.000.000
	47.730.828.000
	31.680.000.000

	1
	Chi thường xuyên
	12.800.000.000
	12.800.000.000
	12.000.000.000

	2
	Chi thường xuyên, không thường xuyên (từ MGHP)
	15.711.000.000
	24.531.000.000
	15.330.000.000

	3
	Chi không thường xuyên (mua sắm TB, SCL)
	3.700.000.000
	3.800.000.000
	  4.000.000.000 

	4
	Chi chương trình mục tiêu GDNN, việc làm và ATLĐ
	3.000.000.000
	5.500.000.000
	 

	5
	Chi chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM
	560.000.000
	750.000.000
	     200.000.000 

	6
	Chi tinh giản biên chế
	 
	349.828.000
	     150.000.000 

	II
	Chi hoạt động SN, dịch vụ SXKD
	2.029.986.605
	32.040.453
	181.727.903

	III
	Chi hoạt động khác
	 
	2.562.691.597
	1.997.010.929

	 
	TỔNG CỘNG
	37.800.986.605
	50.325.560.050
	33.858.738.832


Thông qua bảng tổng hợp các nguồn thu của Nhà trường, cho thấy các nguồn thu tương đối ổn định.
[bookmark: _Hlk44059852](7.3.01 - Bảng tổng hợp thống kê các khoản chi của trường các năm 2019 - 2021; 7.3.02 - Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020; Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020 và xây dựng dự toán NSNN năm 2021; Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán NSNN năm 2022; 7.3.03 - Quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước các năm 2019, 2020, 2021;1.5.02- Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021; 7.2.02 – Sổ quỹ tiền mặt năm 2019, 2020, 2021; 7.2.08 - Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021;7.2.07 - Các loại sổ chi tiết kế toán năm 2019, 2020, 2021;7.2.09 - Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021;7.2.10 - Thông báo duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021).
Số liệu thống kê và các minh chứng kèm theo của trường cho thấy các nguồn lực về tài chính của trường hoàn toàn đảm bảo đáp ứng đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch công tác hàng năm, đảm bảo cho hoạt động bình thường của toàn trường.
Điểmđánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 7: 1 điểm	
[bookmark: _Hlk56657390]Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định, Trường đã ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán về tài chính trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Đây là cơ sở quan trọng để Trường thực hiện việc điều tiết, kiểm soát tất cả các lĩnh vực hoạt động trong trường như: Tổ chức đào tạo; chế độ công tác phí; chi tiêu hội nghị và tiếp khách; kinh phí văn phòng phẩm, chi phí điện nước; sử dụng điện thoại; sử dụng ô tô; Thanh toán các chi phí nghiệp vụ chuyên môn; Thanh toán các chi phí phục vụ các hoạt động dịch vụ; Thanh toán hỗ trợ phương tiện đi lại và các chi phí cho nhà giáo giảng dạy tại các đơn vị, doanh nghiệp; Thanh toán dạy vượt giờ; Quy định quản lý, sử dụng tài sản công; Phân phối các khoản thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc; Định mức cấp phát bảo hộ lao động; chi cấp vật tư chuyên môn thực hành cho học sinh sinh viên; Quy định và chi đào tạo cán bộ, viên chức; Quy định trích lập và sử dụng các quỹ (1.3.02– Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Về công tác quản lý tài chính: 
Chứng từ kế toán: Tại đơn vị, mọi nghiệp vụ tài chính phát sinh đều được phản ánh trên chứng từ, sổ sách kế toán. Tất cả các chứng từ đều được lập đúng theo yêu cầu chung của chứng từ kế toán, đúng theo mẫu của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn. Việc lập và xử lý chứng từ kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán quy định.
Sổ sách kế toán: Đơn vị thực hiện mở sổ, ghi sổ, khóa sổ, lưu trữ sổ kế toán theo đúng quy định. Các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết có đầy đủ chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị; số liệu trên bảng tổng hợp chi tiết từng tài khoản được đối chiếu với số phát sinh nợ, số phát sinh có và số dư của tài khoản đó trên sổ kế toán tổng hợp; số liệu trên sổ kế toán tổng hợp, các sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết sau khi kiểm tra, đối chiếu khớp đúng được sử dụng để lập bảng cân đối tài khoản và các báo cáo tài chính khác.
  Các nguồn được NSNN cấp Nhà trường trong tài khoản tại Kho bạc Nhà nước do Kho bạc kiểm soát chi. Các nguồn thu dịch vụ khác được Trường thu và quản lý tại tài khoản tiền gửi tại kho bạc và tại ngân hàng nơi Trường mở tài khoản giao dịch.
Trường thực hiện kiểm soát các khoản thu, chi tập hợp thành hệ thống chứng từ, sổ sách theo trình tự khoa học, lập theo các biểu mẫu quy định, biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài chính và quản lý trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp MISA được cập nhật theo các nghiệp vụ tài chính hàng năm. Việc thu, chi của các đơn vị được Trường giao cho phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu và tổng hợp vào Báo cáo tài chính hàng năm (7.2.04 - Hợp đồng cung cấp, biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng phần mềm kế toán Misa; 7.2.07 - Các loại sổ chi tiết kế toán năm 2019, 2020, 2021; 7.2.05 - Dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán của trường các năm 2019 – 2021).
Về việc sử dụng, thanh quyết toán:
Các khoản chi được Trường thực hiện theo các nội dung chi, định mức chi được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Nội dung kết luận tại Biên bản xét duyệt quyết toán hàng năm của cơ quan quản lý cấp trên đánh giá Nhà trường có nguồn tài chính được quản lý và phân bổ chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định. 
Kết luận tại biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019 của cơ quan chủ quản đã nhận xét:
- Về quản lý tài chính: Trường thực hiện thu, chi theo quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ đã được xây dựng từ đầu năm, về cơ bản đơn vị thực hiện theo quy định.
- Về công tác hạch toán kế toán: Trường thực hiện theo hệ thống tài khoản và chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC  ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính (7.2.08- Báo cáo tài chính 2019, 2020, 2021; 7.2.09 - Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021; 7.2.10 - Thông báo duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021).
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[bookmark: _Hlk43884083][bookmark: _Hlk56657408]Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện quyết định số 67/2004/QĐ - BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nhà trường đã ban hành “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại Trường.
1. Kiểm tra tính hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; tính hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động tài chính, kế toán tại đơn vị, của công tác tổ chức và điều hành hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động khác.
2. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng và độ tin cậy của các thông tin kinh tế tài chính của đơn vị được cung cấp thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo khác.
3. Kiểm tra sự tuân thủ các cơ chế tài chính, các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến tình hình chi tiêu ngân sách nhà nước và các quỹ tại đơn vị. Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của việc chi tiêu ngân sách nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nhà trường
Kết quả tự kiểm tra công tác tài chính kế toán của trường cho thấy: công tác chuẩn mực kế toán, công tác dự toán, hoạt động thu chi đảm bảo theo quy định, không thấy biểu hiện sai chế độ hoặc sai sót ảnh hưởng đến hoạt động của trường. 
(7.5.01– Quyết định ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán; 7.5.02 - Quyết định thành lập tổ tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019, 2020, 2021; 7.5.03 - Kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019,2020, 2021; 7.5.04- Biên bản tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019, 2020, 2021; 7.5.05 - Báo cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2019, 2020, 2021; 7.5.06 - Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt năm 2019, 2020, 2021).
Hàng năm, Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra xét duyệt quyết toán ngân sách của trường. Tại biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách các năm 2019, 2020, 2021 đều có nhận xét: Chấp hành tốt Luật Ngân sách và quản lý nguồn ngân sách nhà nước cấp, hoàn thành nhiệm vụ được giao; Các biểu mẫu báo cáo quyết toán theo đúng quy định hiện hành; Công tác kế toán được tin học hóa; Trường thực hiện theo hệ thống tài khoản và chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC  ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Tại các biên bản đều không có kiến nghị về xử lý tài chính; Tại mục 3: Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính đều ghi: Đơn vị không có tồn đọng về nội dung này (Năm 2021 do dịch Covid 19, Bộ Công thương lập đoàn xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 và làm việc online).
Từ năm 2019 đến nay, trường không có đoàn thanh tra và kiểm toán nhà nước nào thực hiện nội dung thanh tra và kiểm toán về tài chính của trường.
Nhà trường đã thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các hình thức quy định tạiThông tư số 61/2017/TT-BTC. Nội dung công khai bao gồm: 
Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác.
- Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 
- Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước. 
(7.5.08 - Hồ sơ công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC các năm 2019, 2020, 2021).
Ngoài ra, Nhà trường thực hiện công tác công khai số liệu tài chính tại hội nghị cán bộ viên chức hàng năm (7.5.07– Báo cáo công khai tài chính tại Hội nghị CBVC năm 2019, 2020, 2021).
Điểm đánh giá tiêu chuẩn 5  tiêu chí 7: 1 điểm	
[bookmark: _Hlk56657511]Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Trường thực hiện việc đánh giá, phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính của trường để đưa ra những định hướng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, đồng thời sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính, sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị trên cơ sở phù hợp với chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật. Các báo cáo được thực hiện đối với nội dung này đã phân tích hiệu quả sử dụng nguồn tài chính năm đã qua, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính; xác định yêu cầu đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo định hướng xây dựng và phát triển của nhà trường đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật (7.3.02 - Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020; Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020 và xây dựng dự toán NSNN năm 2021; Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán NSNN năm 2022 (nội dung tại Mục I trong dự toán của trường hàng năm).
Hàng năm, sau khi lập Báo cáo quyết toán tài chính, Trường căn cứ vào các nội dung đánh giá hiệu quả việc sử dụng các nguồn tài chính của trường từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp, xây dựng kế hoạch tài chính năm sau. Đồng thời đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường (7.2.08 - Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021; 7.2.07 - Các loại sổ chi tiết kế toán năm 2019, 2020, 2021;7.2.09- Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021; 7.2.10 - Thông báo duyệt quyết toán năm 2019, 2020, 2021).
* Về nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính: 
- Rà soát các văn bản quy định về công tác quản lý tài chính. Bổ sung các quy định liên quan đến các chế tài trong công tác quản lý tài chính để xác định trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, động viên khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt và chấn chỉnh những mặt chưa tốt để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính. 
- Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cán bộ viên chức, nhất là đối với cán bộ viên chức làm công tác quản lý tài chính cũng như liên quan đến công tác quản lý tài chính của đơn vị.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức làm công tác quản lý tài chính cũng như liên quan đến công tác quản lý tài chính của đơn vị.
- Xây dựng các định mức khoán cho các đơn vị và xây dựng lộ trình đưa vào thực hiện để tăng cường khả năng tự chủ, ý thức tiết kiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn tài chính được giao.  
- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát công tác tài chính. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kế toán, tài chính.
* Về nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính: 
- Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm các quy định của luật phòng chống tham nhũng. 
- Phân bổ, sử dụng nguồn tài chính phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của trường.
- Thực hiện tốt công tác hạch toán và công khai minh bạch kết quả tài chính.
- Tăng cường cơ chế giám sát, tự giám sát trong việc sử dụng nguồn tài chính được phân bổ cho các đơn vị.  
Các giải pháp Nhà trường đề ra và đã áp dụng là các giải pháp thiết thực đã mang lại hiệu quả tăng nguồn thu, và tiết kiệm chống lãng phí nguồn tài chính hàng năm (7.6.01- Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính năm 2019, 2020, 2021).
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3.2.8. Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Mở đầu:
Kể từ thời điểm nhập học ổn định, Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV, người học được hướng dẫn, cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo, về các chế độ chính sách có liên quan tới người học, được đảm bảo an toàn, được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập. Đặc biệt Nhà trường luôn chú trọng đến công tác kết nối doanh nghiệp để người học được tiếp cận cơ hội tuyển dụng, tư vấn giới thiệu việc làm. Bên cạnh mục tiêu học tập, nghiên cứu và rèn luyện các kỹ năng nghề, sinh viên còn tham gia các kỳ thi tay nghề cấp khoa, cấp trường và cấp quốc gia cũng như tham gia các lớp chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm, các hoạt động văn thể mỹ, được tạo mọi điều kiện cho việc rèn luyện để nâng cao sức khỏe, thể chất. 
* Những điểm mạnh:
- Nhà trường đã tổ chức thực hiện và cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của Trường và các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.
- Các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên được Nhà trường quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời. Nhà trường đã ban hành và thực hiện chính sách xét khen thưởng, học bổng, động viên khuyến khích kịp thời đối với học sinh, sinh viên đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Trong quá trình học tập tại trường, nếu có khó khăn, vướng mắc người học luôn nhận được sự tư vấn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời.
- Nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, tạo điều kiện cho người học phát triển toàn diện.
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Trong năm học 2022-2023 phát huy các thế mạnh đã có.
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Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để giúp HSSV làm quen với môi trường học tập mới, làm quen với tác phong công nghiệp trong môi trường giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, Nhà trường thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin tới các em HSSV từ trước khi tham gia học tập và trong suốt quá trình học tập tại Trường, cụ thể:
Trong công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh do Phòng tuyển sinh và GTVL hợp tác doanh nghiệp thực hiện. Qua hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tiếp và qua địa chỉ Website của nhà trường, các thông tin về các ngành nghề đào tạo được Nhà trường giới thiệu chi tiết đến người học tiềm năng nhằm giúp các em có được sự lựa chọn phù hợp nhất khi theo học tại trường (2.3.02- Kế hoạch tuyển sinh các năm 2020, 2021, 2022; 2.3.04 - Thông báo tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022). Đặc biệt, các em học sinh của các trường phổ thông trên địa bàn còn được nhà trường tổ chức tham quan, trải nghiệm thực tế tại các khoa đào tạo nhằm hiểu rõ hơn về các ngành nghề mà mình dự định sẽ theo học(8.1.01- Hình ảnh các buổi trải nghiệm thực tế của học sinh các trường phổ thông tại Trường các năm 2020, 2021, 2022).
Vào đầu mỗi năm học Trường ban hành kế hoạch tổ chức học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”. Tại các buổi sinh hoạt công dân – HSSV này, HSSV được các phòng ban chức năng phổ biến, cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định. Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa được tiến hành nghiêm túc, có thảo luận trao đổi trong quá trình học. Cuối đợt học, HSSV viết bài thu hoạch cuối khóa nộp về Phòng Công tác HSSV (8.1.02 - Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.1.03 - Những hình ảnh tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 2.4.01 - Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022; 2.12.04 - Quy chế học sinh, sinh viên; 2.12.02 - Quy trình thi, kiểm tra kết thúc MĐ/MH; 4.2.05 – Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021; 8.1.04 - Quy định nội trú; 8.1.05 – Nội quy ký túc xá; 8.1.06– Bài thu hoạch của HSSV; 8.1.07- Kế hoạch hoạt động công tác HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.1.08- Báo cáo đánh giá công tác HSSV các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). 
Kết quả khảo sát ý kiến của HSSV do trường tiến hành hàng năm cho thấy trên 95% HSSV được hỏi đánh giá trường thực hiện rất tốt việc cung cấp thông tin đầu vào. (1.2.03- Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021). 
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Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Người học trong trường được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách sau:
Miễn giảm học phí cho các đối tượng theo chính sách người có công (con thương binh, liệt sỹ, gia đình có công...)
Miễn giảm học phí cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội (mồ côi, cha mẹ bị tai nạn lao động, HSSV dân tộc ít người vùng dặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo,...)
Miễn học phí cho các đối tượng tốt nghiệp Trung học cơ sở học tiếp lên trình độ Trung cấp (học hết lớp 9 đi học nghề).
Giảm học phí cho HSSV các nghề độc hại, nguy hiểm, các nghề xã hội cần nhưng khó tuyển sinh ...
HSSV được hưởng chính sách nội trú (trợ cấp tiền tài liệu, tiền đi lại...).
Để thực hiện tốt công tác này vào đầu mỗi học kỳ trường ra thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, chính sách nội trú đối với HSSV. Thông báo nêu rõ những đối tượng được hưởng, mức hưởng và có kèm theo các loại giấy tờ biểu mẫu cần phải có cho từng loại đối tượng, thời gian nhận hồ sơ cũng như địa chỉ cần liên hệ khi HSSV có nhu cầu giải đáp thắc mắc (2.12.04 - Quy chế học sinh, sinh viên; 8.2.01– Các Thông báo thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV năm 2020, 2021, 2022; 1.3.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Nhằm đảm bảo công bằng, khách quan trong việc xét các chế độ chính sách cho HSSV, hàng năm trường thành lập Hội đồng xét miễn, giảm học phí vào đầu các năm học. Sau khi nhận và rà soát hồ sơ hưởng chính sách của HSSV, phòng CTHSSV lập bảng tổng hợp các đối tượng được hưởng, mức hưởng trình hội đồng xem xét. Sau buổi họp xét của Hội đồng, kết quả được công bố công khai, thông báo về các khoa để HSSV kiểm tra đối chiếu và phản hồi khi có thắc mắc. Sau một thời gian quy định phòng CTHSSV sẽ tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định miễn giảm học phí cho HSSV thuộc diện được hưởng chính sách miễn, giảm học phí. Cụ thể, các em được hưởng chính sách nội trú được hỗ trợ tàu xe 300.000/năm/hssv; hỗ trợ 1 lần mua đồ dùng học tập 1.000.000/hssv/khóa, tiền ăn có 3 cấp độ: 1.490.000/tháng/em; 1.192.000/em, 894.000/em (8.2.02– Các quyết định về việc hưởng chính sách nội trú năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.2.03- Các quyết định miễn, giảm học phí năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.2.04 - Các Quyết định thành lập Hội đồng xét miễn giảm học phí và chế độ chính sách cho HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.2.05 – Chứng từ chi miễn giảm học phí, chính sách nội trú năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.2.06 - Bảng thống kê đối tượng được hưởng chính sách các năm 2020, 2021, 2022; 8.1.08- Báo cáo đánh giá công tác HSSV các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Bảng tổng hợp số HSSV được miễn, giảm học phí và chính sách nội trú
Đơn vị tính: Lượt HSSV
	Stt
	Nội dung
	Năm học 2019-2020
	Năm học 2020-2021
	Năm học 2021-2022
	Ghi chú

	I
	chính sách miễn giảm học phí
	
	
	
	

	1
	Miễn 100% học phí
	4.078
	3.234
	2.948
	 

	2
	Giảm 70% học phí
	1
	0
	0
	 

	3
	Giảm 50% học phí
	0
	0
	0
	 

	
	Tổng
	4.079
	3.234
	2.948
	 

	II
	Chính sách nội trú
	
	
	
	 

	1
	Hưởng chế độ 100%
	 0
	01
	01
	

	2
	Hưởng chế độ 80%
	0
	0
	0
	

	3
	Hưởng chế độ 60%
	0
	0
	0
	

	 
	Tổng
	0
	01
	01
	 

	
	
	
	
	
	

	III
	HSSV hưởng tiền hỗ trợ đi lại
	
	
	
	 

	
	Hưởng số tiền 200.000
	0
	0
	0
	

	
	Hưởng số tiền 300.000
	0
	01
	01
	

	 
	Tổng
	0
	01
	01
	 

	IV
	HSSV hưởng tiền hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập
	
	
	
	 

	
	Mức chung 1.000.000/hssv
	0
	01
	01
	


Kết quả khảo sát hàng năm, kết quả cho thấy việc thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV của trường diễn ra minh bạch, công khai và làm hài lòng đại đa số HSSV (1.2.03 – Bộ hồ sơ khảo sát các năm  2019, 2020, 2021). 
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Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhằm khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho HSSV trong thời gian theo học tại trường, Trường đã thực hiện tốt các chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách và thi đua khen thưởng trong HSSV. Nhằm đảm bảo công bằng, khách quan trong việc xét học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách và khen thưởng cho HSSV, hàng năm trường thành lập Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV; Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV vào đầu các năm học. 
Nhà Trường đã ban hành Quy định  xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV. Theo quy định trường sẽ giành 8% – 15% quỹ học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV đang học tập tại trường. Quy định cũng công bố mức học bổng căn cứ vào mức trần của nghề có học phí thấp nhất, tỷ lệ giữa các mức học bổng xuất xắc, giỏi, khá, nguyên tắc và điều kiện được cấp học bổng. Học bổng được cấp theo học kỳ và theo một quy trình nghiêm ngặt (2.12.04 - Quy chế học sinh, sinh viên; 1.3.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022; 8.3.01– Quy định học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên).
Cuối mỗi kỳ học, phòng Tài chính kế toán căn cứ vào tổng học phí thu được thông báo quỹ học bổng dành cho HSSV trong học kỳ. Sau khi Phòng Đào tạo gửi bảng điểm và Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV của trường công bố quyết định, Phòng CTHSSV rà soát hồ sơ của HSSV đủ điều kiện dự xét khen thưởng, học bổng, đồng thời căn cứ quỹ học bổng được phân bổ trong kỳ, đề xuất danh sách được cấp học bổng theo từng nghề, từng khóa từ cao xuống thấp cho đến khi hết quỹ học bổng được phân bổ. Danh sách HSSV dự kiến được cấp học bổng được thông báo đến các khoa, giáo viên chủ nhiệm và HSSV. Sau khi tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi Hội đồng xét thi đua khen thưởng, xét cấp học bổng  Nhà trường sẽ họp và kết quả được công bố công khai, thông báo về các khoa để HSSV kiểm tra đối chiếu và phản hồi khi có thắc mắc. Sau một thời gian quy định phòng CTHSSV sẽ tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định ban hành và Phòng Tài chính kế toán cấp phát học bổng, khen thưởng cho HSSV được hưởng(8.3.02 - Các Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.3.03 – Quyết định về việc cấp học bổng năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Ngoài học bổng khuyến khích học tập trường còn trao học bổng vượt khó cho các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ hỗ trợ học tập của các doanh nghiệp. Các trường hợp được hưởng là các em HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã có nhiều cố gắng và đóng góp vào phong trào hoạt động chung nhưng kết quả học tập chưa đủ để cấp học bổng khuyến khích học tập. Danh sách HSSV được hưởng do các khoa đề xuất, phòng CT HSSV thẩm định và trình hội đồng thông qua. Kết quả cấp học bổng của trường như sau:
Năm học 2019 – 2020: đã trao 189 suất học bổng khuyến khích học tập tất cả các loại cho học sinh sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc, giỏi, khá và học sinh, sinh viên vượt khó học tập, tổng giá trị là: 726.345.000 đồng.
Năm học 2020 – 2021: đã trao 203 suất học bổng khuyến khích học tập tất cả các loại cho học sinh sinh viên có kết quả học tập,  rèn luyện xuất sắc, giỏi, khá và học sinh, sinh viên vượt khó học tập, tổng giá trị là: 848.075.000 đồng.
Năm học 2021 – 2022: Học bổng: đã trao 212 suất học bổng khuyến khích học tập tất cả các loại cho học sinh sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc, giỏi, khá và học sinh, sinh viên vượt khó học tập, tổng giá trị là: 912 triệu đồng.
Kết quả khen thưởng HSSV như sau:
Năm học 2019 – 2020: 100 HSSV có thành tích học tập xuất sắc và giỏi được trao tặng giấy khen và tiền thưởng là 46.600.000 đồng.
Năm học 2020 – 2021: 103 HSSV có thành tích học tập xuất sắc, giỏi và 02 học sinh có hành động dũng cảm được trao tặng giấy khen và tiền thưởng là 45.500.000 đồng.
Năm học 2021 – 2022: 137 HSSV có thành tích học tập xuất sắc và giỏi được trao tặng giấy khen và tiền thưởng là 53.600.000 triệu đồng.
Về công tác hỗ trợ HSSV trong quá trình học tập trường giao cho phòng CTHSSV chịu trách nhiệm. Phòng CTHSSV có phân công cụ thể cô Lê Thị Lệ Nguyệt  phụ trách, các cá nhân và đơn vị khác có trách nhiệm hỗ trợ. Người học được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập như: hỗ trợ thực hiện thanh toán chế độ chính sách cho HSSV; hỗ trợ các thông tin về hoạt động đào tạo, rèn luyện; Xác nhận vay vốn ngân hàng; Xác nhận tạm miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự và các hỗ trợ pháp lý khác khi cần (1.1.02- Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; 8.3.04 - Bản phân công nhiệm vụ của phòng công tác HSSV năm 2019, 2020, 2021; 8.3.05 - Các hình ảnh doanh nghiệp tặng học bổng cho HSSV; 8.1.08- Báo cáo đánh giá công tác HSSV các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)
Kết quả khảo sát ý kiến HSSV của trường cho thấy đa số ý kiến đều đánh giá công tác này cuả trường thực hiên tốt (1.2.03- Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021(bao gồm Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 8: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường thực hiện tuyển sinh trong cả nước, không phân biệt giới tính, tôn giáo, vùng miền, tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân (1.3.03 - Quy chế tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022;2.3.02- Kế hoạch tuyển sinh các năm 2020, 2021, 2022; 2.3.04 - Thông báo tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022). 
HSSV tham gia học tập tại Trường được đối xử bình đẳng, được đăng ký học các ngành nghề theo sở thích, được bố trí ở ký túc xá khi có nhu cầu (2.12.04 - Quy chế học sinh, sinh viên; 8.1.05 – Nội quy ký túc xá; 8.4.01 – Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử trong Nhà trường).
Trong các báo cáo tổng kết công tác HSSV thể hiện rõ việc người học được đối xử tôn trọng và bình đẳng, được tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời trong học tập cũng như các hoạt động khác. Trong những năm gần đây Trường không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác HSSV (8.1.08- Báo cáo đánh giá công tác HSSV các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Kết quả khảo sát hàng năm của trường cho thấy mọi người học đều được đối xử bình đẳng (1.2.03 – Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020,2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 5:Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
- Cơ sở chính:
- Khu Ký túc xá nội trú cho học sinh, sinh viên: 
+ Ký túc xá K1 có chiều cao 5 tầng, mỗi tầng nhà cao 3,9m gồm 10 phòng/tầng, phòng ở có khu phụ khép kín. Hệ thống hành lang phía trước có chiều rộng 2,5m, mỗi phòng có diện tích 41m2 (3,9x10,5), trong đó khu phụ 15m2 bố trí tối đa 08 HSSV/1phòng. Tổng diện tích sàn ký túc xá K1: 3.865m2
+ Ký túc xá K2, K3 có chiều cao 6 tầng bao gồm 1 tầng trệt cao 2,7m dùng làm nơi sinh hoạt công cộng hoặc để xe khi cần thiết, mỗi tầng nhà cao 3,9m gồm 17 phòng ở có khu phụ khép kín. Hệ thống hành lang phía trước có chiều rộng 2,5m, mỗi phòng có diện tích 41m2(3,9x10,5), trong đó khu phụ 15m2. Tổng diện tích sàn ký túc xá K2, K3: 7.061m2.
- Số chỗ ở cho viên tại K1, K2, K3: 1.064 sinh viên;
- Diện tích xây dựng: 10.926 m2;
- Suất đầu tư/1m2 sàn xây dựng: 6.113.000 đồng;
- Diện tích sàn xây dựng /1sv: 10.26m2;
- Diện tích chỗ ở cho 1 sinh viên: 5,12 m2/SVlớn hơn 4 m2/HSSV theo tiêu chuẩn Việt Nam;
- Suất đầu tư/1 chổ ở cho sinh viên: 62.776.000 đồng
Các phòng ở được trang bị đủ giường nằm, hệ thống điện chiếu sáng, các thiết bị vệ sinh khép kín ngoài ra có lắp đặt đường dây điện chờ cho bình nóng lạnh, hệ thống quạt đảo trần, nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người học. Hiện nay KTX Nhà trường có 35 HSSV đang ở nội trú tại 2 cơ sở. Ký túc xá HSSV Nhà trường được trang bị thiết bị PCCC, theo quy định (8.5.01 - Hồ sơ xây dựng ký túc xá).
Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho HSSV trong thời gian ở KTX Nhà trường có Ban quản lý Ký túc xá trực thuộc phòng Công tác HSSV, Ban quản lý KTX được phân công lịch trực đảm bảo an ninh trật tự (8.1.08 - Báo cáo đánh giá công tác HSSV các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Trường ban hành quy định về HSSV ở nội trú trong KTX các bảng quy định được gắn ngay trước sảnh thang của các nhà KTX. HSSV được miễn phí chỗ ở nhưng phải thanh toán tiền điện, nước theo mức tiêu thụ có quy định chung, chịu sự quản lý và chấp hành nội quy ký túc xá; khi ra khỏi KTX phải có đơn và hoàn thành mọi nghĩa vụ còn nợ đọng; thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định (8.5.02- Danh sách HSSV ở KTX năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.1.05 - Nội quy ký túc xá; 8.5.03- Thông báo theo dõi nộp tiền điện, nước sinh hoạt các phòng KTX; 8.1.04 - Quy định nội trú; 8.5.04 – Biên bản kiểm kê tài sản KTX). 	
- Cơ sở 2:
- Nhà Ký túc xá: Nhà 3 tầng, kết cấu khung BTCT, mỗi tầng có 12, có vệ sinh khép kín, bố trí tối đa 08 HSSV/1phòng. Tổng diện tích sàn ký túc xá 1.496 m2. 
- Số chỗ ở cho viên tại K1, K2, K3: 288 sinh viên;
- Diện tích xây dựng: 1.496 m2;
- Diện tích chỗ ở cho 1 sinh viên: 5,19 m2/SVlớn hơn 4 m2/HSSV theo tiêu chuẩn Việt Nam;
Kết quả khảo sát hàng năm của trường cho thấy HSSV cơ bản hài lòng với việc vận hành, quản lý KTX của trường (1.2.03- Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường có bộ phận y tế trực thuộc phòng Quản trị đời sống có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác y tế - vệ sinh môi trường. Bộ phận đảm nhiệm các công việc: chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu ban đầu cho CBVC người lao động và học sinh, sinh viên đang công tác và học tập tại Nhà trường; chuyển đúng tuyến với những trường hợp bệnh cấp cứu, bệnh quá khả năng điều trị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho toàn trường; tham gia kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm căng tin phục vụ ăn, uống theo quy định; Công tác vệ sinh môi trường y tế dự phòng (1.3.01 – Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường). Bộ phận y tế có 02 phòng làm việc rộng 20m2 ở 2 cơ sở, Trong phòng có đầy đủ bàn làm việc, tủ thuốc, trang thiết bị khám chữa bệnh và sơ cứu ban đầu. Phòng có tủ thuốc, các loại thuốc thông dụng (8.6.02 – Hình ảnh bộ phận y tế; 8.6.03 – Nội quy bộ phận y tế;8.6.04– Danh mục thiết bị y tế).
Nhân viên y tế có 02 người là bà Nguyễn Thị Kim Liên, Cử nhân điều dưỡng và Nguyễn Thị Hằng,trung cấp y, cử nhân cao đẳng điều dưỡng. Nhân viên y tế có lịch trực theo lịch làm việc của trường tại cơ sở 2 (8.6.01– Hồ sơ nhân viên y tế).
Hàng năm Y tế nhà trường tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho HSSV theo quy định. Kết quả khám sức khỏe được bộ phận y tế và phòng Công tác HSSV báo cáo hàng năm (8.6.06 – Thông báo khám sức khoẻ hằng năm;  8.6.07– Báo cáo công tác y tế trường học năm 2019, 2020, 2021; 8.6.08 - Hợp đồng khám sức khỏe cho học sinh sinh viên năm 2019, 2020, 2021; 8.6.05 - Sổ cấp phát thuốc các năm 2019, 2020, 2021, 2022; 8.6.09 - Danh sách HSSV tham gia bảo hiểm y tế). Ngoài ra y tế nhà trường còn phối hợp với y tế dự phòng và y tế địa phương trong kiểm tra vệ sinh môi trường, tuyên truyền, phun thuốc phòng chống dịch bệnh (8.6.04 – Các thông báo, kế hoạch, biên bản kiểm tra vệ sinh môi trường, phun thuốc phòng chống dịch bệnh).
Trường có hai khu căng tin tại hai cơ sở diện tích sử dụng trên 250m2 mỗi cơ sở. có khu chế biến thực phẩm riêng biệt, hệ thống điện, nước sạch, PCCC, thoát nước hoàn chỉnh, sử dụng ổn định, có thể phục vụ cho 300  người một lúc. Nhà trường giao cho phòng Công tác HSSV làm công tác quản lý, phục vụ ăn uống cho cán bộ, giáo viên và HSSV Nhà trường. Căng tin của trường được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng và hình thức phục vụ, nhân viên làm việc có đầy đủ giấy khám sức khỏe định kỳ. (8.6.10 - Hồ sơ thiết kế nhà ăn; 8.6.13 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống; 8.6.12 – Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; 8.6.11 – Hồ sơ năng lực của đơn vị kết hợp đồng dịch vụ nhà ăn).
Kết quả khảo sát các đối tượng liên quan của trường hàng năm cho thấy căng tin được HSSV, CB-GV-NV trong trường đánh giá tốt. Trong những năm gần đây không xảy ra bất cứ một vụ ngộ độc thực phẩm nào (1.2.03 – Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020,2021; 8.1.08- Báo cáo đánh giá công tác HSSV các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có các công trình phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: Nhà giáo dục thể chất đa năng, sân bóng chuyền, sân bóng đá, sân cầu lông,…tạo điều kiện tốt nhất cho HSSV có môi trường hoạt động, tập luyện lành mạnh. 
Các hoạt động VHVN, TDTT được duy trì tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức như: Cuộc thi Hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, Hội thi nét đẹp đoàn viên thanh niên, Hội thi nét bút tri ân… chào mừng các ngày lễ lớn như ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày thành lập trường 30/11, ngày giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 02/9, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ, ngày hội dân tộc,… Qua các hoạt động này, nhà trường cũng tập hợp được nhiều HSSV có năng khiếu góp phần phát huy hiệu quả năng lực của đội văn nghệ trường, từ đó phục vụ và hỗ trợ tốt các chương trình chào mừng, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong và ngoài trường, kể cả các hoạt động VHVN của Khối các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra nhà trường còn tạo điều kiện cho HSSV tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ do Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức(8.7.01 - Hình ảnh các khu hoạt động VHVN-TDTT và khuôn viên trường; 8.7.02 - Các kế hoạch tổ chức VHVN-TDTT năm 2020, 2021, 2022; 8.7.03 - Những hình ảnh HSSV nhà trường tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội năm 2020, 2021, 2022; 8.7.04 - Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). Ngoài các hoạt động phục vụ trực tiếp cho phong trào của trường cũng khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động xã hội khác góp phần nâng cao tính năng động, sáng tạo và ý thức vì cộng đồng trong HSSV như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh(8.7.05– Các kế hoạch và hình ảnh hoạt động xã hội của HSSV Nhà trường năm 2020, 2021,2022). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trong những năm qua, Nhà trường đã quan tâm đến công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sau tốt nghiệp. Để công tác tư vấn việc làm đạt hiệu quả cao, nhà trường đã liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài Tỉnh. 
Nhà trường đã tạo lập được mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động của Tỉnh Hưng yên và các tỉnh lân cận. Trong những năm vừa qua, Nhà trường tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp theo từng ngành nghề đào tạo trên căn cứ theo Kế hoạch định hướng nghề nghiệp và tư vấn việc làm hàng năm. Bên cạnh đó Nhà trường còn mời các doanh nghiệp, đối tác đến làm việc, trực tiếp tư vấn việc làm cho HSSV (8.8.01 – Kế hoạch tư vấn và giới thiệu việc làm năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.8.02 - Hình ảnh các buổi tư vấn, tuyển dụng của doanh nghiệp tại Nhà trường năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022;8.8.03- Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp năm 2020, 2021, 2022; 8.8.04 – Báo cáo công tác tư vấn và giới thiệu việc làm  năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Trong quá trình học tập, HSSV cũng được các thầy cô giáo chủ nhiệm tư vấn việc làm trong các buổi sinh hoạt lớp. Căn cứ nhu cầu của thị trường lao động và các văn bản tuyển dụng của các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, các thầy cô giới thiệu cho học sinh các vị trí việc làm thêm trong thời gian học tập để giúp các em làm quen với môi trường làm việc sau này, trau dồi kỹ năng nghề hoặc giúp các em học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp tìm được công việc đúng chuyên môn, thu nhập tốt (8.1.08- Báo cáo đánh giá công tác HSSV các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 8: 1 điểm
Tiêu chuẩn 9: Hàng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm nhà trường có tham gia phối hợp với các doanh nghiệp phối hợp tổ chức định hướng nghề nghiệp, tư vấn việc làm, phỏng vấn tuyển dụng cho học sinh, sinh viên với mục đích để các nhà sử dụng lao động giới thiệu về việc làm, nghề nghiệp của Công ty tuyển dụng, triển khai kế hoạch tuyển lao động hàng năm của đơn vị, các điều kiện về đời sống, lương, bảo hiểm, tạo điều kiện cho HSSV tiếp xúc và tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Nhà trường yêu cầu tất cả các các khoa chủ quản đều phải chủ động lo đầu ra cho sinh viên. Mỗi khoa phải hợp tác với các doanh nghiệp cùng ngành, lĩnh vực để thuận lợi cho công tác thực tập, thực tế, việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. 
Nhà trường thu thập các thông tin tuyển dụng lao động trên trang thông tin điện tử và Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh và các vùng lân cận. Các thông tin này được cung cấp đến cho người học trên bảng thông báo, trên trang web của nhà trường. 
Trước khi HSSV thi tốt nghiệp khoảng một tháng, trường tổ chức thực hiện thu thập thông tin cá nhân (số điện thoại, địa chỉ liên hệ,...) để liên hệ và giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Nhà trường mời các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đến tư vấn và tuyển dụng trực tiếp HSSV tốt nghiệp. Ngoài ra, trường còn cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp khác có nhu cầu tuyển dụng đến các lớp học sinh, sinh viên thông qua Tài liệu định hướng việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Người học có thể khai thác thông tin tuyển dụng trên website nhà trường. Để HSSV yên tâm trong việc học tập và tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo sau khi tốt nghiệp nhà trường thường xuyên cung cấp các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm cho HSSV thông qua việc niêm yết các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp xin tuyển dụng, đưa các thông tin nhu cầu lao động của doanh nghiệp về các khoa chuyên ngành để các khoa cùng thông tin đến HSSV. Kết quả của công tác tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp được thể hiện trong báo cáo tổng kết hàng năm (8.8.01 – Kế hoạch tư vấn và giới thiệu việc làm năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.8.02 - Hình ảnh các buổi tư vấn, tuyển dụng của doanh nghiệp tại Nhà trường năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 8.8.03- Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp năm 2020, 2021, 2022; 8.8.04 – Báo cáo công tác tư vấn và giới thiệu việc làm  năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).
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Công tác tự đánh giá chất lượng của Nhà trường luôn được quan tâm và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu: Đánh giá toàn bộ hoạt động của Nhà trường; có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của Nhà trường; đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành và các hướng dẫn có liên quan; đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng; Kết quả tự đánh giá chất lượng hàng năm đều được công khai trong nội bộ Nhà trường, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
Công tác giám sát, đánh giá chất lượng là cơ sở để hàng năm Nhà trường cải tiến chất lượng, có những điều chỉnh phù hợp nhằm phát huy những điểm mạnh; khắc phục những hạn chế, tồn tại để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường trong toàn bộ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu của Trường. 
Hoạt động giám sát, đánh giá là một nội dung quan trọng được thực hiện toàn diện trên mọi hoạt động của Nhà trường và các đơn vị. Làm tốt công tác giám sát, công tác tự đánh giá sẽ giúp cho lãnh đạo trường xác định hướng đi đúng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp khẳng định vai trò của nhà trường đối với sự nghiệp phát triển chung của xã hội.
* Những điểm mạnh
Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, có liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác khảo sát, thu thập thông tin về thị trường lao động làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu đào tạo và người sử dụng lao động từ đó phục vụ tốt cho công tác giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp tại Nhà trường.
Hoạt động tự đánh giá chất lượng của trường được thực hiện hàng năm đúng theo quy định.
* Những tồn tại:
Đối với người học đã tốt nghiệp thì thời gian khảo sát còn gặp nhiều khó khăn, kéo dài do trong giai đoạn hiện nay các lớp tuyển sinh liên tục trong năm nên tốt nghiệp ra trường không cùng một thời điểm, dịch bệnh kéo dài.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Năm 2022 và những năm tiếp theo, Nhà trường sẽ thực hiện các hoạt động cụ thể như sau: Nhà trường tiếp tục xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, có liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác khảo sát, thu thập thông tin về thị trường lao động làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu đào tạo và người sử dụng lao động từ đó phục vụ tốt cho công tác giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp tại Nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các kết quả của công tác lần vết làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo của Nhà trường.
- Tiếp tục duy trì, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của HSSV khi kết thúc khóa học tại trường để thực hiện lần vết được thuận lợi.
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Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. 
Mô tả, phân tích, nhận định
Việc tổ chức thu thập ý kiến của đơn vị sử dụng lao động được nhà trường thực hiện theo quy trình khảo sát (9.1.01 - Quy trình khảo sát).
Hằng năm, Trường lập Kế hoạch thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Cụ thể:
Năm 2019: Trường tiến hành thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động đối với 11 doanh nghiệp.
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Số lượng HSSV của Trường tốt nghiệp làm việc tại DN

	1
	Công ty TNHH Nga Ngọc Anh
	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
	05

	2
	Công ty cổ phần kim loại Thủ đô
	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
	04

	3
	Công ty TNHH Bao bì TQT
	Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
	03

	4
	Công ty cổ phần Tem nhãn và bao bì XLABELS
	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
	03

	5
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trung Đức Hưng Yên
	Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên
	03

	6
	Công ty TNHH Han sung HARAM VIỆT NAM
	Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên
	03

	7
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội
	KCN Phối Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên
	02

	8
	Công ty TNHH một thành viên Bao bì Songlong
	TT Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên
	07

	9
	Công ty Cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu TFA
	Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
	02

	10
	Công ty TNHH Gold Cable Việt nam
	Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
	04

	11
	Công ty TNHH VIEBA
	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
	05


Năm 2020: Trường tiến hành thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động đối với 13 doanh nghiệp.
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Số lượng HSSV của Trường tốt nghiệp làm việc tại DN

	1
	Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á tại Hưng Yên
	Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
	03

	2
	Công ty TNHH VIEBA
	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
	07

	3
	Công ty TNHH Nga Ngọc Anh
	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
	03

	4
	Công ty cổ phần kim loại Thủ đô
	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
	04

	5
	Công ty TNHH Ngân Hà
	Chi Long, Ngọc Long, Hưng Yên
	02

	6
	Xí nghiệp may 2 – Công ty cổ phần may Hồ Gươm
	Yên Mỹ, Hưng Yên
	03

	7
	Công ty TNHH TAMTRI AUTO
	Nghĩa Trụ, Văn Lâm, Hưng Yên
	04

	8
	Công ty cổ phần Tem nhãn và bao bì XLABELS
	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
	03

	9
	Công ty TNHH Han sung HARAM VIỆT NAM
	Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên
	06

	10
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội
	KCN Phối Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên
	04

	11
	Công ty TNHH Gold Cable Việt nam
	Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
	09

	12
	Công ty TNHH một thành viên Bao bì Songlong
	TT Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên
	03

	13
	Công ty Cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu TFA
	Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
	03


Năm 2021: Trường tiến hành thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động đối với 14 doanh nghiệp.
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Số lượng HSSV của Trường tốt nghiệp làm việc tại DN

	1
	Công ty TNHH Nga Ngọc Anh
	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
	02

	2
	Công ty cổ phần kim loại Thủ đô
	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
	03

	3
	Công ty Cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu TFA
	Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
	03

	4
	Công ty TNHH Bao bì TQT
	Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
	06

	5
	Công ty TNHH VIEBA
	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
	07

	6
	Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á tại Hưng Yên
	Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
	04

	7
	Công ty TNHH một thành viên Bao bì Songlong
	TT Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên
	07

	8
	Công ty TNHH Gold Cable Việt nam
	Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
	07

	9
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội
	KCN Phối Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên
	03

	10
	Công ty TNHH Han sung HARAM VIỆT NAM
	Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên
	04

	11
	Công ty cổ phần Tem nhãn và bao bì XLABELS
	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
	04

	12
	Công ty TNHH TAMTRI AUTO
	Nghĩa Trụ, Văn Lâm, Hưng Yên
	02

	13
	Công ty TNHH Ngân Hà
	Chi Long, Ngọc Long, Hưng Yên
	02

	14
	Xí nghiệp may 2 – Công ty cổ phần may Hồ Gươm
	Nghĩa Hiệp,Yên Mỹ, Hưng Yên
	09


(1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021 (bao gồm Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát).
Tổng hợp báo cáo thực hiện thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động hằng năm, cho thấy kết quả 100% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tốt về chất lượng HSSV tốt nghiệp của trường làm việc tại doanh nghiệp. 
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Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Nhà trường tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động theo quy trình khảo sát (9.1.01 - Quy trình khảo sát). 
Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động thông qua phiếu khảo sát. Trong 3 năm qua, số lượng   cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động được thu thập ý kiến đánh giá cụ thể như sau:
Năm 2019, Trường tổ chức thu thập ý kiến của 31/31 = 100% cán bộ quản lý, 129/129 nhà giáo, viên chức và người lao động. 
Năm 2020, Trường tổ chức thu thập ý kiến của 29/29 = 100% cán bộ quản lý, 127/127 nhà giáo, viên chức và người lao động. 
Năm 2021, Trường tổ chức thu thập ý kiến của 29/29 = 100% cán bộ quản lý, 123/123 nhà giáo, viên chức và người lao động. 
Qua ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động Nhà trường đã tổng hợp báo cáo để làm cơ sở điều chỉnh các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động cho phù hợp với thực tế .
(1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021(bao gồm Kế hoạch khảo sát, Phiếu khảo sát, Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 9: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các nghề, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, Nhà trường tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của người học đại diện các nghề, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường theo quy trình khảo sát (9.1.01 - Quy trình khảo sát). 
Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người học đại diện các nghề, nghề đào tạo thông qua phiếu khảo sát. Trong 3 năm qua, số lượng   người học đại diện các nghề, nghề đào tạo được thu thập ý kiến đánh giá cụ thể như sau:
Năm 2019: Trường tổ chức thu thập ý kiến cho 1193/1801 HSSV = 66,2% HSSV, trong đó: Cao đẳng: 142 sv; trung cấp: 1051 hs.
Năm 2020: Trường tổ chức thu thập ý kiến cho 1215/2045 HSSV= 59,4% HSSV, trong đó: Cao đẳng: Cao đẳng: 105 sv; trung cấp: 1110 hs.
Năm 2021: Trường tổ chức thu thập ý kiến cho 1412/2439 HSSV= 57,9% HSSV, trong đó: Cao đẳng: Cao đẳng: 135 sv; trung cấp: 1277 hs.
(1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021 (bao gồm Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 9: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và đánh giá chất lượng theo quy định
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 và Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTBXH, hàng năm (2019, 2020, 2021), Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng bao gồm tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo đúng quy định. 
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng.
- Thực hiện tự đánh giá chất lượng.
- Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.
- Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền. 
Kết quả đánh giá hàng năm: Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. 
(9.4.01 - Kế hoạch tự đánh giá chất lượng 2019, 2020, 2021, 2022; 9.4.02 - Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 9.4.03 - Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 9.4.04 – Báo cáo thực hiện tự đánh giá chất lượng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 9.4.05 – Biên bản họp công khai kết quả tự đánh giá chất lượng Nhà trường năm 2019, 2020, 2021, 2022).
Kết quả tự đánh giá chất lượng của Trường hằng năm: 
	
	Kết quả

	
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	I. Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN

	
	Đạt
97/100
	Đạt
97/100
	Đạt
97/100

	II. Tự đánh giá chất lượng CTĐT (các nghề trọng điểm)

	Tên nghề
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	Điện công nghiệp – trình độ trung cấp
	96/100
	96/100
	96/100

	Điện công nghiệp – trình độ cao đẳng
	96/100
	96/100
	96/100

	Điện tử công nghiệp – trình độ trung cấp
	96/100
	96/100
	96/100

	May thời trang – trình độ trung cấp
	96/100
	96/100
	96/100

	Công nghệ May – trình độ trung cấp
	98/100
	98/100
	98/100


Hàng năm, Trường thực hiện công khai kết quả tự đánh giá chất lượng trên website của Trường:  http://hic.edu.vn/
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 9: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, trên cơ sở  kết quả tự đánh giá chất lượng, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo  nhằm duy trì, phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm còn tồn tại thông qua triển khai nhiệm vụ hằng năm. Kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá chất lượng được Nhà trường ban hành, gửi về cho các đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện. Sau khi tổ chức thực hiện, bộ phận Thường trực lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo và gửi về lãnh đạo Trường để báo cáo kết quả đạt được trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo.
 (9.4.01 - Kế hoạch tự đánh giá chất lượng 2019, 2020, 2021, 2022; 9.4.02 - Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 9.4.03 - Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2019, 2020, 2021, 2022; 9.5.01 - Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo năm 2019, 2020, 2021, 2022; 9.5.01 - Báo cáo kết quả nâng cao chất lượng đào tạo năm  2019, 2020, 2021, 2022; 1.2.05 – Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 9: 01 điểm
Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên nghề hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp
Mô tả, phân tích, nhận định:
Khi HSSV chuẩn bị tốt nghiệp, Phòng Tuyển sinh và giới thiệu việc làm phối hợp với các khoa và nhà giáo chủ nhiệm thực hiện lấy thông tin liên hệ của HSSV để chuẩn bị dữ liệu thực hiện khảo sát HSSV sau khi tốt nghiệp cho năm sau (9.6.01 – Thông tin HSSV tốt nghiệp năm 2019, 2020, 2021).
Việc tổ chức thu thập ý kiến của người học sau khi tốt nghiệp được nhà trường thực hiện theo quy trình khảo sát. Trong các nội dung khảo sát có nội dung: HSSV sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên nghề hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp (9.1.01 - Quy trình khảo sát). 
Hằng năm, Trường lập Kế hoạch thu thập ý kiến người học sau khi tốt nghiệp. Cụ thể:
Năm 2019: Trường tiến hành thu thập ý kiến người học sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên nghề hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp đối với 2072 cựu HSSV.
Năm 2020: Trường tiến hành thu thập ý kiến người học sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên nghề hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp đối với 964 cựu HSSV.
Năm 2021: Trường tiến hành thu thập ý kiến người học sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên nghề hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp đối với 853cựu HSSV.
Tổng hợp báo cáo thực hiện thu thập ý kiến người học sau khi tốt nghiệp hằng năm, cho thấy kết quả cựu HSSV đã tìm được việc làm phù hợp với chuyên nghề hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp như sau:
Năm 2019: có 1950/2072 HSSV có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo, chiếm tỷ lệ 94,1%.
Năm 2020: có 930/964 HSSV có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo, chiếm tỷ lệ 96,4%.
Năm 2021: có 829/853 HSSV có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo, chiếm tỷ lệ 97,1%.
(1.2.03 - Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021 (bao gồm Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 9: 01 điểm


[bookmark: _Toc112536911]PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG
[bookmark: _Toc112536912]1. Về mục tiêu, sứ mạng, tổ chức quản lý
Để nâng cao chất lượng, trong năm học 2022-2023, cần tập trung thực hiện các công việc như sau:
Thứ nhất, Phòng TS&GTVL tiếp tục duy trì việc quảng bá, giới thiệu về mục tiêu, sứ mạng của Trường một cách rộng rãi, tới nhiều đối tượng như người học, đối tác liên kết... Nghiên cứu địa điểm phù hợp ở khu hiệu bộ, khu giảng đường để quảng bá về mục tiêu, sứ mạng của Trường.
Thứ hai, Phòng Đào tạo tiếp tục duy trì các hoạt động phân tích, đánh giá nhu cầu nhân lực của xã hội để có quyết định mở thêm các ngành, nghề đào tạo, điều chỉnh quy mô đào tạo cho hợp lý.
Thứ ba, các phòng tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng sát với tình hình hoạt động thực tế của Trường và các quy định hiện hành. Đồng thời, Phòng TCHC nghiên cứu xây dựng quy trình rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Trường, để đảm bảo hoạt động rà soát, điều chỉnh các văn bản được thực hiện khoa học, bài bản và có đủ minh chứng.
Thứ tư, Trường tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa và thành lập các hội đồng tư vấn đảm bảo phù hợp, hiệu quả.
Thứ năm, Phòng NCKH&HTQT chủ trì tham mưu xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống BĐCL của cơ sở GDNN theo đúng các quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ phiến kiến thức về quản lý chất lượng GDNN tới toàn thể CBVC. Trường sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức chuyên trách; học hỏi kinh nghiệm về quản lý chất lượng của các cơ sở giáo dục đã được đánh giá ngoài.
Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động, đặc biệt là hoạt động đào tạo, đảm bảo sự toàn diện, đồng đều giữa 2 cơ sở. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Trường để thuận tiện cho việc rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
Thứ bảy, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Các hoạt động đoàn thanh niên trong thời gian tới cần được nghiên cứu tổ chức theo hướng sát với thực tế hoạt động tuyển sinh và đào tạo của Trường; tăng cường các hoạt động theo chiều sâu.
Thứ tám các phòng chức năng tham mưu tăng cường công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động, đặc biệt là hoạt động đào tạo.
[bookmark: _Toc112536913]2. Về hoạt động đào tạo
Thứ nhất, Phòng Đào tạo tiếp tục thực hiện công khai chuẩn đầu ra của toàn bộ các ngành, nghề đào tạo để HSSV và xã hội biết.
Thứ hai, Phòng TS&GTVL tiếp tục tìm hiểu, cập nhật những thay đổi trong các văn bản pháp lý của Nhà nước về tuyển sinh (nêu có) và tham mưu cho BGH điều chỉnh, bổ sung quy chế tuyển sinh của Trường cho phù hợp; tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Trường và hoạt động tư vấn tuyển sinh đến các đối tượng người học và thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, chương trình, chuẩn đầu ra đối với các ngành, nghề đào tạo được phát triển thêm.
Thứ ba, Phòng Đào tạo thực hiện rà soát lại các quy định cấp văn bằng, chứng chỉ của Trường theo đúng Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ LĐ-TB&XH; nghiên cứu xây dựng và tham mưu ban hành quy định cụ thể biểu mẫu cho từng loại hồ sơ, sổ sách; quy định việc quản lý, sử dụng các hồ sơ, sổ sách theo Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018.
Thứ tư, Phòng Đào tạo tiếp tục thực hiện khảo sát nhu cầu của người học để điều chỉnh, thay đổi các phương thức đào tạo theo hướng sát với yêu cầu học tập của người học.
Thứ năm, Phòng Đào tạo tiếp tục thực hiện xây dựng các kế hoạch đào tạo một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp với từng phương thức đào tạo; tích cực tổ chức các đợt dự giờ, sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học; tiếp tục tổ chức các kỳ hội giảng để góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao CLĐT; tổ chức đánh giá kết quả của HSSV đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai; tiếp tục cử HSSV tham dự các kỳ thi tay nghề các cấp.
Thứ sáu, Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng với các khoa tổ chức các hoạt động đi thực tế và thực tập cho HSSV theo đúng ngành/nghề đào tạo; nghiên cứu và đề xuất phương án đánh giá kết quả của HSSV có sự tham gia của các doanh nghiệp theo hướng đa dạng hóa các hình thức tham gia đánh giá của doanh nghiệp: đánh giá kết quả thi hết học phần, thi tốt nghiệp, kết quả đi thực tế, thực tập tốt nghiệp...
Thứ bảy, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động, phấn đấu có thêm ít nhất 01 phần mềm mới được đưa vào sử dụng.
Thứ tám, Phòng Đào tạo chủ trì tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học đảm bảo sự đồng đều giữa các cơ sở; các khoa tổ chức dự giờ lên lớp theo học kỳ, chú trọng cả dự giờ theo kế hoạch và dự giờ đột xuất; đồng thời làm rõ kết quả điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo các biện pháp được đề xuất từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát.
Thứ chín, Phòng Đào tạo, Phòng TS&GTVL phối hợp xây dựng quy định về tuyển sinh và đào tạo liên thông theo đúng quy định.
Thứ mười, Phòng Đào tạo, Phòng TS&GTVL, Phòng CTHSSV tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu đào tạo của Trường.
[bookmark: _Toc112536914]3. Về nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Thứ nhất, Phòng TCHC chủ trì, tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan để 100% CBVC và người lao động nâng cao tinh thần tự giác, tự nguyện trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo của Trường; tăng cường sự hợp tác trong công việc; chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc.
Thứ hai, Phòng Đào tạo kết hợp với các khoa tiếp tục tổ chức dự giảng (định kỳ, đột xuất) để đảm bảo việc thực hiện nội dung, mục tiêu và các quy định của chương trình đào tạo; đảm bảo việc đánh giá được khách quan, toàn diện.
Phòng Đào tạo kết hợp cùng các khoa giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động hội giảng trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy đến các GV để họ hiểu rõ và tích cực tham gia.
Thứ ba, Phòng TCHC xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuẩn hóa đối với GV trong năm học để các GV đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo những quy định mới trong lĩnh vực GDNN. Đồng thời, tổ chức cho đội ngũ GV đi kiểm tra, đánh giá để được cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề theo quy định.
Phòng TCHC tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng đối với CBVC trong năm học; trọng tâm vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý; phấn đấu ít nhất 80% đội ngũ viên chức, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 1 lần trong 3 năm và tổ chức có hiệu quả kế hoạch này. Đồng thời, tham mưu, đề xuất thực hiện phương án thực hiện đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với độ ngũ nhà giáo.
Thứ tư, các khoa cần làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho GV về mục đích, ý nghĩa hoạt động đi thực tế; giao nhiệm vụ đi thực tế tới từng GV trong khoa.
Thứ năm, Phòng TCKT chủ động tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tìm các nguồn tài chính để hỗ trợ thêm cho các hoạt động học tập nâng cao trình độ của CBVC trong Trường. 
Thứ sáu, Phòng TCHC kết hợp cùng với các khoa tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quy định quản lý hoạt động đi thực tế của GV và giao cho một phòng chức năng quản lý.
Thứ bảy, căn cứ vào quy mô tuyển sinh của từng ngành, nghề, Phòng TCHC, Phòng Đào tạo phối hợp cùng các khoa điều chỉnh cơ cấu GV cho hợp lý, đảm bảo đúng các quy định.
[bookmark: _Toc112536915]4. Về chương trình, giáo trình
Thứ nhất, Phòng Đào tạo kết hợp cùng Phòng NCKH&HTQT và các khoa tiếp tục xây dựng, thẩm định và ban hành các CTĐT cho các ngành, nghề mới theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Các đơn vị trong Trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc biên soạn, thẩm định các CTĐT. Đồng thời, hợp tác với ít nhất 01 cơ sở giáo dục đại học để được công nhận tính liên thông của CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng của Trường lên trình độ đại học.
Thứ hai, các khoa chủ động đề xuất việc cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo phụ trách vào CTĐT để nâng cao chất lượng của CTĐT.
[bookmark: _Toc112536916]5. Về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Thứ nhất, Trường đã thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng khu nhà Hiệu bộ tại Cơ sở chính với tổng diện tích 5.550 m2 đảm bảo đầy đủ các phòng, khoa làm việc đưa vào sử dụng trong từ năm 2019; tiếp tục xây dựng kế hoạch quy hoạch tại Cơ sở 2, tiếp tục đầu tư, mua sắm, sửa chữa các thiết bị đào tạo cho các ngành/nghề, chú trọng tới việc trang bị thiết bị đào tạo cho Cơ sở 2.
Trường tiếp tục duy trì phong trào Tết trồng cây tới toàn thể CBVC, HSSV tại cả 2 cơ sở của Trường, để tạo môi trường dạy và học Xanh - Sạch - Đẹp.
Thứ hai,Phòng QTĐS tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo theo đúng các quy định tại Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ LĐ-TB&XH; nghiên cứuxây dựng và ban hành văn bản quy định về bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trường; rà soát lại quy định về quản lý, sử dụng vật tư đào tạo phù hợp với đặc thù của Trường.
Thứ ba, Phòng QTĐS chủ trì, kết hợp cùng các khoa nghiên cứu, tổ chức đánh giá và đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng của thiết bị đào tạo. Phòng Đào tạo kết hợp với các khoa không ngừng cải thiện việc sắp xếp lịch học cho phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác hiệu quả các phòng thực hành. Các khoa rà soát lại cách bố trí, sắp xếp và quản lý các thiết bị, dụng cụ tại các phòng, xưởng thực hành. Căn cứ vào quy mô đào tạo hằng năm, Phòng QTĐS kết hợp cùng Phòng Đào tạo rà soát, tiếp tục điều chỉnh hệ thống các phòng phục vụ học tập để đáp ứng tốt nhất việc thực hiện các CTĐT trong toàn Trường.
Thứ tư, Phòng CTHSSV tiếp tục công tác tuyên truyền tới HSSV nâng cao ý thức cảnh giác về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường để góp phần khai thác hiệu của hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Trường.Đồng thời, Phòng QTĐS tham mưu mời các đoàn cấp trên về tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho CBVC về công tác phòng cháy chữa cháy.
Phòng CTHSSV tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành nội quy học tập nói chung, trong đó có nội quy sử dụng phòng thực hành tới toàn thể HSSV của trường.
Thứ năm,Thư viện trường tiếp tục xây dựng các kế hoạch mua tài liệu phù để đáp ứng cho các hoạt động dạy và học; tổ chức điều tra nhu cầu của người đọc để tiếp tục hoàn thiện các hoạt động của mình.
Phòng CTHSSV kết hợp cùng đội ngũ GV chủ nhiệm, cố vấn học tập và GV bộ môn thực hiện tuyên truyền, giáo dục, định hướng việc sử dụng thư viện phục vụ cho việc học tập của HSSV.
Trường sẽ nâng cao tỷ lệ giáo trình, tài liệu dạy học được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử để phục vụ hiệu quả cho các hoạt động đào tạo trên phạm vi toàn Trường. Trường sẽ nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cụ thể để thiết kế và xây dựng thư viện điện tử; từng bước thực hiện các công việc để hình thành thư việc điện tử tại Cơ sở 2. Đồng thời, tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng các thiết bị, máy móc có liên quan cũng như đường truyền Internet để công việc được hoạt động một cách tối ưu nhất.
[bookmark: _Toc112536917]6. Về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
Thứ nhất, tiếp tục duy trì việc thực hiện các chính sách khuyến khích NCKH, SK cải tiến, chuyển giao công nghệ; rà soát, điều chỉnh những nội dung chính sách cho phù hợp với tình tình thực tiễn; tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác NCKH hằng năm để định hướng hoạt động NCKH của Trường theo mục tiêu phát triển của Trường. Đồng thời, động viên GV sắp xếp công tác chuyên môn hợp lý hơn để có nhiều thời gian hơn dành cho công tác NCKH.
Thứ hai, Phòng NCKH&HTQT tham mưu xây dựng quy trình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của Trường để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất trong toàn Trường.
Thứ ba, tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các tổ chức nước ngoài để có những kết quả thiết thực trong việc nâng cao CLĐT, chất lượng đội ngũ GV, cán bộ quản lý, phát triển nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường.
[bookmark: _Toc112536918]7. Về quản lý tài chính
Thứ nhất, Phòng TCKT tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại các quy định về quản lý tài chính của Trường theo hướng sát với tình thực thực tế hoạt động của Trường và phù hợp với các quy định mới của pháp luật; tiếp tục thực hiện công khai công tác tài chính tại hội nghị CBVC hằng năm; tham mưu cho Hiệu trưởng việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tạo dòng tiền thường xuyên liên tục có hiệu quả và chủ động trong công tác thu chi tài chính; nghiên cứu và đề xuất kế hoạch tài chính của Trường cho khoảng thời gian 2-3 năm để Trường chủ động trong các hoạt động.
Thứ hai, Phòng TCKT tiếp tục tham mưu tổ chức việc thu và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đào tạo, thực hiện việc sử dụng có hiệu quả các khoản thu.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đa dạng hóa hoạt động đào tạo theo chức năng nhiệm vụ và phù hợp với thị trường lao động để đảm bảo sự ổn định nguồn thu của Trường.
Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra tài chính - kế toán, đảm bảo sự minh bạch, công khai, đúng chế độ trong việc quản lý tài chính của Trường.
[bookmark: _Toc112536919]8. Về dịch vụ người học
Thứ nhất, Phòng TS&GTVL tiếp tục thực hiện việc tư vấn hướng nghiệp tới các đối tượng tốt nghiệp THCS, THPT trên địa bản tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và các tỉnh lân cận, trong đó chú trọng tới việc làm rõ mục tiêu đào tạo của từng ngành/nghề và định hướng nghề nghiệp. Đồng thời, Phòng Công tác HSSV tiếp tục duy trì các tuần sinh hoạt đầu khóa học, để tạo điều kiện cho HSSV được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình học tập và tăng cường các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HSSV.
Thứ hai, Phòng Công tác HSSV chủ trì tiếp tục rà soát các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến người học; các các chính sách, quy định khen thưởng, khuyến khích HSSV để đảm bảo các lợi ích cho HSSV. Tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục ý thức đối với HSSV trong việc thực hiện tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, đặc biết là đối với các học sinh tốt nghiệp THCS. Đồng thời, tham mưu tăng cường việc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Trường với HSSV để kịp thời hỗ trợ HSSV trong quá trình học tập tại Trường.
Thứ ba, Phòng QTĐS nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả ký túc xá của Trường, tạo điều kiện để ký túc xá luôn đáp ứng được các yêu cầu sinh hoạt của HSSV trong quá trình học tập tại Trường; tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn sức khỏe cho HSSV; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất (về cơ sở vật chất, thời gian) để HSSV tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ trong quá trình học tập.
Thứ tư, Phòng TS&GTVL tiếp tục thực hiện các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp xúc với doanh nghiệp tới HSSV của toàn bộ các ngành, nghề đào tạo tại cả 2 cơ sở của Trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này. Đồng thời, tổ chức tư vấn, tập huấn cho người học một số kỹ năng phục vụ cho việc tìm việc làm như: Làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng... Nghiên cứu thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa Trường và doanh nghiệp về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc. Mời doanh nghiệp về trường phỏng vấn trực tiếp HSSV trước khi tốt nghiệp, tạo cơ hội giải quyết việc làm cho HSSV ngay từ khi còn học ở Trường.
[bookmark: _Toc112536920]9. Về giám sát, đánh giá chất lượng
Thứ nhất, các phòng chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát thực tế doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp; tổ chức thu thập ý kiến của CBVC về các chế độ, chính sách đang áp dụng trong Trường; tiếp tục tổ chức thu thập ý kiến HSSV về các hoạt động của Trường có liên quan đến người học. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến là một căn cứ để Trường thực hiện các hoạt động điều chỉnh, cải tiến các hoạt động.
Thứ hai, Phòng NCKH&HTQT tiếp tục thực hiện các các hoạt động TĐG chất lượng theo đúng các quy định của Bộ LĐ-TB&XH; kết hợp cùng các đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng theo năm học để không ngừng cải tiến, nâng cao CLĐT. Đồng thời, nghiên cứu và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường phù hợp với các quy định trong lĩnh vực GDNN.
Thứ ba, Phòng CTHSSV thực hiện điều tra lần vết đối với HSSV tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm sau khi tốt nghiệp.
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Để nâng cao hiệu quả của công tác TĐG chất lượng đối với các cơ sở GDNN nói chung, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên nói riêng, Trường xin đề xuất một số ý kiến như sau:
Thứ nhất, Tổng cục GDNN sớm có hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức hoạt động TĐG chất lượng GDNN theo các quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH để các cơ sở GDNN chủ động tổ chức tốt các hoạt động TĐG trong thời gian tới.
Thứ hai, Tổng cục GDNN tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên lĩnh lực KĐCL của các cơ sở GDNN để nâng cao chất lượng công tác TĐG của mỗi cơ sở.

	
	Hưng Yên, ngày 03 tháng 08 năm 2022

	
	HIỆU TRƯỞNG

	
	






	
	Nguyễn Khắc Ngọc
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	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 196/QĐ-CĐCNHY
	Hưng Yên, ngày 18  tháng 5 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở GDNN;
Căn cứ Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên năm 2022 (danh sách kèm theo).
Điều 2.Hội đồng TĐG chất lượng có chức năng giúp Hiệu trưởng thực hiện việc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; trưởng các phòng, khoa trực thuộc Trường và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu, HĐT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.NCKH & HTQT.
	HIỆU TRƯỞNG

	
	



	
	Nguyễn Khắc Ngọc


DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-CĐCNHY ngày 18 tháng 5 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức vụ trong Hội đồng

	1. 
	Nguyễn Khắc Ngọc
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2. 
	Tô Thị Thanh Bình
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Ủy viên

	4. 
	Nguyễn Minh Hải
	Trưởng phòng NCKH&HTQT
	Thư ký

	5. 
	Lê Thị Mai
	Trưởng phòng Đào tạo
	Ủy viên

	6. 
	Mẫn Văn Ngữ
	Phó Trưởng phòng Đào tạo
	Ủy viên

	7. 
	Đinh Quang Dương
	Trưởng phòng TCHC
	Ủy viên

	8. 
	Nguyễn Viết Hữu
	Phó Trưởng phòng TCHC
	Ủy viên

	9. 
	Phạm Thị Minh Phương
	Trưởng phòng TCKT
	Ủy viên

	10. 
	Ngô Trí Dũng
	Phó Trưởng phòng TCKT
	Ủy viên

	11. 
	Đỗ Như Biển
	Trưởng phòng QTĐS
	Ủy viên

	12. 
	Vũ Công Hòa
	Phó Trưởng phòng QTĐS
	Ủy viên

	13. 
	Trần Đại Nghiệp
	Phó Trưởng phòng QTĐS
	Ủy viên

	14. 
	Phạm Văn Chiến
	Trưởng phòng TS&GTVL
	Ủy viên

	15. 
	Phạm Minh Hoàng
	Phó Trưởng phòng TS&GTVL
	Ủy viên

	16. 
	Ngô Thị Liên
	Phó Trưởng phòng CTHSSV
	Ủy viên

	17. 
	Vũ Thị Toan
	Trưởng khoa TCKT
	Ủy viên

	18. 
	Đỗ Thị Đảm
	Phó Trưởng khoa TCKT
Chủ tịch Công đoàn Trường
	Ủy viên

	19. 
	Lê Xuân Hùng
	Trưởng khoa QTKD
	Ủy viên

	20. 
	Tô Thanh Khương
	Trưởng khoa CNTT
	Ủy viên

	21. 
	Vũ Mạnh Hà
	Trưởng khoa Điện
	Ủy viên

	22. 
	Đỗ Duy Quang
	Phó Trưởng khoa Điện
	Ủy viên

	23. 
	Hoàng Yến
	Trưởng khoa CNMTT
	Ủy viên

	24. 
	Dương Thị Thanh Nga
	Phó trưởng khoa CNMTT
	Ủy viên

	25. 
	Đinh Thị Phương Anh
	Trưởng khoa KHCB
	Ủy viên

	26. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Phó Trưởng khoa KHCB
	Ủy viên

	27. 
	Nguyễn Văn Bạn
	Phó trưởng khoa LLCT
	Ủy viên

	28. 
	Phạm Văn Mùa
	Bí thư ĐTN Cơ sở chính
	Ủy viên

	29. 
	Nguyễn Địch Năng
	Phó Bí thư ĐTN Cơ sở 2
	Ủy viên

	30. 
	Đỗ Thị Diệu
	Công ty TNHH GOLD CABLE Việt Nam
	Ủy viên

	31. 
	Đỗ Ngọc Dũng
	Công ty Dệt Nhuộm Hưng Yên
	Ủy viên


(Danh sách Hội đồng gồm 31 thành viên./.)
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	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
Số: 198/KH-CĐCNHY
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 19 tháng 5 năm 2022



KẾ HOẠCH
Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệpnăm 2022
Trường Cao đẳng Công nghiệpHưng Yên


Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở GDNN;
Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng;
Công văn số 791/TCGDNN-KĐCL ngày 04 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yênxây dựng kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN của Nhà trường năm 2022 như sau:
1. Mục tiêu tự đánh giá 
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trường cao đẳng, qua đó huy động tất cả các cá nhân, đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng.
- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường cao đẳng.
- Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.  
2. Công cụ tự đánh giá 
- Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng.
3. Quy trình tự đánh giá 
Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng được quy định tại Mục II - Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng;
- Thực hiện tự đánh giá chất lượng;
- Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng;
- Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.
4. Nhiệm vụ chung
4.1. Đối với Hội đồng tự đánh giá chất lượng
-Giúp Hiệu trưởng nhà trường thực hiện việc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Các thành viên trong hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tự đánh giá chất lượng theocác tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định. Tổng hợp phân loại thông tin, minh chứng theo từngtiêu chí, tiêu chuẩn.Hướng dẫn thu thập, bổ sung thông tin, minh chứng (nếu cần thiết).
-  Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng; 
- Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng và các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Phối hợp, hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài thực hiện kiểm định chất lượng tại Nhà trường.
4.2. Đối với Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế
- Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;
- Hướng dẫn các đơn vị thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng đối chiếu với Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; hướng dẫn các đơn vị, nhóm chuyên trách viết các báo cáo có liên quan.
- Tổng hợp và viết dự thảo báo cáo tự đánh giá chất lượng của Trường theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03, báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng tự đánh giá chất lượng;
- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng nhà trường gửi Hội đồng tự đánh giá chất lượng họp thông qua;
- Gửi báo cáo về Bộ Công thương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh, tổ chức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đúng thời gian quy định và công bố kết quả tự đánh giá chất lượng lên các phương tiện thông tin đại chúng.
4.3. Đối với các đơn vị trực thuộc trường
- Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng, đánh giá mức độ đạt được theo quy định, điểm mạnh, điểm tồn tại, nguyên nhân, kế hoạch khắc phục của từng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các hướng dẫn có liên quan của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công chủ trì ở mục 5);
- Cung cấp thông tin, minh chứng cho đơn vị chủ trì và phối hợp đánh giá với đơn vị chủ trì các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công phối hợp ở mục 5);
- Viết báo cáo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (theo mẫu); gửi báo cáo và minh chứng của các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được phân công chủ trì cho nhóm chuyên trách phụ trách tiêu chí;
- Quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng cho các tiêu chí, tiêu chuẩn mà đơn vị phụ trách.
4.4. Đối với các nhóm chuyên trách phụ trách tiêu chí
Mỗi tiêu chí do một nhóm chuyên trách chịu trách nhiệm viết báo cáo, lập bảng mã minh chứng. Thành viên của nhóm được lựa chọn từ các đơn vị có liên quan tới tiêu chí; trưởng nhóm là trưởng đơn vị chủ trì tổng hợp và viết báo cáo tiêu chí. Nhiệm vụ của các nhóm chuyên trách:
- Tổng hợp báo cáo minh chứng của từng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng từ các đơn vị;
- Viết dự thảo báo cáo tiêu chí dựa vào minh chứng nhóm thu thập được;
- Yêu cầu các đơn vị bổ sung minh chứng để làm cơ sở đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn nếu thấy các minh chứng được cung cấp chưa đủ thuyết phục;
- Lập bảng mã minh chứng, trong đó xác định minh chứng nào dùng chung, minh chứng nào xuất hiện lần đầu.
5. Phân công đơn vị thuộc trường thực hiện thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng; đánh giá mức độ đạt được theo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
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	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức quản lý 

	1
	1.1
	Phòng Tổ chức  - Hành chính
	

	2
	1.2
	Phòng Đào tạo
	

	3
	1.3
	Phòng Tổ chức  - Hành chính
	

	4
	1.4
	
	

	5
	1.5
	
	

	6
	1.6
	
	Hội đồng Trường

	7
	1.7
	Phòng NCKH & HTQT
	Phòng Tổ chức – Hành chính

	8
	1.8
	
	

	9
	1.9
	Phòng Tổ chức  - Hành chính
	Đảng ủy Trường

	10
	1.10
	Phòng Tổ chức  - Hành chính
	Đoàn TN, Công đoàn, Nữ công

	11
	1.11
	Phòng Đào tạo
	Các phòng 

	12
	1.12
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	II
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo

	13
	2.1
	Phòng Đào tạo
	Các khoa

	14
	2.2
	Phòng Tuyển sinh & GTVL
	

	15
	2.3
	
	

	16
	2.4
	Phòng Đào tạo
	Các khoa

	17
	2.5
	
	

	18
	2.6
	
	

	19
	2.7
	Phòng Đào tạo
	Các khoa

	20
	2.8
	Phòng Đào tạo
	Các khoa nghề

	21
	2.9
	
	

	22
	2.10
	
	

	23
	2.11
	
	

	24
	2.12
	
	Phòng Công tác HSSV (đánh giá kết quả rèn luyện)

	25
	2.13
	Phòng Đào tạo
	Các khoa nghề

	26
	2.14
	
Phòng Đào tạo

	Phòng CTHSSV

	27
	2.15
	
	

	28
	2.16
	
	

	29
	2.17
	
	Phòng NCKH&HTQT

	III
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động

	30
	3.1
	Phòng TC-HC
	

	31
	3.2
	
	

	32
	3.3
	
	

	33
	3.4
	
	Phòng Đào tạo

	34
	3.5
	Phòng Đào tạo
	Phòng TCHC

	35
	3.6
	Các khoa
	Phòng Đào tạo

	36
	3.7
	Phòng TCHC
	Phòng TCKT

	37
	3.8
	
	

	38
	3.9
	Phòng TCHC
	Các khoa nghề, Phòng Đào tạo

	39
	3.10
	Phòng Đào tạo
	

	40
	3.11
	Phòng TC-HC
	

	41
	3.12
	
	

	42
	3.13
	
	

	43
	3.14
	
	

	44
	3.15
	
	Phòng TCKT

	IV
	Tiêu chí 4:Chương trình, giáo trình

	45
	4.1
	Phòng NCKH&HTQT
	Phòng Đào tạo
Các khoa

	46
	4.2
	
	

	47
	4.3
	
	

	48
	4.4
	
	

	49
	4.5
	
	

	50
	4.6
	
	

	51
	4.7
	
	

	52
	4.8
	
	

	53
	4.9
	Phòng Đào tạo
	Phòng TS&GTVL
Các khoa

	54
	4.10
	Phòng NCKH & HTQT
	Các khoa nghề

	55
	4.11
	
	

	56
	4.12
	
	

	57
	4.13
	
	

	58
	4.14
	
	

	59
	4.15
	
	

	V
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện

	60
	5.1
	Phòng Quản trị đời sống

	

	61
	5.2
	
	

	62
	5.3
	
	

	63
	5.4
	
	

	64
	5.5
	
	

	65
	5.6
	
	

	66
	5.7
	
	

	67
	5.8
	Phòng Quản trị đời sống
	Các khoa nghề

	68
	5.9
	Phòng Quản trị đời sống
	Các khoa nghề

	69
	5.10
	Phòng Quản trị đời sống
	Các khoa nghề

	70
	5.11
	Phòng Quản trị đời sống
	Các khoa nghề

	71
	5.12
	Phòng Quản trị đời sống
	Các khoa nghề

	72
	5.13
	Phòng Đào tạo
	Phòng Quản trị đời sống

	73
	5.14
	
	

	74
	5.15
	
	

	VI
	Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế -

	75
	6.1
	Phòng NCKH và HTQT
	Phòng TCHC; Phòng TCKT

	76
	6.2
	Phòng NCKH và HTQT
	

	77
	6.3
	
	

	78
	6.4
	
	

	79
	6.5
	
	

	VII
	Tiêu chí 7:  Quản lý tài chính

	80
	7.1
	Phòng Tài chính – Kế toán
	Phòng Đào tạo

	81
	7.2
	
	

	82
	7.3
	
	

	83
	7.4
	
	

	84
	7.5
	
	

	85
	7.6
	
	

	VIII
	Tiêu chí 8:  Dịch vụ người học

	86
	8.1
	Phòng Công tác HSSV
	Phòng Đào tạo

	87
	8.2
	
	Phòng TCKT

	88
	8.3
	
	

	89
	8.4
	Phòng Công tác HSSV
	

	90
	8.5
	Quản trị đời sống
	Phòng Công tác HSSV

	91
	8.6
	
	

	92
	8.7
	Phòng Công tác HSSV
	Đoàn Thanh niên

	93
	8.8
	Phòng Tuyển sinh & GTVL
	

	94
	8.9
	
	

	IX
	Tiêu chí 9:  Giám sát, đánh giá chất lượng

	95
	9.1
	Phòng Tuyển sinh & GTVL
	Phòng Đào tạo

	96
	9.2
	Phòng TCHC
	Phòng Đào tạo (hoạt động dạy và học)

	97
	9.3
	Phòng Công tác HSSV
	Phòng Đào tạo

	98
	9.4
	Phòng NCKH & HTQT
	

	99
	9.5
	
	Phòng Đào tạo

	100
	9.6
	Phòng Tuyển sinh & GTVL
	


6. Phân công tổng hợp và viết báo cáo tiêu chí
	TT
	Tiêu chí
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp

	1
	Tiêu chí 1
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Phòng Đào tạo, Phòng NCKH&HTQT, Công đoàn, Đoàn TN.

	2
	Tiêu chí 2
	Phòng Đào tạo
	Phòng TS&GTVL, Phòng CTHSSV, các Khoa.

	3
	Tiêu chí 3
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	Phòng Đào tạo, Phòng TCKT, Các Khoa.

	4
	Tiêu chí 4
	Phòng NCKH&HTQT
	Phòng Đào tạo, Phòng TS&GTVL, các Khoa.

	5
	Tiêu chí 5
	Phòng Quản trị đời sống
	Phòng Đào tạo, các Khoa nghề

	6
	Tiêu chí 6
	Phòng NCKH và HTQT
	Phòng TCHC, Phòng TCKT.

	7
	Tiêu chí 7
	Phòng Tài chính – Kế toán
	Phòng Đào tạo

	8
	Tiêu chí 8
	Phòng Công tác HSSV
	Phòng Đào tạo, Phòng TCKT, Phòng QTĐS, Phòng TS&GTVL, Đoàn TN.

	9
	Tiêu chí 9
	Phòng NCKH & HTQT
	Phòng TS&GTVL, phòng Đào tạo, Phòng CTHSSV. 



7. Nội dung công việc - thời gian thực hiện

	TT
	Nội dung
	Thời gian
	Đơn vị chủ trì
	Sản phẩm

	1
	Xây dựng Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2022 của trường.
	Từ 16/5/2022 đến 19/5/2022
	Phòng NCKH & HTQT
	Kế hoạch tự đánh giá chất lượng CSGDNN

	2
	Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng và đánh giá mức độ đạt được của tiêu chuẩn theo quy định (Biểu mẫu kèm theo). Các đơn vị gửi nội dung đánh giá tiêu chuẩn được phân công về Phòng NCKH & HTQTcả bản mềm và bản cứng (có chữ ký của Trưởng đơn vị)kèm theo minh chứng. Phòng NCKH& HTQTtổng hợp gửi các nhóm được phân công viết báo cáo tiêu chí.
	20/5/2022 đến 04/6/2022
	Các đơn vị được phân công
	Báo cáo các tiêu chuẩn được phân công.

	3
	Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện tự đánh giá chất lượng theo kế hoạch tại các đơn vị.
	Thường xuyên
	Thành viên HĐ TĐG chất lượng (chủ trì)
Phòng NCKH & HTQT(phối hợp)
	

	4
	Bổ sung thông tin, minh chứng (nếu cần thiết)
	05-26/6/2022
	Thành viên Hội đồng TĐG chất lượng
Các đơn vị được phân công
	Thông tin, minh chứng bổ sung

	5
	Tổng hợp và viết báo cáo tiêu chí
	27/6-04/7/2022
	Nhóm được phân công
	Báo cáo tiêu chí

	6
	Tổng hợp và viết dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng CSGDNN (Phụ lục  số 03, Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH).
	05-25/7/2022
	Phòng NCKH & HTQT chủ trì, các đơn vị trong toàn trường phối hợp
	
Dự thảo Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng

	7
	Xin ý kiến các đơn vị về dự thảo báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN
	26-31/7/2022
	
	Thông báo xin ý kiến và ý kiến của các đơn vị (nếu có)

	8
	Chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá (Nếu có ý kiến)
	01-06/8/2022
	
	

	9
	Nghiên cứu và họp thông qua báo cáo tự đánh giá. Trình Hiệu trưởng phê duyệt
	07-09/8/2022
	Hội đồng tự đánh giá
	Báo cáo đã được phê duyệt.
Biên bản họp

	10
	Họp công bố kết quả tự đánh giá chất lượng chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
	10/8/2022
	Hội đồng tự đánh giá và các thành phần theo quy định 
	Biên bản họp công bố

	11
	Gửi báo cáo tự đánh giá chất lượng chung toàn trường về các cơ quan chức năng theo quy định.
	Trước ngày 25/12/2022
	Phòng NCKH & HTQT
	Các báo cáo


	
8. Kinh phí thực hiện tự đánh giá
Kinh phí hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN từ nguồn chi ngân sách thường xuyên (nếu có) và các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường. 
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ với Phòng NCKH&HTQT và chuyên gia để thực hiện./.
	
Nơi nhận:
- Đảng ủy (Để b/c);
- BGH; HĐT;
- Hội đồng TĐG chất lượng CSGDNN;
- Các phòng, khoa (để thực hiện);
- Công đoàn; Đoàn TN (để phối hợp);
- Lưu: VT, NCKH&HTQT.
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BẢNG MÃ MINH CHỨNG
	DANH MỤC MINH CHỨNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CSGDNN

	
	 
	 
	
	
	

	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng
sử dụng chung
	Tên minh chứng

	32. 
	 1
	1
	1.1.01
	 
	Quyết định 215/QĐ-BGDĐT V/v thành lập trường CĐCNHY; Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	33. 
	 
	 
	1.1.02
	 
	Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	34. 
	 
	 
	1.1.03
	 
	Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

	35. 
	 
	 
	1.1.04
	 
	Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	36. 
	 
	 
	1.1.05
	 
	Quyết định số 4772/QĐ-BCT ngày 6/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

	37. 
	 
	 
	1.1.06
	 
	Quyết định số 7040/QĐ- BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công thương giai đoạn 2011-2022;

	38. 
	 
	 
	1.1.07
	 
	Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ LĐTBXH về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025

	39. 
	 
	 
	1.1.08
	 
	Website của trường tại địa chỉ http//hic.edu.vn

	40. 
	 
	 
	1.1.09
	 
	Tờ rơi, tài liệu phát tay giới thiệu về trường các năm

	41. 
	 
	 
	1.1.10
	 
	Bài viết trên các báo, tạp chí các năm

	42. 
	 
	 
	1.1.11
	 
	Fanpage của trường: facebook.com/tuyensinhcdcnhy

	43. 
	1
	2
	1.2.01
	 
	Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	44. 
	 
	 
	1.2.02
	 
	Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020

	45. 
	 
	 
	1.2.03
	 
	Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021

	46. 
	 
	 
	1.2.04
	 
	Bản tổng hợp bổ sung ngành nghề và quy mô tuyển sinh các năm học từ 2019 -2020 đến 2020 – 2022

	47. 
	 
	 
	1.2.05
	 
	Kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh  năm 2019, 2020, 2021, 2022

	48. 
	 
	 
	1.2.06
	 
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	49. 
	 
	 
	 
	1.1.04
	Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

	50. 
	 
	 
	 
	1.1.06
	Quyết định số 7040/QĐ- BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công thương giai đoạn 2011-2022;

	51. 
	 1
	3 
	 
	1.1.01
	Quyết định 215/QĐ-BGDĐT V/v thành lập trường CĐCNHY; Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	52. 
	 
	 
	 
	1.1.02
	Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	53. 
	 
	 
	1.3.01 
	 
	Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường

	54. 
	 
	 
	1.3.02 
	 
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022

	55. 
	 
	 
	
	 2.4.01
	Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022

	56. 
	 
	 
	1.3.03
	 
	Quy chế tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022

	57. 
	 
	 
	1.3.04
	 
	Quy định tuyển dụng viên chức theo Quyết định  Số 595/QĐ-CĐCNHY ngày 15/10/2020; số 623/QĐ-CĐCNHY ngày 25/12/2017

	58. 
	 
	 
	1.3.05
	 
	Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	59. 
	 
	 
	1.3.06
	 
	Quy định quản lý và sử dụng tài sản công

	60. 
	1
	4 
	1.4.01 
	 
	Nghị quyết của Đảng ủy trường về rà soát, chỉnh sửa các quy định về tổ chức và quản lý các năm từ 2020 đến 2022

	61. 
	 
	 
	1.4.02
	 
	Các thông báo về rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường các năm từ 2020 đến 2022

	62. 
	 
	 
	1.4.03
	 
	Biên bản đóng góp của các đơn vị về sửa đổi văn bản về tổ chức và quản lý của trường các năm 2020, 2021, 2022

	63. 
	 
	 
	1.4.04
	 
	Các báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường các năm 2020, 2021, 2022

	64. 
	 
	 
	1.4.05
	 
	Tổng hợp các văn bản về tổ chức, quản lý của trường được sửa đổi các năm 2020, 2021, 2022

	65. 
	 1
	5 
	 
	1.1.02
	Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	66. 
	 
	 
	 
	1.3.01 
	Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường

	67. 
	 
	 
	1.5.01 
	 
	Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường năm 2022

	68. 
	 
	 
	1.5.02
	 
	Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021

	69. 
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	70. 
	 
	 
	1.5.03
	 
	Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021

	71. 
	 
	 
	1.5.04
	 
	Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các năm 2019, 2020, 2021

	72. 
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	1.6.01
	 
	Công văn số 3114/BCT-TCCB ngày 06/05/2019 của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng trường cao đẳng trực thuộc Bộ; Công văn số 4635/BCT-TCCB ngày 28/06/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình thành lập hội đồng trường cao đẳng trực thuộc Bộ; Quyết định 1898/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	73. 
	 
	 
	1.6.02
	 
	Báo cáo tổng kết hàng năm của hội đồng trường năm 2019, 2020, 2021

	74. 
	 
	 
	1.6.03
	 
	Quyết định thành lập các hội đồng tư vấn  năm 2020, 2021, 2022

	75. 
	 
	 
	1.6.04
	 
	Các Biên bản họp các Hội đồng tư vấn  năm 2020, 2021, 2022

	76. 
	 
	 
	 
	1.3.01 
	Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường

	77. 
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	78. 
	 
	 
	 
	1.5.02
	Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021

	79. 
	 
	 
	 
	1.5.04
	Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các năm 2019, 2020, 2021

	80. 
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	1.7.01
	 
	Quyết định về việc thành lập phòng NCKH-HTQT (Số 377/QĐ ngày 10/8/2010

	81. 
	 
	 
	1.7.02
	 
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng

	82. 
	 
	 
	1.7.03
	 
	Kế hoạch về việc xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng trường năm 2019, 2021, 2022

	83. 
	 
	 
	1.7.04
	 
	Chính sách chất lượng của Nhà trường

	84. 
	 
	 
	1.7.05
	 
	Mục tiêu chất lượng của Nhà trường

	85. 
	 
	 
	1.7.06
	 
	Sổ tay bảo đảm chất lượng của Nhà trường

	86. 
	 
	 
	1.7.07
	 
	Các Quyết định về việc ban hành các quy trình của hệ thống bảo đảm chất lượng Trường năm 2019, 2021, 2022

	87. 
	 
	 
	1.7.08
	 
	Hồ sơ đánh giá nội bộ năm 2019, 2020, 2021

	88. 
	 
	 
	1.7.09
	 
	Báo cáo Hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2019, 2020, 2021

	89. 
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	90. 
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	1.8.01
	 
	Bảng phân công nhiệm vụ phòng NCKH-HTQT năm 2020, 2021, 2022

	91. 
	 
	 
	1.8.02
	 
	Báo cáo tổng kết của Phòng  NCKH-HTQT năm 2019, 2020, 2021

	92. 
	 
	 
	1.8.03
	 
	Các quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân của Phòng NCKH-HTQT năm 2019, 2020, 2021

	93. 
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	94. 
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	1.9.01
	 
	Quyết định của Đảng bộ huyện Yên Mỹ về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 2020-2025

	95. 
	 
	 
	1.9.02
	 
	Biên bản phân công nhiệm vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

	96. 
	 
	 
	1.9.03
	 
	Danh sách Đảng viên các năm 2019, 2020, 2021, 2022

	97. 
	 
	 
	1.9.04
	 
	Quy chế làm việc của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

	98. 
	 
	 
	1.9.05
	 
	Nghị quyết  phân công nhiệm vụ các đồng chí UVBCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

	99. 
	 
	 
	1.9.06
	 
	Biên bản sinh hoạt của các Chi bộ trong nhà trường năm 2020, 2021, 2022

	100. 
	 
	 
	1.9.07
	 
	Các thông báo về học tập nghị quyết và học tập theo chuyên đề các  năm 2020, 2021, 2022

	101. 
	 
	 
	1.9.08
	 
	Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019, 2020, 2021

	102. 
	 
	 
	1.9.09
	 
	Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường năm từ 2020, 2021

	103. 
	 
	 
	1.9.10
	 
	Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy năm 2019, 2020, 2021

	104. 
	 
	 
	1.9.11
	 
	Quyết định về việc đánh giá chất lượng Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2019, 2020, 2021

	105. 
	 
	 
	1.9.12
	 
	Quyết định của Đảng ủy Trường khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 2019, 2020, 2021

	106. 
	 
	 
	1.9.13
	 
	Quyết định của Đảng ủy về việc kiện toàn, sắp xếp, chuẩn y Ban Chấp hành các chi bộ

	107. 
	 
	 
	1.9.14
	 
	Danh sách quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2020, 2021, 2022

	108. 
	 
	 
	1.9.15
	 
	Các Quyết định kết nạp Đảng viên mới các năm 2020,2021, 2022

	109. 
	 
	 
	1.9.16
	 
	- Các Quyết định xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng cơ sở các năm 2019, 2020, 2021

	110. 
	 
	 
	1.9.17
	 
	Các Quyết định khen thưởng Đảng viên các năm 2019, 2020, 2021

	111. 
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	112. 
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	1.10.01
	 
	Danh sách đoàn viên Công đoàn năm 2019, 2020, 2021, 2022

	113. 
	 
	 
	1.10.02
	 
	Quyết định về việc công nhận Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn (Số 24/QĐ-CĐCT ngày 09/01/2018

	
	 
	 
	1.10.03
	 
	Danh sách hội viên Ban nữ công

	
	 
	 
	1.10.04
	 
	Quyết định số 09/QĐ-CĐ ngày 16/01/2018 của BTV Công đoàn trường về việc thành lập các Tổ nữ công nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022

	
	 
	 
	1.10.05
	 
	Các Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới các năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	1.10.06
	 
	Quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ số 09/QĐ-CĐCNHY ngày 16/01/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022

	
	 
	 
	1.10.07
	 
	Báo cáo Tổng kết vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2019-2021

	
	 
	 
	1.10.08
	 
	Các kế hoạch và báo cáo hoạt động của Công đoàn năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	1.10.09
	 
	Quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và BCH Công đoàn Trường

	
	 
	 
	1.10.10
	 
	Quy chế quản lý tài chính Công đoàn

	
	 
	 
	1.10.11
	 
	Tổng hợp số tiền tham gia ủng hộ của Công đoàn trường trong các năm từ 2019 đến 2022

	
	 
	 
	1.10.12
	 
	Các báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	1.10.13
	 
	Danh sách hội viên Ban nữ công

	
	 
	 
	1.10.14
	 
	Danh sách đoàn viên thanh niên

	
	 
	 
	1.10.15
	 
	Các kế hoạch và báo cáo hoạt động của Đoàn thanh niên năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	1.10.16
	 
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	
	1 
	11 
	1.11.01
	 
	Quy chế tổ chức và thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo của trường

	
	 
	 
	1.11.02
	 
	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	1.11.03
	 
	Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020

	
	 
	 
	1.11.04
	 
	Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	1.11.05
	 
	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	1.11.06
	 
	Sổ nhật ký giám sát đào tạo

	
	 
	 
	1.11.07
	 
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát của trường

	
	 
	 
	1.11.08
	 
	Hóa đơn mua bổ sung camera từ năm 2020 đến 2022

	
	 
	 
	1.11.09
	 
	Các kế hoạch tổ chức Giao lưu đối thoại HSSV với lãnh đạo nhà trường năm 2019 – 2022

	
	 
	 
	1.11.10
	 
	Hình ảnh buổi Giao lưu đối thoại HSSV với lãnh đạo nhà trường 2019 – 2021

	
	 
	 
	1.11.11
	 
	Các Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022

	
	 
	 
	1.11.12
	 
	Các Quy chế hoạt động của  Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022

	
	 
	 
	1.11.13
	 
	Kế hoạch công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022

	
	 
	 
	1.11.14
	 
	Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022
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	1.1.02
	Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	1.3.02 
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.2.01
	Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	
	 
	 
	 
	1.10.05
	Các Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới các năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.10.06
	Quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ số 09/QĐ-CĐCNHY ngày 16/01/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022

	
	 
	 
	 
	1.10.07
	Báo cáo Tổng kết vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2019-2021

	
	 
	 
	1.12.01
	 
	Hồ sơ thanh toán tặng quà cho nữ CB-GV-CNV ngày 8-3 và 20-10)
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	1 
	 
	1.2.01
	Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	
	 
	 
	2.1.01
	 
	Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra các năm 2017, 2019, 2021

	
	 
	 
	2.1.02
	 
	Danh sách ngành nghề đào tạo của nhà trường các năm học

	
	 
	 
	2.1.03
	 
	Hình ảnh công bố chuẩn đầu ra các CTĐT trên trang web
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	1.3.03
	Quy chế tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022
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	1.2.01
	Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	
	 
	 
	2.3.01
	 
	Công văn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2019, 2020, 2021, 2022)

	
	 
	 
	2.3.02
	 
	Kế hoạch tuyển sinh 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	2.3.03
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh; Ban thư ký năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	2.3.04
	 
	Thông báo tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	2.3.05
	 
	Hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.3.06
	 
	Danh sách thí sinh dự tuyển theo từng nghề năm 2019, 2020, 2021,2022

	
	 
	 
	2.3.07
	 
	Bảng đề xuất phương án trúng tuyển năm 2019, 2020, 2021,2022

	
	 
	 
	2.3.08
	 
	Biên bản họp HĐTS xét tuyển năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.3.09
	 
	Quyết định trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.3.10
	 
	Kế hoạch nhập học 2019, 2020, 2021,2022

	
	 
	 
	2.3.11
	 
	Giấy báo nhập học năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	2.3.12
	 
	Hồ sơ nhập học của HSSV năm 2019, 2020, 2021,2022

	
	 
	 
	2.3.13
	 
	Danh sách thí sinh nhập học năm 2019, 2020, 2021,2022

	
	 
	 
	2.3.14
	 
	Quyết định thành lập lớp các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022

	
	 
	 
	2.3.15
	 
	Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.11.02
	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.11.03
	Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020

	
	 
	 
	 
	1.11.04
	Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.05
	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022
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	2.4.01
	 
	Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022

	
	 
	 
	 
	2.3.14
	Quyết định thành lập lớp các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 – 2022

	
	 
	 
	2.4.02
	 
	Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022
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	2.5.01
	 
	Quyết định số 114A ngày 17/5/2019 ban hành quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

	
	 
	 
	 
	1.2.01
	Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	
	 
	 
	2.5.02
	 
	Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.5.03
	 
	Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.5.04
	 
	Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.5.05
	 
	Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022
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	1.2.01
	Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	
	 
	 
	 
	4.2.05
	Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021

	
	 
	 
	 
	2.3.14
	Quyết định thành lập lớp các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022

	
	 
	 
	 
	2.4.02
	Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.02
	Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.03
	Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.04
	Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.05
	Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.6.01
	 
	Sổ lên lớp năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	2.6.02
	 
	Sổ tay giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.6.03
	 
	Giáo án năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.6.04
	 
	Tiến độ điều chỉnh do dịch bệnh Covid

	
	 
	 
	 
	1.11.02
	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.11.03
	Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020

	
	 
	 
	 
	1.11.04
	Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.05
	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.06
	Sổ nhật ký giám sát đào tạo
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	2.4.02
	Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.02
	Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.03
	Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.04
	Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.05
	Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.6.01
	Sổ lên lớp năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.6.02
	Sổ tay giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.6.03
	Giáo án năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.6.04
	Tiến độ điều chỉnh do dịch bệnh Covid

	
	 
	 
	2.7.01
	 
	Các Biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	2.7.02
	 
	Kế hoạch thực tập của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.7.03
	 
	Danh sách HSSV đi thực tập năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.7.04
	 
	Quyết định cử giáo viên và HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.7.05
	 
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.7.06
	 
	Báo cáo kết quả thực tập của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.7.07
	 
	Sổ quản lý HSSV thực tập tại doanh nghiệp
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	2.5.05
	Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.6.01
	Sổ lên lớp năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.6.02
	Sổ tay giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.6.03
	Giáo án năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022
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	4.2.05
	Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021

	
	 
	 
	2.9.01
	 
	Danh sách MĐ/MH có sử dụng phần mềm, thiết bị mô phỏng theo từng nghề đào tạo

	
	 
	 
	 
	1.2.03
	Bộ hồ sơ khảo sát các năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	2.9.02
	 
	Các bài giảng điện tử
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	2.10.01
	 
	Quyết định số 332a ngày 16/08/2018 về việc ban hành quy định kiểm tra giám sát công tác đào tạo

	
	 
	 
	 
	1.3.01 
	Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường

	
	 
	 
	 
	1.11.02
	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.11.03
	Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020

	
	 
	 
	 
	1.11.04
	Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.05
	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.06
	Sổ nhật ký giám sát đào tạo
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	2.10.01
	Quyết định số 332a ngày 16/08/2018 về việc ban hành quy định kiểm tra giám sát công tác đào tạo

	
	 
	 
	 
	1.3.01 
	Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường

	
	 
	 
	 
	1.11.02
	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.11.03
	Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020

	
	 
	 
	 
	1.11.04
	Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.05
	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.06
	Sổ nhật ký giám sát đào tạo

	
	 
	 
	2.11.01
	 
	Biên bản họp giao ban hàng tháng của Nhà trường

	
	 
	 
	2.11.02
	 
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	2.11.03
	 
	Thông báo số 14B/TB-CĐCNHY ngày 06/2/2020 về việc nghỉ học và kéo dài thời gian học trong thời gian hè do dịch bệnh covid-19

	
	 
	 
	2.11.04
	 
	Thông báo số 53A/TB-CĐCNHY ngày 16/12/2021 về việc triển khai dạy học trực tuyến

	
	 
	 
	2.11.05
	 
	331A/TB-CĐCNHY ngày 04/8/2021 về việc tiếp tục học trực tuyến nhằm phòng, chống dịch covid-19
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	2.4.01
	Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022

	
	 
	 
	2.12.01
	 
	Quy định tổ chức đào tạo liên thông

	
	 
	 
	2.12.02
	 
	Quy trình thi, kiểm tra kết thúc MĐ/MH

	
	 
	 
	2.12.03
	 
	Quy trình xét công nhận tốt nghiệp

	
	 
	 
	2.12.04
	 
	Quy chế học sinh, sinh viên

	
	 
	 
	2.12.05
	 
	Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

	
	 
	 
	2.12.06
	 
	QĐ số 414  ngày 16/10/2017 ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, quản lý phôi, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, quy trình in bằng tốt nghiệp của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	2.12.07
	 
	QĐ số 63 ngày 20/3/2019 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (Rà soát theo thông tư số 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018

	
	 
	 
	2.12.08
	 
	QĐ số 199 ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	2.12.09
	 
	Công văn về việc báo cáo mẫu phôi bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các năm

	
	 
	 
	2.12.10
	 
	Quyết định phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp của Trường
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	2.13.01
	 
	Danh sách các môn học mô đun của các nghề đào tạo năm 2019, 2020, 2021, 2022 có sự tham gia đánh giá của DN

	
	 
	 
	 
	4.2.05
	Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021

	
	 
	 
	 
	2.5.02
	Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.7.01
	Biên bản thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học thực hành, thực tập năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	2.7.02
	Kế hoạch thực tập của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.7.03
	Danh sách HSSV đi thực tập năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.7.04
	Quyết định cử giáo viên và HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.7.05
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.7.06
	Báo cáo kết quả thực tập của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.7.07
	Sổ quản lý HSSV thực tập tại doanh nghiệp

	
	 
	 
	 
	2.6.04
	Tiến độ điều chỉnh do dịch bệnh Covid

	
	 
	 
	2.13.02
	 
	Danh sách đại diện đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả của HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022

	
	 
	 
	2.13.03
	 
	Bảng đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của doanh nghiệp

	
	 
	 
	 
	2.4.01
	Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022
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	2.4.01
	Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022

	
	 
	 
	 
	2.12.02
	Quy trình thi, kiểm tra kết thúc MĐ/MH

	
	 
	 
	 
	2.12.05
	Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

	
	 
	 
	2.14.01
	 
	Hồ sơ thi kết thúc môn học, mô đun năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022

	
	 
	 
	2.14.02
	 
	Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022

	
	 
	 
	 
	2.12.04
	Quy chế học sinh, sinh viên

	
	 
	 
	2.14.03
	 
	Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.14.04
	 
	Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022

	
	 
	 
	2.14.05
	 
	Kết quả đánh giá kết quả rèn luyện HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022 theo đề xuất của khoa

	
	 
	 
	2.14.06
	 
	Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.14.07
	 
	Biên bản họp đánh giá kết quả rèn luyện HSSV năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021 – 2022

	
	 
	 
	2.14.08
	 
	Thông báo dự thảo kết quả rèn luyện của HSSV năm 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.14.09
	 
	Quyết định công nhận kết quả rèn luyện của HSSV năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.12.06
	QĐ số 414  ngày 16/10/2017 ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, quản lý phôi, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, quy trình in bằng tốt nghiệp của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	2.12.07
	QĐ số 63 ngày 20/3/2019 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (Rà soát theo thông tư số 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018

	
	 
	 
	 
	2.12.08
	QĐ số 199 ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	2.12.09
	Công văn về việc báo cáo mẫu phôi bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các năm

	
	 
	 
	 
	2.12.10
	Quyết định phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp của Trường

	
	 
	 
	2.14.10
	 
	Sổ cấp phát bằng, chứng chỉ 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	2.14.11
	 
	Báo cáo kết quả tốt nghiệp năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.02
	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.11.03
	Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020

	
	 
	 
	 
	1.11.04
	Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.05
	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022
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	1.4.01 
	Nghị quyết của Đảng ủy trường về rà soát, chỉnh sửa các quy định về tổ chức và quản lý các năm từ 2020 đến 2022

	
	 
	 
	 
	1.4.02
	Các thông báo về rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường các năm từ 2020 đến 2022

	
	 
	 
	 
	1.4.03
	Biên bản đóng góp của các đơn vị về sửa đổi văn bản về tổ chức và quản lý của trường các năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.4.04
	Các báo cáo tổng hợp về kết quả rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường các năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.4.05
	Tổng hợp các văn bản về tổ chức, quản lý của trường được sửa đổi các năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	2.4.01
	Quy chế đào tạo năm 2017, 2019, 2022

	
	 
	 
	 
	2.12.06
	QĐ số 414  ngày 16/10/2017 ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, quản lý phôi, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp, quy trình in bằng tốt nghiệp của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	2.12.07
	QĐ số 63 ngày 20/3/2019 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (Rà soát theo thông tư số 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018

	
	 
	 
	 
	2.12.08
	QĐ số 199 ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng của Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	2.12.09
	Công văn về việc báo cáo mẫu phôi bằng tốt nghiệp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các năm

	
	 
	 
	 
	2.12.10
	Quyết định phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp của Trường
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	2.12.01
	Quy định tổ chức đào tạo liên thông

	
	 
	 
	 
	4.2.05
	Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021

	
	 
	 
	2.16.01
	 
	Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông các năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	2.3.05
	Hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.3.08
	Biên bản họp HĐTS xét tuyển năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.3.09
	Quyết định trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.3.14
	Quyết định thành lập lớp các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022

	
	 
	 
	2.16.02
	 
	Hội đồng xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

	
	 
	 
	2.16.03
	 
	Biên bản họp hội đồng xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

	
	 
	 
	2.16.04
	 
	Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi điểm các MH/MĐ

	
	 
	 
	2.16.05
	 
	Tiến độ, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu các lớp đào tạo liên thông

	
	 
	 
	2.16.06
	 
	Kế hoạch giảng viên các lớp liên thông năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.16.07
	 
	Sổ lên lớp, sổ tay giáo viên các lớp đào tạo liên thông năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.16.08
	 
	Giáo án giảng dạy các lớp liên thông năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.16.09
	 
	Hồ sơ thi kết thúc MH/MĐ các lớp đào tạo liên thông năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	2.16.10
	 
	Báo cáo kết quả tổ chức đào tạo liên thông của trường năm học 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022
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	2.17.01
	 
	Quy định vận hành, đánh giá, cải tiến HTBĐCL của trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	2.17.02
	 
	Quyết định số 434A ngày 22/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về việc ban hành và áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng

	
	 
	 
	2.17.03
	 
	Danh mục tài liệu hệ thống BĐCL trường Cao đảng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	2.17.04
	 
	Ảnh chụp website
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	3.1.01
	 
	Quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ đối với viên chức của trường

	
	 
	 
	3.1.02
	 
	Quy trình tuyển dụng viên chức

	
	 
	 
	3.1.03
	 
	Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cán bộ

	
	 
	 
	3.1.04
	 
	Quy trình quy hoạch

	
	 
	 
	3.1.05
	 
	Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	3.1.06
	 
	Quy định đánh  giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2020, 2021

	
	 
	 
	3.1.07
	 
	Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức
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	3.1.02
	Quy trình tuyển dụng viên chức

	
	 
	 
	 
	3.1.03
	Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cán bộ

	
	 
	 
	3.2.01
	 
	Quyết định số 4980/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 Của bộ Công thương phê duyệt Đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

	
	 
	 
	 
	3.1.04
	Quy trình quy hoạch

	
	 
	 
	3.2.02
	 
	Hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo do Nhà trường quản lý giai đoạn 2016 - 2021, 2021 - 2026 (xác định năm nào thực hiện và có hồ sơ đầy đủ

	
	 
	 
	3.2.03
	 
	Thông báo về việc triển khai rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo trường giai đoạn 2019-2020; 2020-2021 và Quy hoạch 2021-2026

	
	 
	 
	3.2.04
	 
	Quyết định số 05/QĐ-BCSĐ ngày 16/8/2021về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc trường giai đoạn 2021-2026 và Quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026, Quyết định số 61-QĐ/BCSĐ ngày 13/4/2020 của Bộ Công thương về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2021 và Quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026

	
	 
	 
	 
	3.1.06
	Quy định đánh  giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	3.1.07
	Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức

	
	 
	 
	 
	1.5.03
	Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	3.2.05
	 
	Các kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.2.06
	 
	Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.2.07
	 
	- Danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.3.02 
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.2.08
	 
	Hồ sơ chi trả chế độ chính sách cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.11.04
	Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, 2020, 2021
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	1.2.01
	Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	
	 
	 
	3.3.01
	 
	Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo năm học 2019- 2020,2020- 2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.5.03
	Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	3.3.02
	 
	Quy định tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ tin học đối với cán bộ, viên chức, người lao động trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	3.1.01
	Quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ đối với viên chức của trường

	
	 
	 
	3.3.03
	 
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	
	 
	 
	 
	1.5.03
	Hồ sơ đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021
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	1.1.01
	Quyết định 215/QĐ-BGDĐT V/v thành lập trường CĐCNHY; Quyết định số 10130/QĐ-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	1.1.02
	Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	3.4.01
	 
	Các nội quy, quy định của Trường

	
	 
	 
	 
	3.1.05
	Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.3.01 
	Quyết định số 81 ngày 20/3/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường; Quyết định số 550 ngày 22/12/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường

	
	 
	 
	 
	1.3.05
	Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	
	 
	 
	 
	3.1.07
	Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức

	
	 
	 
	 
	3.3.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo năm học 2019- 2020,2020- 2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.5.03
	Hồ sơ đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức các năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.5.04
	Các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua các năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.5.02
	Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021
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	3.5.01
	 
	Bảng thống kê số lượng HSSV năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.5.02
	 
	Bảng thống kê số lượng HSSV 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.4.02
	Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.02
	Tiến độ đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.3.02 
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.03
	Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	 
	3.3.03
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	
	 
	 
	 
	2.3.14
	Quyết định thành lập lớp các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.04
	Thời khoá biểu năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	3.5.03
	 
	Bảng tổng hợp số giờ giảng dạy của đội ngũ nhà giáo năm 2019; 2020, 2021

	
	 
	 
	3.5.04
	 
	Bảng thanh toán lương, thanh toán vượt giờ năm 2019; 2020, 2021
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	1.1.02
	Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	1.3.05
	Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	
	 
	 
	 
	4.2.05
	Quyết định phê duyệt và ban hành CTĐT các năm 2017, 2018, 2019, 2021

	
	 
	 
	 
	2.5.04
	Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.05
	Lịch trình giảng dạy của giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.6.01
	Sổ lên lớp năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.6.02
	Sổ tay giáo viên năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.6.03
	Giáo án năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	1.11.02
	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.11.03
	Kế hoạch kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022 (Số 397/KH-CĐCNHY ngày 10/10/2018; Số 350/KH-CĐCNHY ngày 12/9/2019; Số 499/KH-CĐCNHY ngày 20/8/2020

	
	 
	 
	 
	1.11.04
	Biên bản kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.6.01
	 
	Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy của các khoa các tháng của năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

	
	 
	 
	 
	1.11.05
	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra các hoạt động Đào tạo 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	2.11.02
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022
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	1.3.05
	Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

	
	 
	 
	 
	1.3.02 
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.7.01
	 
	Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo của Khoa/Trường năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.05
	Các kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.06
	Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.07
	Danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.7.02
	 
	Các quyết định nâng lương cho đội ngũ nhà giáo năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.7.03
	 
	Các Quyết định khen thưởng năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	3.7.04
	 
	Chứng từ thanh toán cho nhà giáo được hỗ trợ đào tạo năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	2.11.02
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021
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	3.8.01
	 
	Kế hoạch học tập và bồi dưỡng nâng cao của đội ngũ nhà giáo năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.7.01
	Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo của Khoa/Trường năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.05
	Các kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.06
	Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.07
	Danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.8.02
	 
	Văn bằng chứng chỉ sau khi học tập, bồi dưỡng của nhà giáo các năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	2.11.02
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022
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	1.3.05
	Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	
	 
	 
	 
	1.3.02 
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.9.01
	 
	Quyết định về việc cử nhà giáo đi thực tế tại doanh nghiệp năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	2.4.02
	Kế hoạch đào tạo toàn khóa các năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	2.5.03
	Kế hoạch giáo viên năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	
	 
	 
	 
	2.5.04
	Thời khóa biểu năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	3.6.02
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022
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	3.7.01
	Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo của Khoa/Trường năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.05
	Các kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.06
	Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.07
	Danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.8.02
	Văn bằng chứng chỉ sau khi học tập, bồi dưỡng của nhà giáo các năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.10.01
	 
	Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	3.6.02
	Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, 2020- 2021, 2021- 2022
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	3.11.01
	 
	Quyết định số 4056/QĐ-BCT ngày 26/10/2018 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công thương

	
	 
	 
	3.11.02
	 
	Các Quyết định bổ nhiệm của Bộ Công Thương đối với Ban Giám hiệu

	
	 
	 
	3.11.03
	 
	Danh sách trích ngang Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng Nhà trường

	
	 
	 
	3.11.04
	 
	Hồ sơ cán bộ của Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng

	
	 
	 
	3.11.05
	 
	Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu

	
	 
	 
	3.11.06
	 
	Kết quả đánh giá, xếp loại lao động Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	3.11.07
	 
	Hồ sơ đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Bộ quản lý năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	3.11.08
	 
	Các quyết định thi đua, khen thưởng các cấp đối với BGH năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021
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	3.12.01
	 
	Danh sách trích ngang cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.12.02
	 
	Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.12.03
	 
	Hồ sơ cán bộ quản lý

	
	 
	 
	3.12.04
	 
	Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường

	
	 
	 
	 
	1.1.02
	Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	3.1.03
	Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cán bộ

	
	 
	 
	3.12.05
	 
	Quy trình bổ nhiệm
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	3.12.01
	Danh sách trích ngang cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.12.02
	Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.10.01
	Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.5.03
	Hồ sơ đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức các năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.5.02
	Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021
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	3.14.01
	 
	Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của cán bộ quản lý năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	3.14.02
	 
	Quyết định cán bộ quản lý được cử đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.14.03
	 
	Văn bằng, chứng chỉ sau khi học tập, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ quản lý năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.12.01
	Danh sách trích ngang cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.12.02
	Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	1.5.02
	Báo cáo tổng kết công tác của các đơn vị năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.2.06
	Báo cáo tổng kết công tác của nhà trường năm 2019, 2020, 2021
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	3.3.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo năm học 2019- 2020,2020- 2021, 2021-2022

	
	 
	 
	3.15.01
	 
	Hồ sơ viên chức, người lao động năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.2.05
	Các kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2019, 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	 
	3.8.02
	Văn bằng chứng chỉ sau khi học tập, bồi dưỡng của nhà giáo các năm 2020, 2021, 2022

	
	 
	 
	3.15.02
	 
	Quy định tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ tin học đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trường

	
	 
	 
	3.15.03
	 
	Quyết định số 4980/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Công thương về phê duyệt đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Đề án vị trí việc làm trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

	
	 
	 
	 
	3.2.06
	Các quyết định cử đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đi học tập, bồi dưỡng năm 2019, 2020, 2021, 2022
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	Ảnh chụp tại phòng học Lý thuyết, xưởng thực hành

	
	5
	8
	 
	1.2.01
	Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	
	 
	 
	5.8.01
	 
	Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường với danh mục thiết bị đạo tạo tối thiểu do Bộ Lao động Thường binh và Xã hội ban hành

	
	 
	 
	 
	5.5.01
	Danh mục các thiết bị đào tạo tại 2 cơ sở

	
	 
	 
	 
	5.5.04
	Biên bản kiểm kê hàng năm

	
	 
	 
	 
	5.6.02
	Sổ quản lý tài sản, thiết bị

	
	5
	9
	5.9.01
	 
	Sơ đồ/hình ảnh bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo trong các xưởng thực hành

	
	 
	 
	 
	5.7.02
	Nội quy phòng học/xưởng thực hành

	
	 
	 
	 
	5.7.04
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	5.12.02
	 
	Quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo
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	Quy định về công tác thi đua khen thưởng

	
	 
	 
	6.1.02
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	Biên bản kiểm tra, xác nhận hiệu quả ứng dụng của các đề tài, sáng kiến vào thực tiễn năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

	
	6
	3
	6.3.01
	 
	Danh sách các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế năm 2019, 2020, 2021
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	Quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước các năm 2019, 2020, 2021

	
	 
	 
	 
	1.5.02
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